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California, ngày 6-4-1996 
Hòa thượng Thích Giác Nhiên 
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li nói dâu 


(Nhân dip xuât bån lân dâu tai Viêt Nam) 


Dai lão Hòa thugng Pháp su GIÁC NHIÊN hiên là Pháp 
chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khát Sĩ Thế Giới, trú xứ 
hành đạo tại Tổ đình MINH ĐĂNG QUANG, Santa Ana-Cali, 
Hoa Kỳ. Từ những thập niên năm mươi, sáu mươi... ngài đã 
là vị Pháp sư nổi tiếng của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt 
Nam. Những năm cuối thập niên bảy mươi, ngài đi chu du 
hành đạo tại môt số nước trên thế giới như - Hoa Kỳ, Canada, 
Pháp, Úc, .v.v... 


Khi còn ở Việt Nam, Ngài đã có những tập thơ và những 
quyển sách đi vào lòng người như: - Ánh Nhiên Đăng, Tứ Kệ 
Tĩnh Tâm, Thương Nhớ Mẹ Hiền... và đặc biệt nhất là tập 
sách hướng dẫn tu tập thiền định “Pháp Môn Tọa Thiền”. 
Ngài cũng là người đứng ra chủ trương in và tái bán nhiều 
lần Bộ CHƠN LÝ của Tổ su Minh Đăng Quang. 

Trong gần ba mươi năm (1978 — 2007) du hành hóa đạo 
tại nhiều nơi trên thế giới, Đại lão Hòa thượng đã thuyết 
giảng, biên soạn, sáng tác... thêm rất nhiều tác phẩm mới, 
ghi lại những ý tưởng cao đẹp được đúc kết từ cuộc sống như 
— Minh Đăng Diệu Lý, Pháp Đăng Diệu Lý, Toàn Chân Diệu 
Lý, Diệu Lý Đông Phương (tập 1, 2, 3, 4...).v.v. 

Trung tuần tháng ba năm пау (2007), đáp lời thỉnh cầu của 
chư vị Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, thành viên Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam... Đại Lão Hòa thượng Pháp Su đã hướng dẫn 
phái đoàn hơn 50 vị tăng, ni, nam nữ phật tử từ Tó đình Minh 
Đăng Quang, Hoa Kỳ và các nước Canada, Pháp, Úc... về thăm 
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quê hương. Trước để dự lễ Tưởng niệm 53 năm Tổ Su MINH 
ĐĂNG QUANG vắng bóng, chứng mình lễ Khánh thành Tịnh 
Xá Ngọc Cẩm ( Thị xã Hội An); Tịnh Xá Ngọc Phước (Thị Xã Bà 
Rịa) và Tịnh Xá Ngọc Phú (Q.Tân Bình, Tp.HCM). Sau dó, Ngài 
cũng đã đi thĂm, tặng quà một số cơ sở Từ thiện tại Thành phố 
Hô Chí Minh, đông bào nghèo tại các địa phương bị ảnh hưởng 
cơn bão số 9 tàn phá, làng mù Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và nơi quê 
hương sinh thành - Quận Ô Môn, Thành phố Cân Thơ. 


Nhân dip nây, chúng tôi xin phép Đại Lão Hòa thượng in 
lại tập - Diệu Lý Đông Phương 1 (túc Trăm bài Diệu được) 
để làm quà tặng. Tập sách nhỏ náy ghi chép lại những ý 
tưởng tinh hoa trên bước đường hành đạo của Đại lão Hòa 
thượng mà Ngài rất tâm đắc và đã sắp xếp nó như 100 bài 
thuốc hay; mỗi bài Ngài đặt cho một danh tựa như một phẩm 
kinh, tuân tự đúng một trăm phẩm. Trong cuộc sống nây ít ai 
không bịnh, hoặc bịnh nây, hoặc bịnh kia; bịnh nhiều ít, nặng 
nhẹ... tùy nghiệp duyên của mỗi người. Như ở trong thế gian 
người đời có tám vạn bốn ngàn phiền não thì trong Phật 
pháp cũng có tám vạn bốn ngàn pháp môn để trị liệu. Chúng 
tôi tin và mong rằng - với những ý tưởng tinh hoa giáo lý 
Phật đà được Đại lão Hòa thượng thể hiện qua từng phẩm 
ngắn cô đọng ý pháp thực tiễn, gần gũi sẽ là những phương 
thuốc diệu dược góp phần xoa dịu, đứt sạch những khổ luy 
tinh thần và thể chất nơi mỗi cuộc sống của chúng ta. 

Trân trọng thành kính giới thiệu đến quý tôn đức tăng ni, 
phật tử, thân hữu và bạn đọc gần xa. 


Tp.HCM, PL2550, Trọng Xuân Định Hợi – 2007 
TM. Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ 
Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, 


Sa môn GIÁC TOÀN 
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Chân thành giói thiĉu 


Con hữu hạnh, được xem qua Diệu lý! 
Quyển sách này, Đức Pháp chủ viết ra 
Là tiếng chuông cảnh tỉnh khắp gần xa 
Cho sanh chúng, bốn phương đều tỉnh giác. 
Phương diệu dược, thật thơm mùi bát ngát 
Rưới chan hòa, khắp vạn loại hàm linh 
Là thuyền từ, đưa cứu vớt chúng sinh 
Nguồn cam lộ, xối nhuần trong ba cõi. 
Là Phật dược, cứu bệnh gì cũng khỏi 
Là tiên đơn, chữa hết bệnh tà tâm 
pháp mâu, độ hết ké mê lầm 


г 
D 


Là huyën diëu, thâm thâm vô phuong tå. 
Pháp diệt ác, trừ tiêu: Nhơn Tướng ngã 
Pháp huyền linh, dứt đoạn hết vô minh 
Pháp chánh chơn, đây là thuốc trường sinh 
Pháp cứu cánh, giúp đạo đời thoát khổ. 
Đệ tử con xem qua liên tỉnh ngộ 
Muốn mọi người được đượm thắm hương 
nồng 
Muốn mọi người thoát khỏi kiếp long đong 
Nương bến giác, được thuyền từ tế độ. 
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Cảnh trần thế, muôn vạn trùng đau khổ 

Vì tham lam, sân giận, tánh 51 mê 

Nên tử sanh, oan nghiệp lắm nặng në 

Khó tỉnh ngộ, trở vë theo đạo đức. 
Lòng ganh ghét, ty hiểm không chấm dứt 
Tâm cống kiêu, ngạo mạn, y khinh thường 
Trí ác gian, lừa dối xảo không lường 
Nên quả báo, đọa đày vô số kiếp. 

Đức Pháp chủ, Ngài xuống tay mau kịp 

Бет thuốc này, chuyên chữa bệnh trần gian 

Hay vô cùng, vô tận khó luận bàn... 

Ai xem được, liền thực hành tu sửa. 
Đây là Pháp nhiệm mầu, nên nương tựa 
Cho những người có hữu phúc đa duyên 
Ích lợi chung, tôi xin giới thiệu liền 
Mong toàn thể đại chúng nên lưu ý. 


Đệ tử cẩn bút 
Pháp Tuệ Đăng 
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LÒN ИЙТ 


Nhân duyên được biết Hòa thượng Thích Giác Nhiên quả là 
một đại hạnh. Chính cái duyên ấy đã chuyển hóa hoàn toàn cuộc 
đời tôi từ phiên não, dau khổ ra an lạc. Ngài quả là một bậc cao 
tăng đã hiến trọn đời mình cho Phật pháp. Với cái tuổi ngoài thất 
tuần mà Ngài không ngừng nghỉ chu du thuyết giáng, ngoài ra hë 
có thời giờ nào rảnh rỗi là Ngài biên soạn Pháp bảo, chẳng những 
cho đời nay, mà còn để lại cho đời sau biết đó mà tìm ra chân lý 
cho lẽ sống. 

Quả là một vinh dự được Hòa thượng cho đọc bản thảo của 
quyển Diệu Lý Đông Phương, (ôi vô cùng cảm phục những gì 
mà Ngài đã đóng góp nhằm giúp làm vơi đi những phiền não và 
dau khổ của chúng sanh. Qua hơn 100 phẩm vụ và nhiều phần 
phụ lục quyển Tư tưởng siêu nhân, Hòa thượng Giác Nhiên đã 
không chỉ biên soạn giáo lý Phật Đà và những tư tưởng cao siêu, 
mà Ngài còn lông vào đó một lối giáo dục hết sức dễ thương cho 
cá nhân, gia đình và xã hội. Đây là một tác phẩm hữu ích, có giá 
trị chẳng những cho Phật tử mà còn cho cả những người chưa 
hiểu biết về Phật lý. Qua lối hành văn trong sáng và dễ hiểu, từng 
phẩm, từng bài của Ngài là những lời vàng ngọc chẳng những 
giúp ta ăn ở cho có đạo lý, mà còn hướng chúng ta xa lia tham, 
sân, si và vô mình để bước về cõi Giác ngộ. 

Lối hành văn trong quyển Diệu Lý Đông Phương rất bình 
di, nhung càng đọc chúng ta càng thâm nhập; càng đọc, chúng ta 
càng thấy đây quả là một tòa lâu đài tư tưởng, tuy không nguy nga 
tráng lệ theo nghĩa của phàm phu, mà hùng vĩ và bao hàm са một 
lẽ đạo sống động. Đọc xong quyển Diệu Lý Đông Phương, chúng 
ta sẽ thấy đạo Phật chẳng những là sống động, tích cực, đi sát với 
đời, mà chúng ta còn thấy rằng dạo Phật quả là cao siêu, quả là 
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thậm thâm vi diệu. Trong quyển Diệu Lý Đông Phương, Hòa 
thượng đã cho chúng ta thấy rằng: “Trường đời là ảo ảnh, thân 
này là giả tạm, thấy đó mất đó, nay còn mai mất; kiếp người nhanh 
như ánh điện chớp; tuy nhiên, chúng ta phải mượn ánh điện chớp 
đó mà tu để đi đến giải thoát ”. Ngoài ra, Ngài cũng nhắn nhủ lời 
dạy của Đúc Từ Phụ là: “Thân người khó được. Phật pháp khó 
gặp. Thời gian qua mau. Mạng người chóng hết. Được thân người, 
gặp Phật pháp, mà để cho thời gian luống qua vô ích thì quả là 
uống cho một kiếp người ”. Ngoài những lời dạy dỗ chân thành 
ấy, Ngài còn khẳng định rằng Phật giáo sẽ lan tràn khắp năm 
châu hoàn vũ vì Phật pháp là Chánh pháp. 

Thật vô cùng hân hoan giới thiệu cùng quý bạn quyển Diệu 
Lý Đông Phương. Chúng ta ai cũng nên cố gắng xem coi và tìm 
hiểu, để chẳng những mình được an lạc, mà người quanh mình 
cũng được an lạc. 

Nên gia đình nào cũng cần phải có, như quyển cẩm nang, gối 
để đầu nằm, thường xem nghiên ngẫm, lợi lạc vô cùng. 

Tôi xin nghiêng mình kính cán tôn vinh sự cống hiến vë cùng 
quý báu này, và xin nguyện cầu hồng ân chư Phật từ bi gia hộ cho 
Hòa thượng luôn đầy đủ sức khỏe để Ngài tiếp tục con đường 
hoằng pháp lợi sanh. Cuối cùng, tôi luôn hy vọng cho quyển sách 
này được phổ biến rộng rãi cho ai nấy đều có cơ hội về nương nơi 
Tam bảo và phát Bồ đề tâm để một ngày không xa nào đó, pháp 
giới chúng sanh đều trọn thành Phật quả. 

Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


California, ngày 29 tháng Giêng năm 1996 
Giáo sư TRẦN NGỌC 
Pháp danh Thiện Phúc 
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101 M BẦU 


Một trăm Phật dược tiên đơn 
Chữa muôn ngàn bệnh trong cơn nguy nàn 
Bệnh này bệnh của trần gian 
Từ đời vô thủy vạn ngàn năm xưa 
Tham lam nguồn gốc thích ưa 
Tánh thường sân giận không chừa bỏ qua 
Sân si cuồng tính phát ra 
Gieo nhân tạo tội hằng hà kể chi! 
Bất hiếu, bất nghĩa, vô nghì 
Lương tâm táng tận, ác chi cũng làm 
Thân thì sát hại, tà gian 
Trộm cướp, lường gạt, các hàng gái trai 
Miệng thì đâm thọc trong ngoài 
Nói dối, rủa chửi, lưỡi hai ba chiểu 
Y thị, ngã mạn, cống kiêu 
Hung tàn, ngang bạo, đánh liều, buông lung 
Tội thân khẩu ý khôn cùng 
Kể sao cho xiết gom chung biển hồ 
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Nghiệp chồng tợ núi Thái Sơn 
Như biển Nam Hải lâm cơn ngặt nghèo 
Hoa Đà, Biển Thước khó theo 
Trừ sao dứt bệnh hiểm nghèo chúng sanh 
Phật Tiên Hiển Thánh không đành 
Tìm ra phương thuốc trường sanh cứu đời 
Thuốc này Phật dược ai ơil 
Tiên đơn thần dược giúp thời chúng sanh 
Miễn ai có tấm lòng thành 
Uống vào linh dược trường sanh thuốc này 
Chắc chắn các bệnh hết ngay 
Sanh già đau chết khỏi tay tử thần 
Thuốc này tám lượng mười cân 
Là Bát chánh đạo thập phần độ sanh” 
Các chư Bồ tát thường hành 
Dùng phương diệu dược độ sanh thoát nàn 
Nơi đây tóm tắt đôi hàng 
Một trăm phẩm vị cứu an muôn loài 
Thuốc này trị gốc bệnh căn 
Trừ tiêu nghiệp chướng, trị ngăn lòng tà 
Trừ tiêu thập chướng tam mat 
Trị tiêu sanh tử, vào ra tam đồ 
Mong chư học giả điểm tô 
Đồng tâm góp sức chung vô mọi phần 
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Hoặc tiển hoặc của hoặc công 
In ra phổ biến khắp trong nhân loài 
Ai ai cũng được xem ngay 
Tu tâm sửa tánh trong ngoài toàn chân 
Đó là phương pháp tối cần 
Giúp cho tất cả chúng sanh vạn loài 
Dứt trừ tâm bệnh tiêu ngay 
Củu phẩm Liên đài lån lượt bước sang. 


Ký niệm trên chuyến bay từ Ноа Kỳ 
đi Australia ngày 21-4-1995 
Hòa thượng Thích Giác Nhiên 


(1) (2) Bát chánh đạo là tám con đường chân chánh và Thập hạnh Bồ tát hay Thập 
độ 
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. VÌ SAO А 
CÓ 100 BÀI LINH ĐỚN DIỆU DƯỢC? 


- Vì tấm lòng từ bi, bác ái, tánh vị tha. Vâng giữ y lời 
Phật dạy: Tất cả chúng sanh là ông bà cha mẹ của 
muôn đời, hay là con cháu của nhiều kiếp. Nỗi khổ của 
tất cả chúng sanh là nỗi khổ của chính mình. Nếu làm 
được gì an lạc cho chúng sanh là làm chính mình được 
an lạc. Bởi thế nên bi nguyện của người tu, không nệ tài 
sơ đức mọn, chẳng ngại khen chê, không màng khổ 
nhọc, đem sự hiểu biết của mình tu học, cống hiến lại 
cho đời, gọi là đáp dên ân trong muôn mội. 

- Vì xét nghĩ ân sâu nghĩa trọng mà mình đã thọ từ vô 
thỉ đến nay của cả chúng sanh muôn loài vạn vật, Phật 
Thánh Tiên Hiển, và thầy bạn, hay tín chủ đàn na, v.v.. lớn 
lao vô cùng tận. Về vật chất là có thân mạng này, về tinh 
thần là có tâm linh trí tuệ, sự hiểu biết này. Không phải tự 
ta mà có, là nhờ sự đi xin vật chất vạn vật để nuôi thân, 
học tinh thần, các pháp lành để nuôi tâm trí. Chính nhờ 
sự xin học của tất cả mới đem lại sự hiểu biết này. 

- Nay không vì sự vô ơn bạc nghĩa bất hiếu vô nghì 
nõ để cho bao nhiêu chúng sanh là những ké còn lầm 
đường lạc lối, tạo tội, gây nhân, kết nghiệp thêm hoài. 
Nên tự xét mình có bổn phận nhiệm vụ, và sứ mạng 
thiêng liêng cao cả, phải đánh lên tiếng chuông cảnh 
tỉnh cho đời, giục thức quán sanh, kêu khuyên người trí, 
và giác ngộ кё hiển. Bởi nhớ lời Phật dạy, người tu là 
phải tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Bởi Tăng tại tiển 
là Như Lai tại thế. Hoằng pháp là nhiệm vụ, lợi sanh là 


DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG IS 


sự nghiệp, thì phải thực hành theo chí nguyện tự độ độ 
tha, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha cho đến khi giác hạnh 
viên mãn. 

- Vå lại, ân lớn lao trọng đại nhất trong đời tôi là được 
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang thọ ký, và hướng dẫn chỉ 
dạy rất nhiêu.. nên cố gắng noi theo gương hạnh của 
Ngài hoàng truyển Chánh pháp, phổ độ chúng sanh. 

- Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng ngày 1-2 
năm Giáp Ngọ (1954), thì bắt đầu tôi thuyết pháp. Thời 
thuyết pháp đầu tiên tôi giảng tựa để là: Pháp Thập 
hạnh Bồ tát, vào ngày 15-4-1954 tại tịnh xá Ngọc Vân, 
Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Bình, miền Nam nước Việt Nam. Kể 
từ đó, tôi là vị giảng sư hướng dẫn Đoàn Du tăng Khất sĩ 
di hành đạo thuyết pháp từ Cà Mau đến Bến Hải cùng 
các vùng cao nguyên Trung Phần. Tổ chức thuyết pháp 
hàng ngàn thời công cộng ở cùng khắp mọi nơi, thâu 
Tăng độ chúng, lập đạo tràng tịnh xá nhiều nơi, phổ biến 
băng pháp, soạn viết và trước tác nhiều tác phẩm. Ngoài 
việc hoằng pháp độ sanh ra còn làm các việc từ thiện 
xã hội như cứu tế ủy lạo nhà thương, cô nhi, khám đường, 
viện dưỡng lão, bão lụt thiên tai, hỏa hoạn v.v.. Bất cứ nơi 
nào có khổ nạn thì tôi ra chỉ thị cho các tịnh xá, tịnh thất 
trực thuộc vận động tăng ni, phật tử tận tâm cứu giúp. 

- Và liên tục 4 niên khóa 12 năm, tôi gánh vác trọng 
trách Tổng Trị sự trưởng, rồi Viện trưởng Viện hành đạo, 
kiêm nhiệm các ngành Tăng sự, Hoằng pháp và Từ 
thiện Xã hội. Đến năm 1975, tôi tịnh tu trên núi Vũng 
Tàu. Đến tháng 8-1978, có nhân duyên tôi sang Mỹ và 
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đi hoàng pháp cho đồng hương nhiều nơi ở: Âu châu, Úc 
châu, Canada và Mỹ quốc.. Băng thuyết pháp và in kinh 
sách, Chon lý của Tổ sư viết, v.v.. lại có cơ hội được phổ 
biến cùng khắp nhiều nơi. Ngoài việc tạo lập chùa chiên, 
tinh xá, còn trợ duyên giúp đỡ cho các nơi mọi Phật sự xây 
chùa và hoằng pháp. 

- Đến ngày 19-2-1996, là tôi sang Mỹ được 18 năm, 
đã phải gồng gánh nhiều công việc Phật sự lao tâm nhọc 
trí, cực khổ, nhưng được vui mừng là phần lợi sanh rộng 
lớn, cứu giúp lợi lạc cho nhân sanh rất nhiều mà quên đi 
khổ cực, hy sinh và cố gắng quá sức tuổng tượng. Nay thì 
tuổi già sức yếu, tự biết mình kiếp sống không thể kéo dài, 
trí nhớ thì giảm dần, xác thân thì suy yếu.. lắm lúc muốn 
ngất xỉu, chắc cũng gần đến lúc phải trở về.. 

Thôi thì còn nước còn tát, còn ăn thì còn phải nói 
làm. Đã kiếp tằm thì phải trả nợ dâu. Thọ ân chúng sanh 
thì phải dên trả bằng lời giảng đạo pháp lành. Cũng vì vậy 
mà thức khuya dậy sớm, hoặc lúc ngồi trên máy bay, rảnh 
lúc nào thì viết lúc nấy, nghĩ sao viết vậy, với tính vô tư, 
những lời khuyến khích khuyên lơn nhắc nhở, chứ không 
hê bài bác chỉ trích riêng ai, cũng không bung bít mà thực 
tâm xây dựng chung. Nói với tiếng lòng, với lương tâm, với 
tình thương, và tinh thần đạo đức, hầu có đáp đền ân 
chúng sanh trong muôn một. Mong chư liệt vị cảm thông. 


Ти viện Minh Đăng Quang, Birghamion, New York, 
lúc 4 giờ sáng ngày rằm tháng 10 năm Ất Hợi (1995) 
Hòa thượng Thích Giác Nhiên 
Bút hiệu: Toàn Chân 
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1. PHẨM РНАР MÔN 
PHƯƠNG TIÊN 


- Pháp môn phương tiện của chư Phật, chư Bồ tát, 
là tùy theo khả năng căn cơ trình độ của mỗi chúng 
sanh, mà các Ngài mới chia tam thừa cửu phẩm, nào là 
Đốn giáo, Tiệm giáo và Huyền giáo.. chung quy là dùng 
mọi phương cách tùy nghi giảng dụ để dìu dắt chúng 
sanh tiến lên con đường giải thoát và giác ngộ. 

- Pháp môn phương tiện, Đức Phật truyển trao cho 
các vị học hạnh Bồ tát là một trong những phương thần 
dược vi diệu để chữa tâm bệnh của chúng sanh từ vô 
lượng kiếp, nào là ngũ trược, ác thế, tam độc, tứ tưởng, ba 
tâm v.v.. nhiễu nhương tội lỗi, Phật Ngài dùng trí huệ cao 
thâm chỉ ra pháp môn phương tiện thiện xảo, biến hóa 
vô ngần, linh động và uyển chuyển, bất cứ trong mọi 
trường hợp hoàn cảnh nào, cũng giáo hóa độ sanh đạt . 
thành Chánh giác. 

Dùng ngón tay chỉ mặt trăng 

Dùng bút mực mà giãi bày tâm sự 

Dùng trí tuệ mà dẫn dắt kể đam mê 

Dùng Pháp môn mà giãi bày cho sanh chúng 

Phật pháp huyền diệu thậm thâm 

о сар а qa а ы N: 
v CON рп phương tiện độ trăm tỷ người. 
a VAN- ANH *| 


sok JJJ F | 
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2. РНАМ GIÁO DỤC THIẾU NHI 


Thiếu nhi là mầm non của xã hội, là hột giống tốt 
xây dựng cho tương lai. 

Một xã hội lành mạnh, hạnh phúc và an vui, Là nhờ 
khéo uốn nắn giáo dục các con em hồi còn thơ ấu. 

Bởi cái lò nung đúc rèn luyện chúng nó từ thuở ban 
đầu thế nào, thì lớn lên trưởng thành sẽ trở nên người 
công dân hữu ích cho đời lẫn đạo. 


* 


- Tuổi thơ là cục bột tráng trong mềm dẻo, còn cha 
mẹ là bàn tay của người thợ chuyên nghiệp rất khôn 
ngoan, khéo léo, thì së uốn nắn cục bột trở thành cái 
bánh rất quý giá, tuyệt đẹp, thơm ngon và béo bổ. 


* 


- Tuổi ấu thơ thích được khuyên lơn vỗ về bằng lời êm 
dịu ngọt ngào khen tặng, hàng đêm đều có ban thưởng 
khuyến khích hơn là phạt гап, гау rà, giận hờn, phiên 
trách, chê bai chúng. 

- Cho chúng nó ở gần bạn tốt người lành, hiển hòa, 
gia đình có hiếu thảo đạo nghĩa, në nếp gia phong, giáo 
dục đạo đức, thì ắt chúng nó sẽ nên người. 


* 


ite ea Tà 
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- Từ thuở nhỏ đã dạy chúng nó biết kính trên nhường 
dưới, ăn ở có trung hậu lễ nghĩa, thương mến cha mẹ, 
kính trọng ông bà, tôn thờ bậc trưởng thượng, siêng 
năng, hiếu học, tránh xa đường dục lạc, tứ tường, thì lớn 
lên chúng nó sẽ trở nên là thánh triết hiển nhân. 


ы 


- Khi chúng làm được điều tốt phải ban thưởng, khi 
lầm lỗi sai trái cũng phải phạt răn, rồi an ủi, dạy bảo, 
trong tinh thần tình thương và giáo dục, thì chúng nó biết 
ăn năn tự hối, sửa sai, và sẽ trở nên là người tốt. 

- Đừng bao giờ chửi rủa, đánh mắng, hăm he giết hại 
nó. Đừng gọi bằng thằng này con nọ, hay bằng máy, 
xưng tao với chúng, mà phải luôn luôn gọi: em, con, 
cháu.., xưng: cha, mẹ, chị, anh.. với chúng nó. 


ы 


- Cha mẹ, anh chị lúc nào cũng là gương mẫu để 
chúng bắt chước những gương hạnh cao quý tốt đẹp của 
người trên trước. 

- Tuổi tré thì có tánh tự v, buông lung và háo thắng. 
Giáo dục chúng phải rất tế nhị, khéo léo, mềm dẻo, và 
tình thương xây dựng thì mới cảm hóa dễ dàng. 

- Trước mọi người, đừng bao giờ chê bai phiển trách, 
mà phải khen ngợi chúng rất ngoan ngoãn, học giỏi, 
siêng năng, dễ dạy v.v.. 

- Điều chúng làm dù sai, trước cũng phải công nhận 
điều chúng làm là phải, rồi nhắc lại vë trước mình khi 
còn nhỏ, sự hiểu biết cũng y như vậy. Nhưng nay lớn 
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khôn học hỏi trường đời, hiểu biết nhiều kinh nghiệm, thì 
nhận xét như vậy là sai. Thế nên sự hiểu biết của chúng 
hiện nay chưa phải là đúng lắm. 

- Nên đem gương Phật, Tiên, Hiển, Thánh, minh triết, 
các bậc vĩ nhân tài cao đức trọng, rổi ca ngợi chúng nó 
có đức tánh cao quý đáng làm học trò hay đệ tử, hay là 
con cháu của các vị ấy, V.V.. 

- Đừng hằn học bắt buộc chúng nó nghe và làm theo, 
biết đâu chúng nó đã tiến hóa trải qua nhiều kiếp đời rồi, 
nay chúng nó là thần đồng, thánh trí hay siêu nhân. Nên 
chớ tự сао, Vv tài học giỏi, lớn tuổi cha anh, rồi mỗi chi 
cũng lấn át bắt buộc chúng nó phải tuân lệnh, nghe theo, 
là không nên. 

- Đừng đổ đi nhắc lại chuyện cũ, ghi nhớ nhiều lần 
sai mới kêu ngồi lại chỉ dạy một lần, giọng nói êm dịu 
thương yêu mà nhắc nhở. 
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з. PHẨY? Ам МАМ TU HỒI 


- Phàm làm người sao tránh khỏi những điều sai trái. 
Nhưng đã sai trái biết tự hối ăn năn chừa cải, ấy là quân 
tử trượng phu. 

- Tự hối là người có tinh thần giác ngộ. 

Người biết tự hối gọi là người trí, người biết hổ thẹn 
tội lỗi, người biết hối cải ăn năn, đó là người biết tu tâm 
sửa tánh. 

- Người biết tự hối là đáng kính phục và nể kiêng, 
cũng là hạng người mô phạm gương mẫu. 

- Kë tự biết mình còn tối dốt, sẽ được học hỏi. Thấy 
mình còn tham lam, sẽ lần dứt bỏ. Thấy mình còn sân 
giận, së từ từ nhẫn nhục. Thấy mình còn si mê, mới 
siêng năng tìm học. Thấy mình còn tánh ác, rôi së phục 
thiện. Những кё biết như thế ấy gọi là tự giác hay tự hối. 

- Kë biết tự giác gọi là người trí, tự hối gọi là người 
tỉnh. f 

Học theo người trí là khôn. Người trí huệ khôn ngoan 
thì ít lầm lạc, sai trái, nên gọi là thiện hữu trí thức. 

- Mỗi ngày anh ngồi tham thiển một vài giờ để 
dùng tư duy quán xét lời nói, việc làm, và ý nghĩ của 
anh, để mà thanh lọc, thì tâm hồn sẽ trở nên trong 
trắng và cao siêu, đó cũng gọi là tự hối. 

- Hàng ngày anh quán chiếu thấy sự lỗi lầm sai trái 
của anh, đó là anh biết tự hối. 
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4. PHẨM HẠNH AN LẠC 


- Đời sống an lạc là nguồn hạnh phúc của người ta. 

- Muốn an lạc thì phải giữ gìn giới đức đạo hạnh. 

- Người muốn đời sống an lạc, thì suốt đời không nên 
làm phiển khổ cho một ai. 

- Kinh Phật dạy, người thọ trì giữ gìn được một giới thì 
có ba mươi sáu (36) vị Thiên thần hộ mạng. Nếu giữ được 
năm giới thì có một trăm tám mươi (180) vị Thiên thần 
hộ mạng, bằng giữ nhiều hơn nữa, càng thêm nhiều vị 
Thiên thần hộ mạng, thì chắc sẽ được an lạc và hạnh 
phúc. 

- Có bình an mới có vui mừng (gọi là có an mới có 
lạc). Vậy thì muốn an, đừng bao giờ làm cho ai bất an 
hay sầu khổ. 

- Ở thế gian thì một cười mười khóc. 

Một phần vui sướng mà có mười phần khổ đau. 

- Bậc trí giả đâu chạy theo sự vui sướng giả tạo của 
cuộc đời, nên không vướng phải khổ đau phiển lụy. 

- Đời sống các bậc tịnh hạnh rất là thanh bán, đơn 
giản, không bon chen, đua đòi, không mê say, ái nhiễm, 
không nô lệ cho thị dục, vật chất, danh lợi, sắc tài, nên 
chi thường hằng an lạc. 
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5. PHẨM TÎM ĐƯỠỜNG GIẢI THOÁT 


Đường giải thoát là vượt lên, ra khỏi.. 

- Vượt lên những gì? Và ra khối cái chí? 

А. Vượt lên khỏi cảnh thấp hèn, đam тё, ái nhiễm, 
tiên tài danh lợi, gia đình xã hội v.v... 

Giải thoát sự ăn, mặc, ở, bệnh.. của vật chất ràng 
buộc. Những danh từ cố chấp của bản ngã, hư danh; của 
giáo điểu chủ nghĩa, tôn giáo mê hoặc v.v.. 

B. Ra khỏi nhà lửa tam giới, ngũ dục. Ra khỏi cảnh 
sanh, già, đau, chết. Ra khỏi thê thằng tử phược. Ra khỏi 
màn lưới vô minh. 

Khi nào vượt và ra khỏi bao nỗi phiển trược nói trên 
thì được gọi là giải thoát. 

- б trong cõi dục mà không nhiễm dục. Sống trong 
cõi trần mà không nhiễm trần. Mang lớp con người mà 
không say mê đắm lụy. Đó là bậc siêu phàm xuất thế, 
cũng gọi là giải thoát. 

- Giải thoát vật chất là thân không nhiễm trần. 

- Giåi thoát tinh thần là tâm không mê đắm. 

- Dứt hết mê nhiễm gọi là chân giải thoát. 

- Giải thoát là cởi mở tất cả những gì mà trong thân 
tâm không còn bị ràng buộc, sống cuộc đời tự tại thong 
dong cũng được gọi là giải thoát. 
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6. PHA NÊN TRI TÚC 

- Tri túc là biết đủ. Sao là biết 00? 

Biết đủ có nhiều cách. Muốn biết đủ phải học đủ, học 
với tất cả các chúng sanh vạn vật và các pháp để cho 
sự hiểu biết được hoàn toàn đầy đủ. 

- Phải biết đủ, những điều cần phải biết, và phải biết 
đủ những điểu không cần biết. 

- Tri túc cũng có nghĩa là: 

Mình phải biết đời sống của mình phải biết, miễn 
sao cho vừa đủ là thôi. Chó nên ham muốn sao cho quá 
đáng. Bởi túi tham con người là không lường đáy. Sự ham 
muốn không biết sao cho cùng tột. Người biết vừa đủ 
sống gọi là đủ. 

Còn hạng người không biết sao cho đủ thì dù tỷ tỷ 
phú cũng vẫn thấy là còn thiếu luôn. 

- Người biết đủ thì cảm thấy lúc nào cũng đủ. Người 
không biết đủ thì cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn. 

- Tri túc là người biết an phận, không đua đòi, bon 
chen, hay ham muốn quá độ, nên đời sống lúc nào cũng 
không thấy thiếu. 

- Người ít ham muốn, xét nghĩ lại mình cảm thấy lúc 
nào cũng được đầy đủ. 
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7. PHẨM CÂN THIẾU DỤC 

- Ham muốn là nguồn gốc của khổ đau. Những ai 
ham muốn nhiều là khổ đau càng nhiều. Bởi vậy nên 
Phật dạy trong kinh Di Giáo: “Học hạnh thiểu dục tri túc 
là tìm đến con đường an lạc và giải thoát”. 

- Con người sanh ra từ trong chỗ dục, và khi chết hay 
mọi sự khổ đau đều cùng từ nơi chỗ dục. Đi thuận theo nó 
là tử, đi nghịch lại thì sanh (thuận tử nghịch sanh). Thế 
nên, người tu mong đến cõi vô sanh bất tü thì phải đi trái 
ngược lại là tập luyện thân tâm dứt lìa ham muốn, hay 
ham muốn còn rất ít gọi là thiểu dục. 

- Nhơn dục tịnh tận, thì thiên lý lưu hành. Người mà 
hết dục, thì mới thông lưu trời đất dễ dàng, không chi 
ngăn ngại. 

Đa dục đa hại, đa dâm đa hoại 

Đa tham ngu dại, đam mê thì tự hại. 

- Người ít muốn, bớt ham, thì mới được tự chủ, tự tại, 
vô ngại và không hại. 

- Vì tham lam mà không được thỏa mãn mới sanh ra 
sân giận, vì sân giận nổi nóng lên mới si mê, mà si mê 
là nguồn gốc của vô minh, và sanh muôn ngàn tội khổ. 

- Bởi vậy cho nên dứt lòng ham muốn đi rồi thì nguồn 
gốc sầu khổ sẽ tiêu tan dứt hết. 
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8. PHẨM SỚM TÍNH NGỘ 


- Kể sớm tỉnh ngộ, tức là kẻ biết thức thời. Người tỉnh 
ngộ là thức giấc đam mê. 

- Thế gian này là tuổng mộng ảo. 

Кё mộng đẹp, người mộng kinh hoàng. 

Nếu ai được may mắn, gặp thiện hữu trí thức, thầy 
sáng bạn lành, hướng dẫn đi theo con đường chánh đạo, 
thì sớm hồi tâm tỉnh ngộ. Bằng vô phúc kém duyên gặp 
manh sư tà đạo, thì cả cuộc đời trôi giạt phiêu lưu, biết 
bao giờ mới hồi tâm tỉnh ngộ. 

Người biết hồi tỉnh cũng do nhơn duyên tiền kiếp căn 
lành, hay do âm chất phúc đức của ông bà, cha mẹ tổ 
tiên để lại, và cũng chính do tự mình tìm đường ánh 
sáng để vươn lên, phá tan cái bao vô hủ lậu thành kiến 
cố chấp ngông cuồng theo tà mị, ấy gọi là phản tỉnh hay 
tỉnh ngộ. 

- Tỉnh là không mê, còn mê là không tỉnh. Tỉnh là 
người trí, mê là kể ngu. Vậy mỗi người hãy tự xét coi 
mình thuộc về hạng nào, tình cảm hay lý trí, đam mê 
hay giác ngộ, thì së biết mình tự tỉnh hay chưa? 

- Đã là con người thì không ai tránh khỏi say mê ái 
nhiễm hay tội lỗi, nhưng khi đã biết đạo đức nhơn quả, 
tội phước rồi, thì phải mau ăn пап hối cải, hôi tâm tỉnh 
ngộ, đó là người sớm tỉnh giác. 
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9. PHẨM MỞ LỎNG BÁC ÁI 


- Tại sao ta phải mó rộng tình thương đối với muôn 
loài vạn vật? Lời Phật dạy: “Tất cả chúng sanh đều là 
cha mẹ hay con cái của mình. Bởi nhiều đời kiếp ta từ đó 
mà tiến ra, nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha 
mẹ của ta cả”. Vì thế nên lòng từ bi bác ái lúc nào cũng 
thương xót tất cả chúng sanh. 

- Tình thương là nhựa sống. Bác ái là rộng lớn bao la. 
Nếu tình thương rộng lớn bao la, thì đối với muôn loài vạn 
vật, cũng đồng là lẽ sống, không nỡ giết hại muôn loài, 
bởi lời từ bị Phật dạy, bác ái Chúa khuyên. Thương Phật 
kính Chúa là phải yêu thương muôn loài và vạn vật hàm 
linh.. cũng như tự thương mình không khác. 

- Nếu tình thương rộng lớn như vậy, thì đâu đành nỡ 
giết hại muôn loài, hoặc ăn tươi nuốt sống, để trưởng 
dưỡng tâm từ bi, lòng bác ái của mình. 

- Lòng bác ái để thể hiện cho đức háo sanh của trời 
đất - “Thiên địa háo sanh bất háo sát”. Bởi vậy, sống 
thuận thiên giả tổn, nghịch thiên giả vong. Vậy hỡi ai 
muốn sống thì hãy bảo tổn mạng sống của vạn vật 
muôn loài. 
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10. РНАМ THƯỜNG QUẦN CHIÉU 


- Thường hằng quán chiếu, có nghĩa là dùng tư duy 
soi xét lại hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm và tâm niệm 
của mình để sửa sai những gì sơ sót. 

- Quán chiếu cũng có nghĩa là quán soi các pháp, 
vạn vật trong vũ trụ, trong quả đất và trong con người. Từ 
tâm linh thể xác, trong huyển bí ẩn vi. 

- Quán chiếu bản ngã con người từ đâu mà có và 
pháp diệt bản ngã phải bắt nguồn từ đâu mà diệt cho 
tận gốc. 

- Quán chiếu để tìm chân tâm diệu giác và bắt nguồn 
khai sinh từ đâu mà có, cùng bí quyết phát triển và duy trì 
bổn lai diện mục, cũng gọi là chân tâm diệu giác hay bổn 
tánh chân như. 

- Quán chiếu vê ngũ uẩn, tứ đại giai không, ba mươi 
hai thể tướng là hư giả. Vạn vật trong vũ trụ là vô thường, 
những gì hữu sanh là hữu diệt. 

- Quán chiếu để thanh lọc vọng tâm tà gian ác quấy 
mê muội ngu si. Những gì ó trược đào thải hết đi, vọng 
niệm phàm tâm. 

- Quán chiếu để trưởng dưỡng tâm từ bi, lòng bác ái, 
tính bình đẳng đối với tất cả muôn loài, đó cũng là pháp 
tu về Thiên quán tư duy... 
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11. PHẨM 1/91 NÓI CHÂN NGÔN 


- Chân ngôn là lời nói chân thật, sự thật, lẽ thật. Lời 
nói ngọt ngào, thanh tao, êm dịu, hiển hòa, đạo đức, nhân 
từ, đức độ.. 

- Lời nói trên tinh thần xây dựng, khuyến khích và 
sách tấn mọi người hướng về với Chân, Thiện, Mỹ. 

- Lời nói không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, ша 
chửi. Không nói lời vô ích, không nói những gì làm buồn 
phiển kë khác. Không nói lời cộc сап, thô lỗ, tục tĩu, ninh 
hót, bưng bít, thiên vị hay che giấu, mà là lời nói ra có 
ích lợi cho mọi người. 

- Lời chân ngôn là lời nói thuần chân, đạo đức, lời nói 
của Phật, Thánh, Tiên, Hiền, người trượng phu quân tử, 
ăn chắc, bặt thiệp, trên tinh thần khuyến hóa giáo dục 
đào tạo con người tốt, ích lợi cho đời. 

- Lời nói chân chánh ngay thẳng, đúng đắn, đem lại 
hòa khí an vui hạnh phúc cho mọi người. 

Miệng không hay nói lời ra 
Buộc lòng mà nói phải là chân ngôn. 


* 


Miệng ta là cánh hoa sen 
Một khi hé nở một phen thơm lừng 
Tiếng ta là gió mùa xuân 
Một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. 
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12. PHẨM МЕМ TIN VỮNG CHẮC 


- Đức tin là mẹ dé các công đức lành. Bởi thế cho 
nên đức tin đứng đầu trong mọi việc. Khi làm bất cứ sự 
việc gì mà không trọn niêm tin tưởng vững chắc, thì sự 
việc ấy khó mà thành công. 

- Tin thì mới linh, không tin không linh - “Linh bất 
linh tại ngã”. 

- Người bệnh đau sơ sài, mà bác sĩ quyết đoán rằng 
bệnh của anh rất nguy kịch, nan y, thế nào cũng chết, họ 
in vào tâm trí thế nào cũng chết, thế là lâu ngày rồi họ 
sẽ chết thiệt. 

- Trái lại một người bệnh rất nguy ngập, đến bác sĩ 
cam đoan bảo rằng sẽ hết, người bệnh an tâm chữa trị 
thời gian sẽ hết ngay. Điều đó chứng minh có thật, rất 
nhiều. 

- Người học đạo cũng thế, tu cho có chừng, niêm tin 
không có, khi gặp khó khăn, những điều khảo đảo, nghiệp 
chướng dập dồn, thế là thối chuyển, sa ngã ngay. 

- Một người đức tin dây đủ, niềm tin vững chắc, giữ 
vững lập trường, họ cương quyết làm một điểu gì dù chết 
cũng không nản lòng thối chí, thì chắc chắn họ sẽ thành 
công theo như ý nguyện.. 
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13. РНАМ СОМ NGƯỜI LICH SU 

- Người lịch sự có tư cách, là phẩm hanh con người 
cao quý, chứ không phải xinh lịch, hào nhoáng ở bên 
ngoài, mà là con người ăn nói có lễ độ, có mực thước, 
biết kính trên nhường dưới, không làm trái ý nghịch lòng 
ai, biết tôn trọng lẽ phải, vâng giữ lời dạy của Thánh 
Hiển, cư xử có nhân hậu, lễ, nghĩa, hiếu, trung và thành 
tín. 

- Người lịch sự không bao giờ chê bai, biếm nhẽ, nói 
lén ké khác, không rình ráp 10 mò xen vào chuyện ké 
khác, không nghe lén điện thoại hay chuyện tư của người 
khác, cũng không hê lục lao xem coi sách vở thư từ của 
người khác. Những gì mà họ không bằng lòng thì tuyệt 
nhiên không can đến. 

- Người lịch sự có tư cách, phẩm giá, nói năng có lớp 
lang thứ tự, lễ phép, nhân nhượng. Không lớn tiếng, ồn 
ào, không sân si, giận dữ. Không tố vẻ cao ngạo, khinh 
người, hay khoe mình hay giỏi. | 

- Người lịch sự, trước mặt kë khác, không hí mũi, 
khac nhổ, móc tai, răng, miệng, gái móc chỗ kín làm 
cho họ ghê tởm, nhờm gớm, hay vất liệng rác bừa bãi, 
gây tiếng động. 

- Phẩm cách con người lịch sự là quân tử, cao thượng, 
khoan dung, lễ giáo, khiêm nhường, là người tánh hạnh 
tốt, nói năng có mực thước v.v.. 
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14. PHẨM ТІЁТ HẠNH 

- Tiết hạnh là phận của nữ lưu. Người phụ nữ phải giữ 
gìn tiết hạnh làm đầu. Tứ đức là công dung ngôn, và điều 
quan trọng là tiết hạnh. 

- Người đức hạnh là thủ tiết trinh. Giá trị con người 
được tôn sùng nể kính là biết giữ gìn nể nếp gia phong 
tiết hạnh vẹn toàn thì ai cũng quý trọng nể kiêng. 

Hữu xạ thì tự nhiên hương 
Cần chỉ mà phải phô trương với đời. 

- Người mà giữ mình trong sạch, tiếng tốt danh 
thơm, như búp hoa còn đầy hương sắc. Người thưởng 
thức hoa ai thấy cũng cẩn. 

- Tự do ai cũng muốn. Nhưng đừng tự do quá trớn, 
làm mất đi cả đạo lý luân thường, thuần phong mỹ tục. 

- Sống trong khuôn khổ gia đình đạo hạnh, tuy bị gó 
bó, nhưng được nhiều người tôn trọng, ngợi khen. 

- Dù văn minh đến đâu, cũng không thể bó qua luân 
thường đạo lý, vì giá trị và phẩm hạnh của con người 
phải giữ tiết trinh, đức hạnh. 

- Người biết tự trọng thì thiên hạ mới trọng nể. Người 
đức hạnh đẩy thì họ mới kiêng vì. 
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15. PHẨM HOÀI BÃO 


- Hoài bão là triển vọng một niêm tin an ủi. Đó là 
niêm hy vọng và tin tưởng cho tương lai sẽ được theo ý 
muốn của mình mong mỏi. 

- Hoài bão là sự ước mong, triển vọng những gì cao 
quý, được duy trì, gìn giữ lâu dài, hoài bão một niêm tin 
vững chắc, là thành trì kiên cố phải bảo vệ được bền 
vững lâu dài. 

- Hoài bão thuần phong mỹ tục, nể nếp gia phong 
của ông cha từ ngàn xưa để lại, thì tất cả mọi người đều 
phải có trách nhiệm duy trì. 

- Hoài bão cho đất nước quê hương dân tộc, nòi giống 
tổ tiên, dòng họ hay gia đình thân thuộc mình được tự do, 
ấm no, hạnh phúc, đoàn tựu, an lành. 

- Hoài bão gia tài sự nghiệp của gia tiên để lại cho 
con cháu có bổn phận giữ gìn, tiếp nối lâu dài. 

- Hoài bão sự cầu mong những lời chỉ dạy của Thánh 
Hiển, minh triết, tam tạng kinh điển của Đức Phật, ngọc 
xá lợi Đức Thế Tôn, di tích lịch sử và kỳ quan cổ kính 
khắp mọi nơi đều được bảo tón mãi mãi. 

- Hoài bão tịnh xá, đạo tràng, Tam bảo, chùa tháp, 
lăng miếu, non sông, Tổ quốc, xứ sở, quê hương, đất 
nước, dân tộc và đạo pháp được trường tón vĩnh viễn. 
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16. PHẨM NÊN TỰ TRỌNG 


- Ở đời mà mình không biết tự trọng, thì ai lại đi tôn 
trọng mình. 

- Người biết tự trọng, nhân cách, phẩm giá, tên tuổi, 
địa vị mỗi ngày sẽ được lên cao. 

- Kể biết tự trọng, giữ gìn phong độ, lời nói, việc làm 
và ý nghĩ, lúc nào cũng thận trọng, dè dặt, nghiêm túc 
luôn luôn. 

- Không làm những gì sai trái sơ hó, để kể khác xem 
thường khinh bỉ. 

- Phải có tinh thần tự phê, tự hối, tự giác. 

- Muốn cho người ta kính nể mình, trước nhất mình 
phải tôn kính, quý trọng người ta, nhiên hậu họ mới nể 
kiêng quý trọng mình. 

- Phải bó dứt hẳn đi, tâm ganh hiểm ghét ty, ích kỷ 
cá nhân, thù lây oán chạ, là những cá tánh đê hèn sẽ 
đưa mình xuống tận vực thắm. 

- Tâm từ bi, lòng quảng đại, đức bao dung sẽ trợ 
duyên giúp sức cho mình được người thương ké mến. 

- Có gắng vượt qua mọi trở ngại khó khăn, lập chí 
kiên tâm, bën lòng kiên nhẫn để vươn lên, thì quyết sẽ 
thành đạt. 
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17. РНАМ HANH THANH CAO 


- Bậc đạo hạnh trong sạch và cao quý. Phẩm giá con 
người tài cao đức trọng mà lúc nào cũng khiêm tốn hòa 
nhã, không cống cao khinh thường, tấm lòng quảng đại, 
từ tốn, nên được mọi người kính trọng nể kiêng, mới gọi 
là phẩm hạnh thanh cao. 

- Bậc đạo hạnh thanh cao, có tài năng đức độ, cảm 
hóa nhân tâm, nhiêu người kính trọng, giác chúng độ 
tha, trên nể dưới kiêng, đáng tôn sùng bái phục. 

- Phẩm hạnh thanh cao là bậc Tôn trưởng, bậc Tổ, 
bậc Thẩy, những người trên trước, là bậc mô phạm 
gương mẫu từ lời nói, việc làm, hành vi, ngôn ngữ đều là 
thanh cao quảng đại, rộng lượng, khoan dung, tâm hồn 
siêu việt. 

- Người sống cuộc đời thung dung tự tại. Không khuất 
phục hay lệ thuộc quyển thế, danh vọng, địa vị. Người 
mặc nhiên an lạc trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống rất 
thanh bán đơn giản, mà tâm trí thanh cao quảng đại, 
không vướng mắc trần nho như ké phàm phu tục tử. Đó 
là phẩm hạnh thanh cao. 
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18. PHẨM PHUONG CÁCH GIÁO KHUYÊN 


- Cách giáo dục và khuyên lon. 

Dụng nhơn như dụng mộc, cây vuông tròn, dài ngắn, 
cong ngay, lớn nhỏ, đến đỗi gãy nát như mạt cưa, nếu 
biết cách dùng đều là hữu dụng. Cũng như thế, con người 
căn tánh khác nhau, trình độ không đồng, khả năng sai 
biệt. Nếu biết mà áp dụng thì hạng bậc nào cũng có chỗ 
dùng được cả. 

- Tùy trình độ căn cơ của mỗi chúng sanh, lúc nhu 
nhược, khi cang cường, lúc khuyên lơn, khi диб phạt, khi 
ban thưởng, lúc dạy răn, uyển chuyển linh động, tùy 
duyên phương tiện mà giáo hóa cho khế hợp mỗi lúc mỗi 
thời. “Tùy duyên bất biến, hay bất biến mà tùy duyên". 

- Pháp môn có đốn, có tiệm, có huyền. Tùy căn tánh 
của mỗi chúng sanh, miễn sao cho phù hợp với khế cơ 
của họ mà hóa độ. Cũng như người bệnh, khi chẩn mạch, 
biết rõ được mạch lý của họ, phong hàn, chướng khí, 
thấp nhiệt v.v.. tùy bệnh mà gia giảm hốt thuốc, chắc 
bệnh nhân sẽ thuyên giảm mà hết dân. 

- Cách giáo khuyên cũng là chữa bệnh tâm linh, thì phải 
biết tâm bệnh từ đâu mà phát xuất, và diệt trừ từ ngay 
nguồn gốc khởi sinh. Chính nó là giểng mối của vô minh. 
Đoạn vô minh thì hành thức, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu 
sanh tử không còn. Vậy giáo khuyên bằng cách khai thông 
trí huệ, tuệ giác vô minh, là giáo khuyên đúng cách. 
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19. PHẨM NGỪA BỆNH THÂN VÀ TÂM 


A. Con người có báu thân. Vì nhờ có thân quý báu 
này để lập công bôi đức, tích tạo phước lành, tu tâm 
dưỡng tánh, giữ giới trì trai, tham thiển nhập định, 
chứng đắc pháp linh, thông trì vạn pháp. 

B. Nhưng cũng vì thân tội báo này, nó đày đọa hành 
hạ gian lao khổ lụy. Cũng vì bởi tại có thân này, sanh già 
bệnh chết khổ sở triển miên, là cũng bởi vì thân tội báo 
này. 

- Pháp ngừa bệnh thân. Ăn uống vệ sinh, độ lượng, 
ngủ nghỉ chừng mực, dục lạc tránh xa, tứ tường đoạn 
tuyệt, đừng dùng sức lực quá độ, phung phí sức mình, 
hành pháp dưỡng sinh, trau đổi huệ mạng, thân không 
xao lãng tập luyện luôn luôn, sức khỏe tròn vuông, là 
thân ít bệnh. 

- Tâm bệnh con người, không hình chẳng tướng, do 
nơi vọng tưởng, tâm bệnh triển miền, tâm trí đảo điên, 
sinh ra ngàn bệnh. 

- Bệnh tham, sân, si, phiển não, trần lao, tham ô, ái 
nhiễm, ngã mạn cống cao, tật đố tự kiêu, tham gian, ác 
quấy v.v.. 

- Bệnh tâm chẳng thấy, hình tướng ra sao? Muôn 
việc khổ đau, đều do tâm bệnh. Bởi tâm làm chủ, gốc 
bệnh tâm sanh. Tâm bệnh không sanh, tức vô sanh diệt. 
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20. PHẨM PHÁP DIỆT TRỪ BẢN NGÃ 


- Bản ngã là cái ta. Mà cái ta con người thì to lớn như 
hòn núi. Vậy cái ta là gì? Gái ta là tự đắc, tự cao, tự kiêu, 
tự ý, ngã mạn cống cao, ngược ngang, tật đố. Cũng gọi 
là bảo thủ cố chấp, cho mình là hay giỏi, tài đức hơn 
người, xem thường kế khác, ngạo nghễ khinh thường. 

- Một khi bản ngã dấy lên, thì mục hạ vô nhơn (dưới 
mắt không người), những gì mình nói làm là chính đáng, 
đúng đắn, ngay phải luôn luôn. Dù ai có nói gì cũng 
chẳng nghe, chẳng cần biết tới, gọi là “cao ngạo”. 

- Bản ngã là của ta, của tôi, của mình, nó là giá tướng 
không thực thể, là vì vô minh phủ che mờ ám. Nó nhó 
đến đỗi tìm không thấy, mà nó lớn to thì không ranh mé, 
không đo lường. 

- Bởi thế nên Đức Phật nói bản ngã nó lớn hơn hòn 
núi Tu Di, vì nó không đo lường ranh mé được. Bởi vậy, 
Phật dạy người ta cần phải diệt trừ tam tâm tứ tướng: là 
nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả 
tướng. Bởi do ngã tướng này mà từ vô lượng kiếp sanh tử 
đến nay vẫn mãi ra vào đau khổ, thế nên ta phải diệt trừ 
bản ngã. 
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21. PHẨM HẠNH TÜ BI 


- Hạnh từ bi là lòng lành thương xót. 

Tại sao ta phải giữ hạnh từ bi? 

Đức Phật dạy: Người nam là cha ta, người nữ là mẹ 
ta. Та từ trong đó mà sanh ra, chúng sanh trong sáu 
đường đều là cha mẹ của ta, ông bà hoặc con cháu của 
ta cả. Vì bởi sanh tử luân hồi sanh đi lộn lại trong vô 
lượng kiếp, thì nào biết đâu kẻ thân người sơ, nên ta phải 
mở tấm lòng từ ái thương yêu tất cả chúng sanh, thì đó 
là phải đạo. 

- Đã là thương xót tất cả chúng sanh, thì không nō 
nào sát hại һау ăn thit chúng sanh cho đành, dù trực 
tiếp hay gián tiếp, dù cố ý hay vô tình. Khi mà mình đã 
biết chúng sanh là cha mẹ hay con cháu thì tòa án lương 
tâm không bao giờ cho phép mình được làm những điều 
sai trái, tội lỗi. 

- Người có trí tuệ mới từ bi, và người tü bi là người có 
trí tuệ, nên từ bi đúng cách phải lẽ, nên mỗi việc chi đều 
minh định chính đáng rõ ràng, chớ không phải mờ ám 
tội ác sai trái, mà cũng gọi là từ bi. “Từ bi trong trí tuệ”. 

- Từ bi là học hạnh của chư Phật, chư Bồ tát, Thánh 
hiển, minh triết, bậc có trí tuệ quảng đại thanh cao của 
người trượng phu quân tử, ấy là bậc có đạo đức tu hành. 
“Thương xót chúng sanh, Phật chỉ Phật”. 
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- Tình thương thì phải có 

Nhưng dục vọng thì đừng. 

- Hãy mở rộng tình thương, không nên khép kín. Các 
chư Phật, chư Bồ tát, tình thương của các Ngài rộng lớn 
như biển cả, như hư không, bao trùm vũ trụ. Vì các Ngài 
nghĩ rằng: cả chúng sanh là quyến thuộc của mình. Lòng 
từ bi thương khắp cả chúng sanh, không nhỏ hẹp thương 
riêng vì ích kỷ. 

- Bởi từ đời vô thủy và vô số kiếp luân hồi xuống lên 
ra vào vô số kể, ta đã thọ ân vô lượng chúng sanh, thì 
nay ta lại nỡ nào chỉ nghĩ tưởng thương yêu quý mến với 
một số ít người nhỏ bé. Dù là ông bà, cha mẹ, vợ chồng 
con cháu, chẳng qua là một ít oan nghiệp vay trá đấy 
thôi. Khi xét nghĩ thì người ân của ta còn vạn vạn trùng 
trùng vô số kể, hiện còn khắp vũ trụ bao la. 

- Nay chỉ có một đường duy nhất: Noi gương Địa 
Tạng, Mục Kiên Liên hay Đức Phật cùng các chư Bồ tát: 
lập thân hành đạo, giương danh lưu hậu thế, dĩ hiển kỳ 
phụ mẫu hiếu chi chung giả. Nghĩa là: Вет thân làm đạo 
chánh, để danh thơm tiếng tốt lưu lại mãi về sau như các 
chư Phật Thánh Tiên Hiền siêu trần thoát tục mới cứu độ 
được vô số vô lượng chúng sanh, hầu mới đáp đển thâm 
ân trong muôn môt. 
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24. PHẨM THÔNG HIẾU ĐẠO LÝ 

- Làm người phải thông hiểu đạo lý thì sống mới có 
ý nghĩa và thú vị. 

- Đạo có nhiều đạo, lý cũng có nhiều lý. 

Đạo là con đường, mà đường vạn пёо. Thiện đạo, ác 
đạo, chánh đạo, tà đạo, đạo chích, Địa ngục đạo, Ngạ 
quý đạo, Súc sanh đạo, A tu la đạo, Nhơn đạo, Thiên đạo, 
Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo v.v.. Con đường di qua, đi 
lại, đi ngang, đi dọc, đi xuống, đi lên.. mà chỉ có con 
đường duy nhất là: Thiện đạo, chánh đạo, Tiên đạo, Phật 
đạo mới là đi lên. 

- Vì thiện thì siêu, còn ác thì đọa. 

Bởi từ loài người trở xuống thì còn nhiều tội lỗi. Và từ 
loài người trở lên gọi là siêu nhân thì mới có đạo đức thiện 
lành nhiều. 

- Sự tiến hóa vạn loại chúng sanh trong hoàn vũ thấp 
nhất là từ địa ngục, ngạ quý, súc sanh, A tu la, nhơn. Vậy, 
người là hạng thứ năm. Trên người còn tám bậc nữa là: 
Thiên, Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích 
chi, Bồ tát và Như Lai. 

- Hiểu thông đạo lý cũng có nghĩa là làm người ở đời 
phải thông suốt lý đạo, tức là nhân phẩm, nhân cách 
làm con người, kính trên nhường dưới, ăn ở, cư xử, đối đãi 
với mọi người hài hòa nhân nhượng. Học hỏi biết rõ giáo 
lý đường lối của các hệ phái tôn giáo, đạo giáo khác thật 
chính xác. 
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25. PHẨM GIỮ NHẤT TÂN 
- Giữ nhất tâm có nghĩa là có lập trường vững chắc, 
giữ một lòng một dạ không bao giờ thay đổi. 
Một đường ta gắng bước đi 
Dù cho gian khổ chuyện gì cũng cam 
Đồng tâm quyết chí mà làm 
Bể Đông cũng cạn, sơn Nam cũng mòn. 

- Вёп chí kiên tâm, thủy chung duy nhất, không vì 
hoàn cảnh hay danh lợi tiển tình mà bỏ đi lý tưởng của 
ông cha tổ tiên nhiều năm gầy dựng, sự tín ngưỡng nhiều 
đời. 

- Một lòng cương quyết giữ vững niêm tin. Bên tâm 
nhẫn nại cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, mọi 
chướng duyên ngang trí, mà không thay dạ đổi lòng. 

- Nhiệt tình vì đạo, chết sống không màng, đói no 
không kể, một dạ một lòng không hë lay chuyển trong bất 
cứ hoàn cảnh nào. 

Dù cho biển cạn non mòn 
Kiên trì giữ tấm lòng son không dời. 
Trải bao muôn dặm sơn xuyên 
Tâm tôi giữ một lời nguyên chẳng thay. 
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26. PHẨM NHẤT TRÍ KIÊN TRÌ 


- Một lòng giữ dạ kiên trì chẳng thay. 

Những bậc trung cang nghĩa khí với tổ quốc, trung 
thành với đạo pháp, tín ngưỡng, lý tưởng, trung thành với 
vợ chồng suốt đời, thì họ kiên trì để giữ tròn tín nghĩa. 

- Cùng chung một lý tưởng, chí hướng, sống chết có 
nhau, vui buổn chia së, cùng cam cộng khổ, nhất trí đồng 
tâm, bền lòng kiên nhẫn, thì sớm muộn gì cũng đạt được 
bổn nguyện thành công. 

- Một khi đã chọn con đường lý tưởng thì phải đeo 
đuổi cho đến kỳ cùng, dù gặp phải muôn vàn thử thách, 
trăm đắng ngàn cay cũng không thể thay lòng thối chí, 
đó là nhất trí kiên trì một lòng son sắt, dù chết không 
lùi. 

Đãi cát để tìm vàng 
Cứa cây để lấy lửa 
Có rèn lòng kiên nhẫn 
Có chí sẽ thành công. 
Sắt cục mài trở nên kim 
Dày công gắng chí đừng hiểm khó khăn. 


46 


DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 


27. PHẨM HANH NGUYÊN BÖ ТАТ 


- Bồ tát có mười hạnh lớn và mười nguyện độ sanh. 

A. “Mười hạnh lớn”: 

Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiển định, Trí 
tuệ, Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng và Xả vô lượng. 

Các chư Вб tát, vị nào cũng có mười hạnh lớn này để 
dìu dắt chúng sanh qua bến giác. 


B. 
1. 
. Khoan dung tha thứ tất cả lỗi lầm của chúng sanh. 
. Вет lại sự an lạc, yên vui, hạnh phúc cho chúng sanh. 
. Dẫn đường chỉ lối cho chúng sanh không lầm lạc. 
. Tìm cách nâng đỡ, chở che, đùm bọc chúng sanh. 
. Tìm cách hóa giải và an ủi khi chúng sanh đau khổ. 
7. 


о Сл + Со гм 


“Mười nguyện độ sanh”: 
Thương xót tất cả chúng sanh như con hay cha mẹ. 


Вет Chánh pháp giáo hóa chúng sanh tu đúng 


đường lối. 


8. 


Tü bi, vi tha, công bằng và bình đẳng với tất cả 


chúng sanh. 


9. 


Cứu độ tận chúng sanh, không than van, nhàm chán. 


10. Tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, cho 
đến khi giác hạnh viên mãn. 

- Hạnh lành nguyện lớn, phổ độ chúng sanh. 

Dù nguy nan, gian khổ cũng không thối chí, ngã lòng, 
với bổn nguyện độ tận chúng sanh là độ siêu thoát mình 
đấy vậy. 
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28. РНАМ QUẦN CHIỀU TU DUY 

- Quán soi chiêm nghiệm tim xét tü nội tâm đến 
ngoại cảnh, biết rõ nguồn gốc của sự vật từ đâu mà có, 
và sẽ trở vê đâu? Nguồn gốc của các pháp vạn loài, 
sanh sanh diệt diệt, nguồn gốc của quả báo và sanh tử 
luân hồi, nguồn gốc của nhân duyên sanh và nhân duyên 
diệt, sự tiến hóa và sanh nảy trong vũ trụ. 

- Tìm biết ra 32 thể tướng là hư giả. Vạn vật trong vũ 
trụ là biến thiên hư dối. Sự sanh tử là ra vào lên xuống 
theo bánh xe lăn xoay chuyển kiếp luân hồi. 

- Quán xét đời sống giàu nghèo, sang hèn, vinh nhục, 
chẳng khác nào bọt nước chòm mây, sương đeo ngọn cổ, 
tuyết già cành cây, chiêm bao hay điển chớp. 

- Quán chiếu phước đức công hạnh của Phật, Thánh, 
Tiên Hiển, siêu phàm thoát tục, tự tại vô ngại, giải thoát 
rốt ráo hoàn toàn chân như tịch mặc, cao quý nhất đời. 
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29. PHẨM AN NHIÊN TỊCH МАС 


- An nhiên tịch mặc, điểu mà ai cũng muốn, nhưng 
không phải dễ. Người mà sống cuộc đời được như thế, âu 
cũng là trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm thử 
thách của trò đời, bao nhiêu chướng duyên nghịch cảnh 
trần tục dồn dập khảo đảo tơi bời, và cũng trải qua bao 
nhiêu sự nung đúc trau dồi rèn luyện, đến lúc cực kỳ của 
nhàm chán, chừng đó mới an nhiên tịch mặc. 

- Một vị Đại Bồ tát trải qua nhiều kiếp và suốt đời hy 
sinh tận tụy cứu vớt chúng sanh, trải qua bao thăng trầm 
của thế cuộc, với sự đắng chát, chua cay dồn dập tơi bời, 
cho đến khi mòn hơi đuối sức, các Ngài không còn ham 
muốn tất cả vật gì ở trong đời, thậm chí muốn độ sanh 
hay muốn thành Phật cũng không còn một niệm dấy 
động, chừng đó mới gọi là an nhiên tịch mặc. 


* 


“Tâm hồn tự tại thung dung 
Không lo, chẳng nghĩ, không buồn, chẳng vui”. 
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зо. THIỆN BÅT HÝ NGÔN 

- Người có tâm lành đạo đức, thì không thốt ra những 
lời vô ích, vô căn cứ. Hý ngôn là lời nói không chính 
đáng, không đúng đắn, không ích lợi. Lời nói ra có tính 
cách mia mai, діёт siểm, б ngạo, cống cao, kiêu mạn, 
khinh thị, khoe khoang, vô căn cứ. 

- Người có giới đức, đạo hạnh, hiển từ, mỗi khi thốt 
ra lời phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, hết sức thận trọng dè 
dặt lời nói của mình, vô tình sẽ gây tác hại cho bao ké 
chung quanh. 

- Miệng không hay nói lời ra 
Buộc lòng mà nói phải là chân ngôn. 
- Lời nói như tên, không nên bắn bậy, lỡ lọt vào tai 
người rồi, thì không có tài nào rút ra được. 
Mở lời, trước phải xét suy 
Rằng ta cất tiếng ích chi chăng là? 
Bằng như lời nói thốt ra 
Làm buôn ké khác thì ta xin đừng. 
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31. PHẨM PHÁP Ам VI DIÈU 
- Phật pháp huyền diệu thậm thâm 
Tuy là tận thế, ngàn năm vẫn còn. 

- Pháp âm vi diệu là lời âm vang huyền diệu, sẽ hóa 
giải tất cả nỗi khổ đau, phiển lụy của chúng sanh. 

- Pháp âm vi diệu cũng là giọt mưa cam lồ nhuần gội, 
là phương diệu dược cúu nguy tâm hồn sa đọa. 

- Pháp bảo là ánh sáng quang minh dẫn đường chỉ 
lối cho kế đam mê lầm lạc, biết hối cải ăn năn quay đầu 
hướng thiện. 

- Pháp bảo là một trong ba ngôi quý báu nhất của 
Tam bảo. Lời pháp âm là cao sâu huyền diệu và mầu 
nhiệm vô cùng, hướng dẫn và dìu dắt tất cả chúng sanh 
trở về với Chân Thiện Mỹ. 

- Lời thuyết pháp của Đức Phật, tiếng thanh tao lảnh 
lót vang dội được xa, gọi là sư tử âm, hải triêu âm, thanh 
vang âm. Những lời pháp âm vi diệu dìu dắt và cứu độ vô 
lượng chúng sanh thoát khỏi vòng luân hôi sanh tử và 
chứng đắc Niết bàn vô sanh bất diệu. Đó là pháp âm vi 
diệu. 
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32. РНАМ TỰ TÁNH BỒN LAI 


- Mỗi người ai cũng có tự tánh mình, là nguồn gốc từ 
xưa sẵn có, đó cũng gọi là chân tâm hay Phật tánh. 

Phật tánh tuy sắn có, nhưng chưa trưởng thành viên 
mãn, cần phải nung đúc trau dôi rèn luyện cho Phật tánh 
bổn lai được cứu cánh hoàn toàn. 

- Phật tánh ấy là bổn lai diện mục hay chân tâm diệu 
giác, cũng gọi là bản thể chân như. Phật tánh này từ 
chúng sanh, bởi nói khi có chúng sanh thì đã có ẩn tàng 
Phật tánh. Vì thế nên Phật nói: “Chúng sanh tu thành 
Phật, chúng sanh còn mê, còn Phật thì giác ngộ”. Từ 
chỗ mê muội khổ só gian lao, mới tìm ánh sáng trở về 
bến giác mà vượt thoát bờ mê, ấy gọi là quay trở về bổn 
lai Phật tánh. 


Phật tánh chân tâm tự thuở giờ 
Vô minh che lấp mới lu mờ 

Minh tâm kiến tánh quy: nguồn cội 
Tự tánh bổn lai hiện bất ngờ. 
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33. PHẨM THƯỜNG НАМН HOAN НЎ 


- Lúc nào cũng thể hiện tâm hồn hân hoan vui vé 
luôn luôn, bởi đạo lạc kỳ trung, vì tinh thần đạo đức thì 
tâm vui tươi an lạc. “Đạo lạc kỳ trung”. 

- Bởi tâm hồn biểu hiện cho thể xác; tâm hồn không 
an lạc thì thể xác chẳng yên vui, bởi thế cho nên thân 
tâm vẫn liên quan. Vậy muốn tìm nguồn chân hạnh phúc 
cho kiếp sống con người, thì phải làm sao cho được một 
sắc thân lành mạnh, một tâm hồn sáng suốt, đó mới là 
chân hạnh phúc của con người. 

- Pháp tu từ Sơ thiển đến Tứ thiển và đại định đều 
trải qua tầm sát, hỷ, lạc, tịnh, định. Thì chỗ hỷ lạc ấy 
là đạo lạc kỷ trung, nghĩa là ở trong cõi lòng được vui 
về luôn luôn thì mới tìm thấy đạo. 

- Bởi thế cho nên thường hành hoan hỷ, thì làm sao 
cho thân tâm mình được trong sạch, thanh tịnh và an lạc 
luôn luôn, như bài chuyển trống: 


Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai 
Cát đoạn sanh tử tại bảo đài 
Kim cang đảnh lễ y vương vị 
THÂN TÂM THANH TỊNH kiến Như Lai. 
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34. PHẨM NHẪN NHUC VÔ SANH 


- Nhẫn nhục vô sanh là thể hiện tinh thần của giác 
ngộ giải thoát. 

- Nhẫn nhục đến vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là mình 
nhãn mà không cảm thấy mình nhẫn, mình nhịn mà 
không cảm thấy mình nhịn. Vì tất cả những chỉ đến với 
mình cảm thấy là không không. Vì tất cả vạn duyên các 
pháp đều là sanh diệt, diệt sanh, không có chỉ mà ta 
phải bảo thủ cố chấp, bất cứ một pháp tướng hay vô 
tướng nào cả, thì nào có thấy cái chi ta, hay của ta. Đã 
cái ta không có, thì có cái chi nhẫn hay là không nhẫn. 

- Nhẫn nhục: là kham nhẫn, chịu nhục. Dá kham 
nhãn, chịu nhục, mà không chút tâm tư dấy động, không 
khởi một niệm thiện ác, không khởi một niệm buôn vui, 
tranh chấp, tâm chơn vắng lặng, thanh tịnh chơn như, thì 
gọi là vô sanh pháp nhẫn. 


* 


Nhẫn nhục để ta luyện tánh lành 
Nhẫn không thấy nhẫn mới cao thanh 
Nhẫn tâm thanh tịnh không xao động 
Nhẫn tánh chân như đạo đắc thành 
Nhẫn nhục vô sanh là mới nhẫn 
Nhẫn trên nhường dưới gọi vô tranh 
Nhẫn không còn nói, rằng chỉ nhẫn 
Nhẫn được như trên mới xứng danh. 
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35. PHẨM BÓ THÍ BA LA МАТ 


- Bố thí Ba la mật là sự bố thí cao trên và rốt ráo. Bố 
thí không còn luyến ái, tiếc гё, không còn khoe khoang 
trục lợi cầu danh, không dụng ý để người khen tặng tán 
tụng mình. 

- Bố thí với tấm lòng từ ái, tâm bình đẳng, tánh vị 
tha, không dụng ý cẩu lợi. 

- Bố thí là ban bố của cải tài vật cho người, thấy 
người bán cùng, đói rét, bệnh đau, tàn tật, tùy nghỉ giúp 
đỡ, mà không mong cầu báo đáp. 

- Bố thí về pháp lành, là lời giảng giải đạo lý, dạy tu, 
khuyến khích nhắc nhở ân cần, dịch viết kính sách phổ 
biến giáo lý, viết kệ thi văn day người hướng thượng, 
hoặc góp phần ấn tống hay vận động khuyến khích 
người cùng mình đồng tổ chức những buổi thuyết pháp 
bố thí. 

- Bố thí về vô úy, là hy sinh thân mạng, sống chết 
không cần, đói no không sợ, cực nhọc không màng. Hy 
sinh trọn vẹn ấy gọi là Bố thí Ba la mật. 


Bố thí trừ diệt tánh tham sân 

Giúp người thống khổ phải tinh cán 
Dùng lời Ghánh pháp khuyên răn dạy 
Sống chết chẳng màng, giữ chánh chân. 
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36. TRÌ GIỚI AN LẠC 


- Giới luật là nguồn sống an lạc và hạnh phúc cho 
kiếp sống con người. 

- Gia đình thì có kỷ cương của gia đình. Xã hội thì có 
luật pháp. Binh chủng có quân luật. Кё tu hành thì có giới 
luật. 

Nhờ có quy điều giới luật mà ngăn ngừa được tự do 
buông lung và tội ác. 

- Nhờ có giữ giới đức, mới đem lại sự an lạc hạnh 
phúc cho mọi người. Bởi thế nên giới luật như ánh sáng 
mặt trăng mặt trời, như thuyên lớn ham to chở chuyên và 
đưa rước cả chúng sanh. Nhờ giữ giới trong sạch mới 
năng sanh thiển định. Nhờ có năng lực của thiển định 
mới phát sanh trí tuệ. Và nhờ có trí tuệ sáng suốt minh 
mẫn, mới thông suốt mọi sự vật, nên tránh khỏi bao 
phiển não chướng mà an lạc. Bởi giới đức đạo hạnh là 
vách thép tường đồng, bao che mọi chướng duyên nghịch 
cảnh, thì thân tâm mới an lạc và hạnh phúc. | 

- Người tu đạo giải thoát lấy tam tu làm căn bản, đó 
là Giới, Định, Huệ. Bởi thế nên Phật dạy an lạc hạnh là 
phải gìn giữ tam tu làm cội gốc. 

- Người trì giới được thanh tịnh thì luôn luôn cảm thấy 
mình an lạc trong mỗi lúc. 
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37. PHẨM TINH TẤN DÓNG MÁNH 


- Siêng năng cố gắng bên tâm bền chí, và mạnh 
dạn mà lướt qua. Phàm làm bất cứ việc gì mà không 
nhiệt tình tận lực, cố sức gia công thì khó mong thành 
đạt. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy người tu cần phải tinh 
tấn và dõng mãnh để tiến lên đạp mọi chông gai, lướt 
qua bao chướng ngại, là nhờ có chí khí, Đại hùng Đại lực 
Đại từ bi, mới vượt qua khỏi mọi cam go khó khăn của thử 
thách, trò đời, hay oan gia nghiệp chướng, do tiền duyên 
căn kiếp của nhiều đời tích tạo. Nếu không quyết chí 
dõng mãnh hùng lực thì không thể nào đạt được thành 
công. 


Tinh tấn siêng năng vững chí bền 
Đại hùng dõng mãnh lướt nhanh lên 
Mọi điểu thành tựu do tâm nguyện 
Vạn sự viên thành quyết dựng nên 
Chư Phật ba đời đều cũng thế 

Thành công bởi vững móng xây nền 
Ngôi tòa Đại giác không lay chuyển 
Quả Phật, Thánh, Tiên mãi vững bền. 
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38. PHẨM THIÊN ĐỊNH THANH TINH 


- Тһіёп định là giữ lòng thanh tịnh, ngoài Па xa tất cả 
các tướng, trong thì lắng đọng tâm tư thanh tịnh trong 
sạch. Tâm không nhiễm ô trần cấu vật dục. Thân tâm 
không bị một trần cảnh nào chỉ phối, nhờ sự trong sạch 
thanh tịnh yên lặng đó mà phát sanh trí tuệ. Và nhờ có 
trí tuệ mới phá tan màn lưới của vô minh bất giác, bởi tất 
cả bao nhiêu nghiệp chướng tội lỗi ở thế gian đều do 
màn vô minh. Vì bởi có vô minh mới sanh ra hành, hành 
mới sanh ra thức, thức mới sanh ra danh sắc, danh sắc 
mới sanh ra lục nhập, lục nhập mới sanh ra xúc, xúc mới 
sanh ra thọ, thọ mới sanh ra ái, ái mới sanh ra thú, thủ 
mới sanh ra hữu, hữu mới sanh ra sanh, sanh mới sanh 
ra tử. Tử rồi vì còn nghiệp thức của vô minh, nên tái sanh 
trở lại, luân hồi chuyển kiếp. Nay muốn dứt quả nghiệp 
của sanh tử luân hồi thì phải nên đoạn dứt nguồn gốc của 
vô minh. Nếu dứt vô minh thì lộ bày tuệ giác, mà tuệ 
giác có là do sức của thiển định mà nên, mà thiển định 
được nên là do nhờ giữ giới luật thanh tịnh trong sạch, đó 
là tam tu giải thoát. 


Thiển định lặng trong bổn thể thuần 
Thanh trong mặt nhựt giữa trời xuân 
Khai minh huệ chiếu thông tam giới 
Đại định chân như bản tánh thuần. 


58 DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 


39. РНАМ TRÍ ТОЁ VIÊN MINH 

- Trí tuệ sáng suốt tròn đẩy viên mãn. 

Trí tuệ có công năng phá tan màn vô minh hắc ám, 
trí tuệ soi sáng chỉ rõ đường đi lối bước, không lầm lạc 
theo ngoại đạo tà sư. Nhờ trí tuệ sáng suốt nên phân biệt 
được пёо chánh đường tà, vọng chân tó rõ, thấy tánh 
ngộ tâm, do đó mà mỗi cử chỉ, việc làm, lời nói, ý niệm 
đều được quán soi kỹ lưỡng nên tránh khỏi mọi hậu quả. 

- Trí tuệ viên minh chẳng những lợi lạc cho chính 
mình, mà còn lợi lạc chúng cho tất cả chúng sanh nhân 
loại. Cũng như sanh ra hay các chư Bồ tát, khi tu hành 
chứng được quả Vô thượng, Chánh đẳng, Chánh giác, thì 
các Ngài đi châu du khắp nơi cùng chốn, giáo hóa chúng 
sanh, hướng dẫn dìu dắt mọi người trở về con đường 
Chân Thiện Mỹ. 

- Trí tuệ viên minh có đủ tài năng đức độ, phương 
tiện biện tài, linh động uyển chuyển, khéo léo giỏi hay, 
nên làm bất cứ việc gì cũng dễ mau thành tựu như ý 
nguyên. 

- Người mà đạt được trí tuệ viên minh thì sẽ trở nên 
Phật, Thánh, Tiên, Hiền, vĩ nhân hay minh triết. 


Trí tuệ viên minh bậc thoát trần 
Cũng là Phật Thánh bậc siêu nhân 
Thế gian u tối vì mê muội 
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Тгёп tuc ngu si mói nhiëm trán 
Sanh tử ra vào trong ba cối 
Xuống lên sáu nẻo cựu hoàn tân 
Thế Tôn chỉ rõ đường siêu thoát 
Trí tuệ viên minh thoát khỏi trần. 


60 DIỆU LY ĐÔNG PHƯƠNG 


40. PHẨM РНА NGHỊ VÔ NGẠI 

- Phá nghi vô ngại, thì là tự tại vô ngại, còn nghỉ ngờ 
là còn chướng ngại, là còn ràng buộc chướng duyên. Đã 
còn ràng buộc chướng duyên thì khổ đau trầm lụy. Muốn 
dứt khổ đau trầm lụy thì phải học hỏi cho uyên thâm giáo 
điển tam tạng: Kinh, Luật Luận, thông suốt Phật pháp 
thế gian và xuất thế gian, vạn duyên các pháp không chỉ 
ngăn ngại. Một khi Phật lý mở khai là nắm được chìa 
khóa mở kho Pháp bảo vô tận, thì là phá tan tất cả mọi 
nghi hoặc, mọi kiến chấp, sở chấp, thông tri sự lý, 
không chi ngăn ngại. 

- Được thế là nhờ tâm minh khai ngộ, Giới, Định, Huệ 
tam tu. Bởi Định như mặt nước phẳng bằng không chút 
gon nho, gon sóng, thì ngó tận đáy hó, vật chi cũng thấy. 

- Nên nói: 

Nước gợn làn bóng trăng nhấp nhoáng 

Trăng lu mờ vì áng đám mây 

Làm cho nước đứng mây tan 

Tự nhiên sáng suốt thiển quang nhiệm mầu 

Đạo không cầu do đâu mà được 

Coi giấy xưa chấp trước hữu vô 

Lằn màn dưới gốc cây khô 
Mà trong có trái gẫm âu nực cười 
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Trong mắt người có ngươi mới tó 
Học không thầy mới ngỏ làm sao 
Xưa nay giáo pháp truyền trao 


Không thẩy há dễ mặt nào nên thân. 
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41. РНАМ GIẢI THOÁT RT RÁ 

- Bậc giải thoát rốt ráo là bậc đã giác ngộ rốt ráo, vì 
đã giác ngộ thấu rõ được sự đời không chỉ chân thật, các 
pháp không bền, vạn duyên hư ảo. Từ quả địa cầu to lớn, 
núi sông đồng áng, dinh thự ruộng vườn, gia tài sự nghiệp, 
cha mẹ anh em, vợ chồng con cháu, thậm chí cho đến xác 
thân của chính mình cũng không chắc thật bảo giữ lâu 
dài, thì có gì đâu mà phải đam mê cố chấp. 

- Một khi đã giác ngộ lý vô thường, thì tất cả những 
cái chỉ cũng chỉ là giả dối tạm bợ mà thôi. Nhờ có trí tuệ 
khai thông, tâm minh tỏ sáng, quán chiếu tận tường 
nhân duyên tan hợp, trước có sau không, nay còn mai 
mất, gốc khổ vì vui, bởi sanh nên diệt, tương đối xoay 
chuyển, có không còn mất. 

- Nhờ đó mà giác ngộ rốt ráo, mới lìa xa giải thoát, 
cắt ái ly gia lìa xa quyến thuộc, không còn bảo thủ say 
mê cố chấp ái nhiễm những gì trên cõi thế gian tạm bợ 
giả trá vô thường này. 

Giác ngộ thấy ra cả sự đời 

Chẳng qua tuổng hát, cuộc trò chơi 
Sanh già đau chết càng ngao ngán 

Phú quý vinh hoa cũng một đời 

Tình nghĩa vợ chồng trong chớp nhoáng 
Mẹ cha con cháu một vài hơi 

Chi bằng thoát tục lo tu niệm 

Đắc quả soi gương để vạn đời. 
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42. PHẨM VÔ NGÔN TỊCH МАС 


- Vô ngôn tịch mặc là một hạnh trau tâm trong vô 
lượng pháp môn. Nói làm nghĩ tưởng cũng đều là rèn 
luyện tâm thức, liễu ngộ chân như, và pháp tịch mặc vô 
ngôn cũng chẳng nói làm suy lo nghĩ tưởng để cho bổn 
tâm thanh tịnh thể tánh chân như thường quang tịch 
chiếu mà không dấy động. 

- Vô ngôn là không nói. Tịch mặc là tự nhiên. Đó 
cũng là bản thể chân như, tự nhiên vắng lặng, trong 
thanh tịnh tự nhiên vắng lặng, gọi là định. Trong định 
năng sanh huệ, là trí vô sư phát hiện, liễu khai vạn pháp, 
triệt ngộ thông tri quá khứ hiện tại vị lai đều thông suốt 
không chỉ ngăn ngại. 


Tịch mặc vô ngôn chẳng nói làm 

Gom thân khẩu ý gọi quy tam 

Như như mặc mặc vô nan sự 

Khứ khứ lai lai mạc thảo đàm 

Tịch chiếu quang minh thông vạn pháp 
Liễu khai Phật tánh dạ mừng ham 

Biết ra vốn thiệt ta là Phật 

Tịch mặc vô ngôn chẳng nói làm. 
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43. PHẨM GIẢM MUÓN HIỂU THÔNG 


A. Giảm bớt sự ham muốn dục vọng là nhờ có hiểu 
biết thông suốt, trí tuệ tròn đủ. Bởi lòng phàm chúng 
sanh thì còn tham muốn dục vọng đủ thứ, bởi thế cho 
nên tạo sanh không biết bao nhiêu là gian tham tội ác, 
bởi túi vô đáy của lòng tham, không sao cùng tột. Tham 
muốn nhỏ thì ăn cắp, tham muốn lớn thì ăn trộm, tham 
muốn to thì ăn cướp, lớn hơn nữa thì sanh giặc chòm giặc 
nhóm, và đi đến chiến tranh, đều là do lòng tham mà сб, 
mà пау sanh ra muôn ngàn tội ác. Bởi thế nên Phật dạy 
кё biết tự chế giảm bớt đi lòng tham muốn thì kẻ đó sẽ 
giảm bớt đi những nỗi khổ đau cho hiện kiếp và vị lai. 

B. Hiểu thông Phật pháp đạo lý, vạn vật thấu rõ, 
không chi ngăn ngại, là nhờ có giữ giới tu thiển định, mới 
phát sanh trí tuệ, và nhờ có trí tuệ mới tố ngộ thấu suốt 
mọi nguồn gốc, mọi nguyên do, mọi nhân và quả từ quá 
khứ, hiện tại, cho đến vị lai, hiểu rõ được các pháp vạn 
duyên chúng sanh vạn vật, nhờ vậy mà dứt bó hổng 
trần, Ña xa ái dục, đắm nhiễm, bảo thủ, cố chấp và si 
mê, thì là hiểu thông giảm muốn. 
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44. РНАМ THÁNH “TRÍ VIÊN THÔNG 

- Thánh trí cao thâm 

Phàm tâm nan trắc. 

Nghĩa là: Bậc trí thánh rất cao thâm vi diệu, thì đối 
với kë phàm nhân tục tử không sao thấu hiểu cho được. 

- Tâm trí của bậc thánh nhân là siêu phàm thoát tục, 
tấm lòng từ bi bác ái, đại độ đại lượng, khoan dung tha 
thứ và mở rộng tình thương. Bậc xả kỷ lợi tha, hy sinh 
cho đại nghĩa, cứu thế giúp đời, tấm lòng quảng đại, 
khác kể phàm tình. Tâm như hải để, trí như thanh sơn, 
lòng như đồng trụ. 

- Hiển nhân, Thánh trí, Tiên, Phật.. đều chỉ cho các 
bậc tiến hóa cao trên siêu thoát, những kể còn tội lỗi 
thấp thỏi phải noi theo. 

Thánh trí viên thông vẹn đạo mầu 
Liễu khai tâm pháp lý cao sâu 

Chân như tịch tịnh quang minh chiếu 
Ngộ máy huyển vi chẳng vọng cầu 
Tỉnh thức nhân sanh hôi hướng thiện 
Khêu đèn Phật pháp độ năm châu 
Tu y Tiên Phật, thành Tiên Phật 
Khỏi sợ, khỏi lo, khỏi mua cẩu. 
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45. PHẨM LIỄU KHAI PHẬT HẠNH 


- Phật hạnh khai thông thấu triệt, nhờ đắc ngộ tâm 
pháp, ngộ lý tâm pháp, nhờ hành trì theo đạo Phật. 

- Chu Phật ra đời đều lấy hạnh từ bi giải thoát giác 
ngộ, trước tự độ lấy mình, sau độ tha giác chúng, được lợi 
lạc cho mình và cũng lợi lạc cho cả quần sanh. Đó là 
hạnh vị tha của chư Phật ba đời. Người con Phật phải noi 
theo gương hy sinh cao cả đó. Bởi một khi đắc thành đạo 
quả, chứng ngũ nhãn lục thông, có tuệ giác viên minh, 
thấy rõ tất cả chúng sanh là ông bà cha mẹ hay con 
cháu chắt chít trong muôn đời, nên riêng mình không nö 
an hưởng cảnh an lạc của Niết bàn, mà phải giáo hóa 
tiếp độ chúng sanh, hầu có dên ân trong muôn một. Có 
vị thì lập hạnh tu thành đạo rồi mới hóa độ. Lại cũng có 
vị vừa tự độ và độ tha, tự giác và giác tha cho đến khi 
giác hạnh viên mãn. Chung quy hạnh nguyện độ sanh 
trước hoặc sau đều cũng phải độ cho đến khi nào nguyện 
lực viên mãn. Vì thế cho nên chư Phật và chư Bồ tát tế độ 
chúng sanh, đó là tâm bi nguyện của các Ngài. Dù gặp 
phải nghiệp, khó khăn thử thách đến mấy, các Ngài cũng 
kiên tâm bền chí cứu độ chúng sanh cho kỳ được. 


Chư Phật từ bi độ chúng sanh 

Gian lao thế mấy cũng cam đành 
Liễu khai Phật hạnh sao tròn vẹn 
Bổn nguyện Như Lai phải thật hành. 
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46. РНАМ VÔ UU “TỰ TM 


- Đời sống con người mà được thung dung tự tại vô 
ngại, đó không phải là bậc tầm thường. Ở thế gian thì 
bon chen giành sự sống, nên lắm khi ngày đêm lo nghĩ 
mưu kế sanh nhai, đủ mánh mung thủ đoạn, nhiều ác xảo 
gian manh. Mải sầu lo nghĩ ngợi vẫn liên tiếp xoay 
chuyền, có lắm người cuồng điên cũng vì mưu sinh sống. 
Nên lắm lúc tạo tội kết nhiều nghiệp oan gia, rồi mãi mãi 
bôn ba không lúc nào yên tịnh. 

- Khổ đau nhiều thức tỉnh, mới cải hối ăn năn, nguyện 
trì giữ giới răn, cố sửa mình trong sạch, định lần hồi 
thanh bạch, tâm trí tuệ mỡ khai, hiểu rõ kiếp trần ai, có 
gì đâu lưu luyến. Tâm Bồ để xuất hiện, thấu đạt pháp 
huyền vi, là bất khả tư nghi. Sống cuộc đời tự tại, không 
lo chi quấy phải, chẳng nghĩ đến buồn vui. Bởi nếm đủ 
vị mùi, ở cõi trần giả tạm. Đâu còn ham níu bám, chẳng 
luyến chút trần ai. Sống tự tại đêm ngày, không phiển lo 
sầu muộn. 


Phúi hết trần duyên chẳng lụy phiền 
Cuộc đời tự tại của thần tiên 

Không lo không nghĩ không sầu muộn 
Chẳng vướng chẳng đeo chẳng шу phiên. 
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47. РНАМ CHÂN NHƯ THỰC TƯỞNG 


- Chân như thực tướng là bản thể chân như, mà bản 
thể chân như là thanh tịnh yên lặng. Thanh tịnh yên lặng 
được là nhờ bổn tâm trong sạch. Tâm trong sạch là 
không bẩn nhơ tham lam dục vọng, ô nhiễm trần nhơ, thì 
gọi là chân tâm diệu giác hay bổn tánh chân như. 

- Chân như thực tướng, cũng gọi là thể tướng chân 
thật, như nhiên, thường quang tịch chiếu, thể tướng chân 
thường, như như bất động. 

- Chân như là bản tánh tự nhiên vốn trong lặng 
thanh tịnh, vì vọng thức chạy theo trần duyên ngoại 
cảnh, mới biến sanh muôn ngàn tội lỗi, vì vậy mà sanh 
ra nghiệp lực quả báo luân hồi. Tu hành gọi là phản bổn 
hoàn nguyên, là trở về nơi cội nguồn căn gốc, ấy là trở 
về với bổn tánh như nhiên hay tự nhiên. 

Chân như thực tướng tự nghìn xưa 
Bởi đắm nhiễm trần mới thích ưa 
Lục dục thất tình quen tánh xấu 
Tam tâm tứ tướng mới cù cưa 

Lục căn mê nhiễm thành gian tặc 
Lục độ thường hành cả sớm trưa 
Ngũ nhãn lục thông tròn tánh mạng 
Niết bàn chứng đạt trở về xưa. 
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48. PHẨM NGUÓN SUỐI МАТ 

- Pháp bảo là nguồn suối đượm nhuần mát mẻ. Bởi 
lời nói ngọt ngào, thanh tao, êm dịu, hiển hòa của chư 
Phật, chư Bồ tát, hay các bậc hiển minh thánh triết, 
chẳng khác nào như rồng phún mưa hoa, hay giọt mưa 
cam lồ nhuần gội. Dâp tắt đi tất cả mối hận thù oan trái, 
đem lại tình thương bác ái đại đồng. 

- Một khi con người tham sân nổi dậy, nóng nảy si 
mê, thì bất cứ tội lỗi nào cũng không chừa tránh. Chi có 
pháp từ bi hy xả nhẫn nhục nhịn nhường. Và chỉ có tình 
thương mới lấp đi mối cừu thù oán hận, mà cũng là 
nguồn suối gội mát tâm linh. 

Pháp bảo là nguồn suối mát tươi 

Độ sanh giải khổ biết bao người 
Tham sân nóng nảy gây thù hận 
Dục vọng cuồng si tập tánh lười 

Tội ác chập chồng như núi cả 

Khổ đau tựa biển Thái Bình ư? 

Kim ngôn ngọc ngữ là mưa pháp 
Chan rưới đượm nhuần được thắm tươi. 
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49. PHẨM TIM NGON ĐÈN TÂN 


Tuổi tré khuyên tu, hẹn đến già 
Ngọn đèn tàn lụn, chóng mau qua 
Hết tim, dầu cạn, còn chỉ nữa 
Lửa tắt đi rồi, hóa kiếp ma 

Tiền của bạc vàng đều bỏ ráo 

Vợ chồng con cháu {һау Па xa 
Chừng đó ăn пап đà trễ muộn 
Nay tìm bến giác tiến lần ra. 

Con người nào khác ngọn đèn lu 
Tim lụn, dầu khô, sẽ tối mù 

Kiếp sống chẳng qua là giả tạm 
Đời người nào khác bóng phù du 
Sanh sanh diệt diệt vòng luân chuyển 
Có có không không vẫn kiếp tù 
Sao chẳng tìm đường tu giải thoát 
Dắt dìu ra khỏi kiếp đẩn ngu. 


* 
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Danh lợi làm chi phải bận lòng 

Sao bằng thong thả cửa Thiển không 
Đèn trăng quạt gió say mùi đạo 
Chiếu đất màn mây lánh bụi hồng 
Phú quý vinh hoa dường tuyết giá 
Công danh gẫm lại tg sương đông 
Ngoài tai chẳng tiếng lời mai mỉa 


Trong sạch tự nhiên thoát khỏi tròng. 
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50. PHẨM SEN МОС GIỮA ВОМ 


- Sen thể hiện cho bậc thoát trần, tuy chân gốc mọc 
từ nơi bùn đất, nhưng bông lá và gương đều vượt lên khỏi 
bùn đất, nhờ vậy mà tỏa hương thơm bát ngát. Cũng như 
thế, ở cõi Ta bà ngũ trược ác thế này dẫy đầy tội ác, nào 
là danh lợi tình tiền vật chất bao vây cám dỗ quyến rũ 
kéo lôi, mà không mê say đắm nhiễm, đó là bậc thoát 
trần. 

- Sen nhờ vượt khỏi bùn trổ hoa thơm đẹp, người mới 
để trên bàn thờ kính. Người mà được danh thơm tiếng 
tốt, đức tánh đạo hạnh trang nghiêm, trở nên bậc thanh 
cao, thì được mọi người tôn kính. 

- Sen là vị ngọt, uống mát, ăn ngon, mùi thơm, trị 
được nhiều chứng bệnh. Đặc biệt hơn nữa là ruồi lần ong 


bướm không đậu để làm hoen ố sen. 

- Кё đạo đức tu hiển, người trượng phu quân tử sống 
cuộc đời tịnh hạnh thanh cao, tâm hồn lúc nào cũng ôn 
hòa nhã nhặn, mát mẻ hiền từ, thương người mến vật, 
khiêm tốn hài hòa, đi đến đâu, làm những gì, đều có ích 
lợi cho mọi người. Chẳng khác gì như danh y Hoa Đà 
Biển Thước cứu giúp được rất nhiều mọi chứng bệnh trần 
gian. 
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51. PHẨM DÁNH ВОІ СОА 909 


с Một cơ hội tốt mà lại bô qua, thì đáng tiếc uổng. 
Tuổi mình tươi tré, đủ trí thông minh, học mau dễ nhớ, 
sức khỏe tráng cường, tiện bể tu học, mình lại bỏ qua 
phung phí thì giờ, để khi lớn tuổi thân già sức yếu, trí 
kém thông minh, học đâu quên đó, đánh mất thời gian, 
thì chẳng khác nào như “đánh rơi của quý”. 

- Mình được may mắn phước đức tổ tiên ông bà giàu 
có cao sang dưa ăn thừa để, phung phí tiêu phá “tọa thực 
sơn băng”, ăn năn hối hận suốt trọn kiếp đời không làm 
được việc gì ích lợi cho mình, hay lợi lạc cho đời trải 
luống thời gian. “Như của quý để cho đánh mất". 

- Nay còn trai trẻ, sức khỏe đẩy đủ, ăn ngon ngủ 
được, đi đứng tiện bể, tu hành cũng dễ dãi lại bỏ luống 
qua, đến khi tuổi già, thân hình tiểu tụy, ngồi nằm cũng 
khó, đi đứng không yên. Nếu muốn tu thiển, nhiều phần 
trở ngại, một kiếp luống qua là “đánh rơi của quý”. 

- May gặp minh sư, bạn lành thầy sáng, hướng dẫn tu 
hành đường ngay nẻo chánh, mà lần lựa chẩn chờ, để cho 
thẩy xa bạn vắng, cô thế độc thân, học theo tà đạo, làm 
điểu ác quấy, tội lỗi đa mang, tiếc thân uống kiếp. Dịp tốt 
bỏ qua là “đánh rơi của quý”. 

- Cha mẹ ông bà còn sống dạy bảo chẳng nghe, 
chạy theo bạn bè, hư thân mất nết, bệnh đau sống chết, 
tù tội khổ sai, chẳng được nhờ ai, mọi người xa tránh. Dù 
кеш Phật Thánh, chẳng cứu được đâu, hối cải quay dâu, 


КИП 


cũng là trễ muộn, “đánh rơi tiếc uóng, của quy mất rồi”. 
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52. PHẨM LƯỠNG HÓ TƯỞNG TRANH 


- Hai cop tranh nhau, con nào cũng liêu chết, và sự 
thật là con què chân, con gãy cẳng, thế là ông thợ săn 
được thịt cá hai. 

- Tục ngữ có câu: “Ngao cò tranh chấp, ngư ông đắc 
lợi”. Ở thế gian cũng vậy, ai cũng biết chê cọp, chê ngao 
cò, thế sao còn tệ hơn chúng. Của phụ ấm ông bà, cha 
mẹ để lại cháu con chia sé công bằng, hoặc ai ít nhiều 
hơn một chút cũng được, tranh tụng chi để hao tiền mất 
của mà còn mất đi đạo nghĩa tình thâm cốt nhục, thiên 
hạ chê cười, cháu con phân cách. 

- Сӧп trường hợp bạn bè thân hữu hay ké lạ, người 
dưng, họ tin tưởng mình họ mới giao tiền, giao của, hùn 
hạp làm ăn v.v.. Nói về nhân quả tiền duyên căn kiếp, họ 
có liên hệ với mình, cũng là con cháu chắt chít hay ông 
bà cha mẹ chi đó, nên họ mới thương mến, kính nể đối với 
mình. Nếu mình nhẫn tâm lường gạt gian tham, đó là Кё 
bất hiếu vô nghì, bội ân bạc nghĩa, buộc lòng phải thưa 
gởi, bởi trí giả thì tự xứ, còn ngu giả phải nhờ quan phân. 

- Nhưng thời kim tiền, mạnh được yếu thua, thắng vua 
thua giặc, lắm khi bị áp bức luật pháp bể cong, bởi đa 
kim ngân phi luật lệ, nhưng công lý của nhân quả và quả 
báo của vũ trụ, họ phải dên trả cả vốn lẫn lời. Nên nói: 

Y mình mưu kế gạt người. 

Kiếp này không trả, trả mười kiếp sau. 
Thế nên đời có sang giàu 

Kẻ dui, người điếc, què đau, câm mù. 
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53. РНАм BIẾT DÙNG LOC NƯỚC 


- Người lọc lấy nước sạch để mà dùng, còn nước bẩn 
dơ thì không dùng vào việc chỉ được. Cũng như thế, tâm 
con người là tánh thủy, “quân tử tánh như thủy”. Nhưng 
một khi tâm xấu dơ thì cần phải thanh lọc để cái tâm 
trong trắng tốt đẹp mà dùng xài vào hết bất cứ việc chi 
đều cũng được. 

- Tâm xấu nhơ là thế nào? 

Tức là ác tâm, vọng tâm, tà tâm.., tâm ích ky, tham 
gian, tật đố, hiểm khích, thủ đoạn, lưu manh, xảo trá, tàn 
bạo, độc ác, quy quyệt.. 

- Tâm tốt như thế nào? 

Tức là tâm thanh tịnh, tâm trong sạch, tâm sáng 
suốt... tâm bác ái, từ bi, һу xả, bình đẳng, giải thoát và 
giác ngộ, thương mến người vật, bao dung, đại độ, đại 
lượng v.v... 

- Thanh lọc các cặn bã xấu xa đê tiện, thấp hèn nhỏ 
nhen, cá nhân ích kỷ. Và nung đúc trau dôi rèn luyện cái 
nhân tâm diệu giác, tâm rộng lớn thênh thang trùm 
khắp bầu vũ trụ là tâm của vĩ nhân, Hiền Thánh hay Phật 
Tiên. 


Lọc nước cặn do bô hết di 

Thanh tâm khử trược sớm hồi quy 

Trở về bản thể chân như hiện 

Phật, Thánh, Thần, Tiên chẳng khó gì. 
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54. PHẨM CHA CÓ NHIÊU CÓN 


- Cha có nhiều con là cha rất khổ sở vì con. Bởi đứa 
nào cũng muốn cha thương nó nhiều hơn, dù ông cha có 
tâm công bằng bình đẳng thì đứa nào cũng không hài 
lòng. Bởi tâm ích ký ganh ty hiểm khích của chúng, lúc 
nào nó cũng bảo cha dành ưu tiên cho nó, nhiều hơn 
những đứa khác. Thậm chí, có đứa cha nó chết đi rồi mà 
cũng còn thù hận cha nó thương nó ít. 

- Làm ông thầy có nhiều đệ tử học trò cũng vậy, dù 
thầy có công bằng cho đến đâu cũng vẫn bị có đứa 
phiên trách oán hận. 

- Chỉ có điểu là mọi người сап tu thật nhiều cho trí tuệ 
được mở mang, tâm linh được khai ngộ, thì là việc cư xử 
khỏi cần ai phải phiển trách ai, vì là sẽ biết nhau, sẽ ngã 
vào lòng nhau. 

- Tóm lại, cha, thẩy có bổn phận thương con trò, đệ 
tử, thì làm đệ tử, con trò phải thương yêu kính mến thầy, 
cha, để cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng, vui khổ sống 
chết có nhau. 

- Cüng như thế, Bồ tát thương xót chúng sanh, cứu độ 
chúng sanh, thì chúng sanh cũng phải thương xót các 
chư Phật, chư Bồ tát mà y giáo phụng hành. 


Bổn phận làm cha nghĩ đến con 

Thì con cũng giữ phận cho tròn 

Tình thâm phụ tử nên thông cảm 
Đừng nghĩ cha thầy chẳng thương con. 
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55. РНАМ TĨNH THÂM МАО TÚ 


- Mối tình mẹ con là mối tình sâu đậm nồng nàn hơn 
hết. Có câu: “Mẹ già như chuối ba hương. Như xôi nếp 
một, như đường mía lau". Bởi tình mẫu tử là mối tình 
thiêng liêng cao cả. Ca dao có câu: “Mẹ thương con như 
biển hô lai láng”. Mẹ thương con từ trong thai nghén, 
tưng tiu chăm sóc gìn giữ đêm ngày, mong từng giờ từng 
phút cho đến ngày nhụy nở hoa khai, đón đau như cắt 
ruột, không kể thân mình, chỉ mong con toàn vẹn. Nghe 
em bé khóc thì mẹ mỉm cười, nhìn con dây đủ tay chân 
mắt mũi, mẹ mừng không kể xiết. Nuôi đến lớn khôn là 
hy sinh cả một cuộc đời gian khổ. Bóng bế nâng niu, 
nhai cơm bón sữa. Nhất là mỗi khi bệnh hoạn ốm đau, 
thức suốt năm canh, ăn cay uống đắng.. Công ơn cha mẹ 
cao hơn trời, rộng hơn biển cả, không thể dùng bút mực, 
lời lẽ nào mà mô tả cho hết được.. 

- Vậy bổn phận người con phải đáp dën ân thâm 
nghĩa trọng, mới xứng đáng là hiếu tử. 

- Cha mẹ còn sanh tiền phải hết lòng chăm пот, 
săn sóc, giúp dó, nuôi nấng, về ăn, mặc, ở, bệnh hàng 
ngày, đừng làm trái ý nghịch lòng cha mẹ, lỡ khi cha mẹ 
buồn phiên thì thật lòng xin lỗi, sám hối ăn пап, Khi đói 
rách ốm đau nóng lạnh, hàng ngày hỏi han giúp đỡ. 

- Khi cha mẹ qua đời phải lo: an táng, và cúng kiến 
phụng thờ, tưởng như lúc còn sống vậy. Nhất là giữ gìn 
đạo đức, ăn ở nhân từ, chân chính con người, làm tròn 
hiếu đạo. 
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56. РНАМ SƯ DÉ ÂN SÂU 


Tình sư đệ ân sâu nghĩa trọng 
Nghĩa thẩy trò suốt kiếp không quên. 

- Bổn phận làm người phải biết ân dên nghĩa trả. 
Một khi ta đã thọ ân dù với bất cứ ai, thì phải lo đáp dên 
cho xứng đáng. Nhất là ân sư phụ, thầy tổ dạy dỗ gian 
lao khó nhọc, nay được thành danh nên phận, thì ân đức 
ấy lớn lao vô cùng vô tận. 

- Ấn sư phụ cũng như ân cha mẹ vậy. Cha mẹ thì 
sanh thành nuôi nấng lớn khôn. Su phu thì dày công day 
dô, su phu là cha mẹ tinh thần. Bôn phận học trò, đệ tử 
không khi nào dám bội sư phản đạo. 

Công thầy nghĩa bạn ân sâu thẳm 
Ghi nhớ ngàn đời chẳng nhạt phai. 
Thầy là cha mẹ của tinh thần 

Bổn phận trò con phải nghĩa nhân 
Học chữ học nghề hay học đạo 
Văn hay tài giỏi đạo tỉnh cần 

Án cha nghĩa mẹ công thầy bạn 
Báo đáp trả dên đúng lượng cân 
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Bội phản còn gì nhân đạo nghĩa 

Ai ôi thức tỉnh sớm mau lần. 

Tình nghĩa thầy trò rất mến thương 

Thầy khuyên nhắc nhổ phải tri tường 
Thầy là cha mẹ tinh thần đó 

Bổn phận trò con phải kính nhường. 


57. PHẨM BẰNG HỮU TÍN NGHĨA 
- Tình bạn ià thân thương, đối xử với nhau phải giữ 
tròn tín nghĩa. Một ngày kết nghĩa bằng hữu với nhau 
thì mến thương nhau như ruột thịt, sướng vui buồn khổ 
chia sé cùng nhau. Tôn trọng và bảo tổn danh dự cho 
nhau, bảo vệ quyển lợi cho nhau. Đối xử bình đẳng công 
bằng, không nên lấn áp khinh thường coi nhẹ. 
Tay cùng tay nắm chặt 
Bước đồng bước tiến lên. 
Hai tay rửa lấy cùng nhau 
Trên đời sự sống lë nào riêng ta 
Thương nhau giúp đỡ chan hòa 
Ấy là bổn phận cũng là lương tâm. 
- 0hữ tín: là không hê lừa đảo dối gạt gian trá đối với 
bạn bè thân hữu mình. 
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- Chữ nghĩa: là ăn ở có tình có nghĩa, nhân hậu, 
không bao giờ phụ phàng bạc đãi, bội ân bội nghĩa, lời 
hứa chẳng gìn, quên câu thủ túc. 

Bằng hữu phải gìn tín nghĩa luôn 

Ở ăn sau trước vẫn luôn luôn 

Không vì lợi lạc quên nhân nghĩa 
Vướng chút tiên tài chỉ hứa suông 

Chết sống đói no gìn chữ tiết 

Khổ vui lợi hại vẫn tròn vuông 

Thâm tình sâu nặng vì tín nghĩa 

Chẳng chuyển đổi lòng mãi một khuôn. 


58. РНАМ MƯỢN THUYỀN QUA BIỂN 

- Đời là biển khổ.. 

Muốn vượt qua biển khổ phải nương cậy chiếc thuyển. 

A. Về thể xác vật chất: 

Vẫn biết thân này là tạm giả, nhưng phải nhờ cậy nó 
mà tu tâm, lập công bồi đức, tích tạo phước lành, trau dôi 
đạo hạnh, tinh tiến vượt lên, chẳng khác gì người qua 
sông vượt biển, phải khéo bảo trì và nương cậy con 
thuyển vững tay lèo lái, thì mới đến bến bờ. 

B.Vể tâm linh tinh thần: 

Nhờ trí tuệ là con thuyên từ mới vượt khỏi sông mê. 
Cõi đời đẩy dẫy xa hoa mỹ lệ, vật chất dói dào thôi miên 
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cám dỗ quyến rü kéo lôi làm cho tâm hồn mê say dë bë 
trầm sa đắm đọa. 

- Phải nhờ cậy gương trí tuệ soi sáng, gươm trí tuệ cắt 
đứt và đuốc trí tuệ dẫn đường, tâm trí tuệ khai thông, 
lòng trí tuệ tò ngộ v.v.. Đó là chiếc thuyên từ bi trí tuệ, 
đánh thức lương tâm, dục mê hồn tỉnh dậy, sớm giác 
ngộ hồi đầu quay trở về đạo đức, dứt bỏ ngũ dục đam mê 
đắm chìm trong bể khổ, ấy nhờ chiếc thuyển Bát nhã 
vượt dòng rë sóng trực thẳng bờ giác ngạn, bến Tây 
phương, cảnh thiên đường, nơi Phật quốc, là mượn thuyển 
qua biển. 


59. РНАМ Ат DỤC LÀ HỒ SÂU 


- Ái dục là nguồn gốc của muôn sự khổ, một khi đã 
vướng vào vòng cương tỏa của chúng rồi, thì không tội ác 
nào mà lại khước từ. Bởi thôi miên của nó, sức mạnh phi 
thường khi sa vào lưới bẫy chẳng khác nào như sư tử lọt 
hầm chông. . 

- Ái tinh duc chúng là ba con quy nhán dám chim 
biết bao kế chân tu. Bậc tài cao đức trọng lắm công phu 
còn ghê sợ, thế sao con y lại? 

- Ái tình dục làm mất tâm chủ định, vừa vọng tâm 
con phải chặt đứt rời, bằng chạy theo là khổ lụy suốt đời. 
Tiên, Thánh, Phật vẫn còn ghê sợ nó. 

- Biết như thế, không nên ỷ lại khinh thường, mà 
thường hành chánh niệm, quán tưởng thân tứ đại ngũ 
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un này là thúi tha nhẩy nhụa, nho nhớp tanh hôi hơn 
trăm lần phán tiểu, sau ba ngày tắt thổ sẽ biến thành dòi 
tửa ruồi lần, đâu còn chi là xinh đẹp thơm tho cao quý. 
Nhờ niệm tưởng như thế mà diệt trừ được ái dục hầu 
tránh khỏi hố sâu. 

Ái dục gây nên vạn khổ sáu 

Кё mê tỉnh ngộ sớm quay đầu 

Hãy nên ngừa bệnh hơn trị bệnh 

Đã vướng vô rồi lọt hố sâu. 


60. PHẨM YÊU THƯƠNG 
NHIÊU KHỔ LUY 


- Ü đời vì yêu thương mà đắm chìm trong khổ luy. Những 
tấm gương từ xưa đến nay, từ bậc vua chúa đến cùng đỉnh, 
khi đã sa vào màn lưới yêu thương ái tình rồi thì đắm say 
khổ шу. Người trí giả phải xét nghĩ. Tình thương thì phải có, 
nhưng dục vọng thì đừng. 

TÌNH THƯƠNG ai gọi cũng là 
Rộng suy một chút thì ra đại đồng. 


- Tình thương của chư Phật, chư Bồ tát là thương cả 
chúng sanh muôn loài vạn vật, bác ái từ bi rộng mở, như 
đại dương khắp sông ngòi rạch đổ vào mà chẳng tràn 
đẩy. Tình thương đó được cứu rỗi tiếp độ như cha mẹ 
thương con, nâng đỡ chở che và đùm bọc. 
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- Trái lai, tinh thudng ích ky nhó hep cüa duc vong, 
của ái tình, của đam më truy lạc là hố thẳm, hang sâu, 
thành sầu, bể hoạn. Bởi sự yêu thương sanh lòng ích kỹ, 
cố chấp bảo thủ, ganh ty hiểm khích, oán hận cừu thù, 
tội ác gì cũng dám làm, quả báo chi cũng chẳng sợ, 
sanh ra muôn ngàn tội lỗi.. 

- Yêu thương nhiều khi biến thành thù ghét sâu đậm, 
một khi trái ý nghịch lòng thì giết không gớm tay thương 
tiếc. Bởi thế cho nên sự yêu thương còn độc hại hơn 
gươm dao đao búa. Bởi thế cho nên Phật dạy người thức 
tỉnh phải ngăn ngừa. 

Yêu thương chi lắm nhiều đau khổ 
Tỉnh ngộ tự mình hãy lánh xa. 


61. РНАМ HÓA GIẢI MỌI OAN KHIÊN 


- Muốn hóa giải mọi oan nghiệt của tiền khiên túc 
trái, thì phải lập chí bén tâm nhàn nại. Bất cứ mọi sự 
việc gì đưa đến dù phải trái tốt xấu lợi hại thế nào cũng 
cam lòng ưng chịu, không bao giờ tranh chấp bài bác 
hay cãi vã biện minh với bất cứ việc chi. Biết đâu oan 
nghiệp của nhiều đời kiếp mà ta đã tạo vay, nên hôm 
nay nó dập dồn đòi hỏi, nếu may mà được trả sớm thì sẽ 
mau hết vốn lời. Nếu ta là người có diễm phúc gieo tạo 
phước đức nhiều đời kiếp, thì bây giờ ta sẽ được mọi điều 
tốt đẹp an lành, nào có sự không may rủi ro đem đến. 
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- Vậy mọi sự việc trên đời хау ra không có ngẫu 
nhiên hay tự nhiên, mà đểu có căn duyên, nên phải tự 
chủ lấy mình, mà không dám phiên trách ai cả. Nhờ 
quán xét tu tập như vậy mà hóa giải được oan khiên. 


Nghiệp lực oan khiên cũng tự mình 
Từ đời vô thủy tại mình sinh 

Nhân chi quả nấy không nên trách 
Tựa thể gương soi bóng với hình 
Biết vậy tự mình nên chấp nhận 
Có vay phải trả mới công bình 
Оап khiên túc trái đều tiêu diệt 

Thì trí tuệ mình sẽ phát minh. 


62. РНАм Ам TRÁI 
DUÓNG CANH LA 


- Ăn trái dưỡng cành lá, để cây còn tươi tốt dom bông 
kết trái thì ta có mà hưởng hoài. 

- Tục ngữ có câu: “Ở đâu ăn đó. Ăn cây nào rào cây 
nấy”. Ở trong gia đình, xã hội hay một tổ chức đoàn thể 
nào đều phải có bổn phận trách nhiệm xây dựng, bảo 
vệ, duy trì và phát triển, cùng cam cộng khổ, vui đồng 
hưởng khổ đồng chia, sống chết có nhau, đồng tâm 
trung tín, không thể đổi lòng được; như vậy mới là con 
người có tình có nghĩa, có thủy có chung. 
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- Сӧп thế thường thì kế không có tâm hồn đạo đức, 
thì là: 

Сау không trồng lòng không mến tiếc 
Con không để thì dạ không đau. 

Bởi của không vốn không công, thì mặc sức tiêu xài 
hoang phí, chỉ biết hiện tại và được lợi cho riêng mình, 
còn ai thì mặc sao trối kệ. 

- Đã là con người thì phải có lòng nhân. “NHÂN” đó 
là nhân đức, nhân từ, nhân ái, nhân đạo, nhân nghĩa 
v.v.. thì đâu có thể để mang tiếng là vô nhân, bất nhân 
và phi nhân, thì mất đi tiếng là làm con người “mất đi 
nhân tính”. 

Ăn trái dưỡng lá dưỡng cành 
Thì cây tươi tốt đơm sanh trái hoài 
Như ai muốn hưởng lâu dài 
Vun phân tưới nước hàng ngày siêng năng 
Về sau trái chín được ăn 
Thơm ngon béo bổ mới rằng người khôn. 
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63. PHẨM UỐNG NƯỚC МНО NGUÖN 


- Làm con người có nhân, có nghĩa, có tình, biết ân 
trọng hậu, thì “ăn trái nhớ ké trông cây, uống nước nhớ 
người đào giếng”. 

- Dù người giúp cho một chén cơm, một bát nước, hay 
một món tài vật chi chi cũng không bao giờ quên ân 
nghĩa đó. Làm người mà biết ân sâu nghĩa trọng thì mới 
được gọi là hiển nhân quân tử. 

- Ап nghĩa mà ta đã thọ đó là ông bà cha mẹ, thầy 
bạn và thân quyến, hiện tại cũng như nhiều đời kiếp đã 
sinh dưỡng nuôi nấng giúp đỡ dạy dỗ từ vật chất đến tinh 
thần, ta không thể nào bội ân bạc nghĩa đó được. Vậy, 
đáp trả công ơn ấy có hai cách: 

1. Nếu là người còn sống đường đời thì có cơ hội 
nuôi nấng giúp đỡ lại bằng ăn mặc ở bệnh, các việc 
nhu cầu cho đời sống, nên làm gì để báo đáp lại thì 
làm, chẳng những vật chất nhu cầu cho xác thân, mà 
còn trợ duyên giúp sức vë phương diện tinh thần. 

2. Sau khi những kế ta thọ ân mà đã qua đời, thì ta 
phải lập công bồi đức tích tạo phước lành, trì trai giữ giới 
niệm Phật tham thiên tu tâm sửa tánh để hồi hướng 
công đức tu hành của mình cầu nguyện cho người quá cố 
sớm vãng sanh nhàn cảnh, và lúc nào cũng thương tưởng 
noi gương hạnh đức cao quý của các vị ân nhân ấy mà 
làm theo. 
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Cây thì giữ cội làm đầu 
Nước nguồn phải nhớ chớ hầu bó qua 
Công ơn thầy tổ mẹ cha 
Chúng sanh vạn vật cũng là ân sâu. 
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64. PHẨM KÍNH TRÊN NHƯỜỠNG DƯỞI 


- Người lịch sự biết cách ăn ở và cư xử cho đẹp dë, lúc 
nào cũng kính trọng người cao niên lớn tuổi “kính lão đắc 
thọ", nói năng lễ độ cung kính lễ phép hạ mình khiêm tốn 
hòa nhã, dù người lớn hơn mình một vài tuổi cũng vậy, họ 
đã ra đời trước mình cũng là anh chị mình, nên kính nể họ 
đó cũng là chỗ trau tâm. 

- Và đối với kế nhỏ tuổi, thấp thỏi nghèo nàn, kém 
hiểu biết hơn mình, đương nhiên họ có ý nghĩ tự ЇЇ mặc 
cảm, ta không nên y lại khinh thường lấn lướt ngạo nghễ, 
xem nhẹ phẩm giá người, trái lại lúc nào cũng nâng đỡ 
diu dắt hướng dẫn họ tiến lên cũng như mình. 

- Nói tốt thì trên đời ai cũng đều có thể nói được, 
nhưng thực hành tốt thì rất ít người có thể làm được. Bởi 
thế nên vàng ngọc bao giờ cũng ít hơn đất đá sạn sỏi, 
cũng như bậc vĩ nhân siêu quán xuất chúng cũng rất 
hiếm ở trên cõi thế gian này. 

Кё đạo đức, biết kính trên nhường dưới 
Đối mọi người, giữ một tấm lòng ngay 
Tâm lúc nào cũng nhàn lạc thanh bai 
Trí sáng suốt như gương đài nguyệt cảnh. 


Không cố chấp, không hơn thua tranh cạnh 
Không đam mê, không ái nhiễm trần ai 
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Không ghét thương, nên khỏi bị đọa đày 
Không thù oán, chẳng luân hồi tái kiếp. 


Nhà đạo đức, giữ thuần chân mài miệt 
Sống thanh bần, cho trọn kiếp phù hoa 
Bởi huyễn thân là giả tạm đó mà 
Phần cốt yếu trau dôi tâm trí tánh. 
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65. РНАМ TĨNH NGHĨA PHU THÊ 


Nghĩa vợ tình chồng nên phải giữ 

Cho tròn tín nghĩa đạo luân thường. 

Nghĩa chồng vợ là keo sơn gắn bó 

Mến thương nhau phải giữ đạo luân thường 
Vì vợ chồng, dây oan nghiệp đã vương 
Thì chung thủy, trước sau không dời đổi. 


Tình chồng vợ, nếu có chi lầm lỗi 

Mến thương nhau thì xóa bó mọi điều 
Đừng у tài, y sức tánh tự kiêu 

Cán nhẫn nhục hiển hòa trong gia đạo. 


Phận dâu rể phải giữ tròn hiếu thảo 
Cha mẹ chồng, cha mẹ vợ như nhau 
Thương vợ chồng chớ so sánh thấp cao 
Đều phụng dưỡng, tôn thờ y có một. 


Phận nam giới, đứng vai trò rường cột 
Còn nữ lưu, nào khác thể cát đằng 


DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 91 


Mến thương nhau thì phải xử công bằng 
Mới xứng đáng, của chồng và công wg. 


Bởi chồng vợ cũng gọi là duyên nợ 

Đã trả vay vay trả đã nhiều đời 

Thì dù cho vật đổi với sao dời 

Cüng chẳng phụ mối tình duyên chung thủy. 


Khi khởi quấy, cần phải nên suy nghĩ 
Vì gia đình, vì hạnh phúc cháu con 
Một tiếng nhơ, muôn đời kiếp vẫn còn 
Tình phu phụ, phải tròn niêm tín nghĩa. 


Chó ham vui với lầu son gác tía 
Chó ham tiền nỡ phụ mối tình xưa 
Đạo phu thê đâu phải chỉ sớm trưa 
Mà có thủy, có chung cần phải nhớ. 


Lúc nghèo khổ, háy cùng nhau nâng đỡ 
Lúc sang giàu, cùng chung hưởng chung vui 
Đã kết duyên nghĩa chồng vợ nhau rồi 

Dù sao cũng đành lòng cam số phận. 


Chồng hay vợ, chớ y tài y tận 
Làm giỏi hay rôi khinh vợ miệt chồng 
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Giận cháu con, kêu chửi cả cha ông 
Làm lỗi đạo làm rể dâu bất hiếu. 


Cách cư xử, đừng để người đàm tiếu 

Vợ nửa cân, chồng tám lượng tương đồng 
Dù hơn nhau chút ít cũng kể xong 

Việc nhỏ mọn, hơi nào đi tranh chấp. 


Mến thương nhau, tay cùng tay siết chặt 
Yêu thương nhau, dù trái ấu cũng tròn 
Muôn việc gì cũng tiêu giảm dứt mòn 
Vì xét nghĩ, làm người ai khỏi lỗi. 


Khi có lỗi, ta cần nên tự hối 

Thì chớ nên thắc mắc mãi làm chỉ 
Việc qua rồi cần nên bó mau di 
Cần phải tính những việc gì sắp tới. 


Để đem lại bao niểm vui phấn khởi 
Trong gia đình, đoàn tựu được sum vầy 
Ấy là nguồn hạnh phúc kể từ nay 

Nhờ chú rể cô dâu đều biết đạo. 
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NGUÔỒN HANH PHÚC 


Mến vợ thương chồng chớ so đo 

Yêu nhau thì phải ráng cùng lo 

Đói no dư thiếu không than trách 

Sang cả nghèo hèn mặc kệ cho 

Tín nghĩa giữ tròn lòng tiết sạch 

Phu thê gìn dạ tiếng thơm tho 

Chồng thương, vợ mến cùng chung sống 
Hạnh phúc giai nhân thật lón to. 


GIỮ THỦ CHƯNG DUY NHẤT 
Nghĩa vợ tình chóng nhất thủy chung 
Yêu nhau gian khổ cũng chung cùng 
Gìn lòng cố giữ màu son sắt 
Chặt dạ gắng kềm Tín, Nghĩa, Trung 
Chết sống có nhau tròn chữ tiết 
Đói no cam phận chí kiên hùng 
Đáng khen giai ngẫu xe tơ chắc 
Chẳng thể đổi lòng, mới thủy chung. 


93 


94 DIỆU LÝ DÔNG PHƯƠNG 


66. РНАМ THỊ PHI TỊCH МАС 


- Những tiếng thị phi là phê phán khen chê vô trách 
nhiệm, thì thảy mặc nhiên đừng để ý, vì nó không đem 
lại ích lợi gì cho ta cả. 

- Người đời có cái bệnh ngồi lê đôi mách, nghĩa là 
hai người ngồi lâu kéo dài đôi chút thì chắc chắn thế nào 
cũng có lý sự, nói hết chuyện người này đến chuyện 
người kia, nói người dưng kẻ lạ đã đời rôi thì đem việc 
nhà trong gia đình ra nói. Có Кё nói không từ bỏ một ai, 
kể cả cha mẹ vợ chồng con cháu trong gia đình cũng đều 
đem ra bêu ráo. Thậm chí cả việc xấu tệ của mình cũng 
nói luôn. 

- Kể đó như điên ró mất trí tuệ mà có một số người 
mê thích nghe rôi cũng đem ra nói nữa, lại còn thêm 
mắm dặm muối vẽ duyên cho lắm chuyện, đến đỗi đôi 
chối gây lắm chuyện phiển phức mích lòng đều cũng do 
thị phi lắm chuyện. 

- Vì thế nên bậc trí giả hay xem thị phi như ký sinh 
trùng ung độc, làm băng hoại cả tâm linh Phật tánh. 

- Nên thị phi chỉ tịch mặc là hơn. 
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67. PHẨM TU XÉT LÕI MÌNH 


- Người đời thường hay bói lông tìm vết, việc gì sai 
trái của bất cứ ai cũng të mò toc mạch bươi móc cho ra, 
lỗi nhỏ thổi cho to, tội lỗi gì của ai cũng cố ra công tìm 
kiếm, rồi phê phán chê bai phí nhổ.. 

- Nhưng ít ai tự xét lấy lỗi lầm sai trái của chính 
mình, vì mình tự nhận xét thấy lỗi mình để mình cải hối 
ăn năn chừa bỏ, thì mới có phần tiến hóa ích lợi cho 
mình. 


Tiên trách kỷ, hậu trách nhân 
Tiên xử kỷ, hậu xử bỉ. 

Nghĩa là: 

Trách mình trước, trách người sau 
Xử mình trước, xử người sau thì mới phải. 

- Nhưng chúng ta trước sau gì cũng không trách xử 
người, mà phải tự tìm xét thấy lỗi của mình, vì là mình 
muốn trau dôi sửa đổi để đem lại ích lợi cho chính mình, 
điểu đó mới là quan trọng. 

- Thế gian có lắm kë thật là ngu xuẩn, mọi việc của 
thiên hạ từ đâu đâu họ đều được biết hết, rồi họ ưu tư tính 
toán lo nghĩ buôn râu mất ăn bỏ ngũ, chạy chot lo lắng 
lăng xăng, họ tự cho là thầy đời thông minh biết ráo, thử 
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hỏi cái hiểu biết của họ như vậy có đem lại ích lợi gì cho 
ai không? Hay là họ chuốc lấy khổ hại về thân tâm của 
ho? 

- Một khi biết được xấu xa tai hại tội lỗi của kë khác 
thì là tổn thương tai hại cho chính mình. Tại sao? Vì là 
biết lỗi người thì sanh tâm khinh bỉ chê bai, nảy lòng cao 
ngạo ngã mạn cống kiêu, thì tâm càng đen xấu rước họa 
vào thân. 

- Người nuôi ngựa giống mướn thợ mã bông một con 
ngựa khác tuyệt đẹp để con ngựa giống của mình khi có 
chửa nhìn con ngựa đó mỗi ngày.. sau sanh ngựa giống 
hệt tuyệt đẹp vì ánh hưởng tư tưởng trong lúc thọ thai. 
0ũng thế, nếu mỗi ngày thấy lầm lỗi người mãi thì 
mình ảnh hưởng mang lấy vào. Vậy phải tự xét lỗi mình 
để chừa bỏ, và xem điểu hay tốt của người để cố gắng 
làm theo điều tốt ấy, thì mình trở nên được tốt. 
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68. PHẨM 'TRIỂN KHAI TÂM PHÁP 


- Triển khai tâm thức là khai mở huệ tánh cho được 
suốt thông, minh tâm tỏ ngộ, phát triển tâm linh, Phật 
tánh lộ bày là triển khai tâm pháp. 

- Mỗi chúng sanh đều có chân tâm diệu giác, vì vô 
minh, phiển não, tham ô và ái nhiễm che mờ, nên mãi 
mãi cuồn cuộn trong dòng suối đam mê dục lạc mà lầm 
tưởng cho là cứu cánh của Niết bàn. May gặp được 
Chánh pháp của Đức Phật bừng tỉnh cải hối ăn năn, dốc 
lòng tu tập, học hạnh từ bi, trau giổi giới đức, ngày đêm 
cần mẫn nhập định tham thiên khai thông tuệ trí. Nhờ sự 
tinh tấn cố gắng khắc phục mọi trở ngại khó khăn, xua 
đuổi hết mọi phiển não trần lao tham ô đắm nhiễm, tâm 
thần vắng lặng, thể tánh chân như, huệ tâm khai mở, 
các pháp suốt thông, quy về cội giác, ấy là triển khai 
tám pháp. 

Tâm pháp triển khai Phật lộ bày 
Mỗi người đểu có tánh Như Lai 

Đam mê đắm nhiễm theo trần tục 
Lúc đạo vào ra lên xuống hoài 

Nay được hữu duyên tìm Chánh pháp 
Quyết lòng ra khỏi chốn trần ai 
Gắng công tu niệm cho tròn vẹn 
Chắc chắn về sau đến Phật đài. 


* 


DICU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 


Phát lại tâm trung biết triển khai 
Suốt thông diệu lý chẳng trong ngoài 
Trong thì hướng dẫn người siêu đẳng 
Còn tướng bên ngoài độ Кё say 

Diệu dụng viên dung nào có một 
Pháp mầu huyền thiệt mới phân hai 
Triển khai tâm pháp chân như hiện 
Kiến tánh minh tâm ngộ bổn lai. 
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69. PHẨM CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ 

- Chuyển đổi cái tâm đam mê, đánh thức mở khai 
cho tâm giác ngộ trở về cội nguồn. 

- Tâm chúng sanh là dục vọng, tham gian, độc ác, 
đắm nhiễm, say mê theo sáu trần lục dục không sao 
thỏa mãn với thú tánh ngông cuồng. Bởi vô minh bất 
giác tâm trí đảo điên chạy theo cuồng tín, đụng đâu tin 
đó, theo ngoại đạo tà ma, nào là đồng bóng phù phép, 
ngải nghệ thư tâm, bùa trù ếm đối, mê tín dị đoan. 

- Nay nhờ gặp được Chánh pháp chuyển mê khai 
ngộ, biết được lý công nhân quả tội phước, phân biệt 
được nẻo chánh đường tà, nên dứt bó hẳn con đường say 
mê lầm lạc, nhờ ánh sáng Phật pháp khai ngộ được 
chân tâm, xa lìa vọng thức, đó là chuyển mê khai ngộ. 


Chuyển đổi tâm mê dứt nghiệp trần 
Diệt trừ tội ác diệt tham sân 

Ngu sỉ mê muội không còn nữa 
Thập chướng tam ma dứt hết lần 
Giới định trau giổi năng trí tuệ 

Chân tâm khai ngộ thoát mê tân 

Tự nhiên bổn tánh quang minh chiếu 
Phật quả viên thông ắt được gần. 


ж 
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Vô thủy đến nay vạn kiếp sanh 

Vào ra sanh tử chốn mê thành 

Đắm mê vật dục tham tài sắc 

Ват níu tiền tài bả lợi danh 

Nay gặp đạo lành mau thức tỉnh 
Chẳng còn ham nhiễm hết đua tranh 
Chuyển mê khai ngộ đưa về Phật 
Cố gắng từ đây quyết thật hành. 
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70. PHẨM TU TÁNH DI DÀ 


- Bón tánh Di Dà là viên minh tròn sáng. Thể tánh 
đó có sẵn từ vô thi của mỗi chúng sanh, chỉ vì màn vô 
minh che khuất, nên thể tánh bị lu mờ.. 

- Trải qua nhiều kiếp đời, bụi trần càng tô lấp dày 
đặc, nên trầm luân mãi trong vô lượng kiếp sanh tử luân 
hồi, quá khổ đau nên bừng tỉnh. Cũng nhờ tuệ giác của 
Phật hướng dân cho chính mình có sẵn bốn tánh Di Đà 
quang minh sáng chói, sao chẳng tự soi lấy mình. 

- Tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Bởi chân tâm bổn 
tánh diệu giác chân như là Phật tánh có sẵn nơi mỗi 
chúng sanh. Không ai tu giùm cho mình, cũng không ai 
ban quả Phật cho mình, mà phải tự mình khai tâm tó 
ngộ. Phật tại tâm trung, tự tánh Di Đà, bổn lai diện mục. 

Di Đà tự tánh tại tâm trung 

Tuệ giác khai thông hiểu tận cùng 
Vạn pháp quy nguyên về một mối . 
Thiên kinh vạn quyển cũng gồm chung 
Minh tâm tó ngộ ta là Phật 

Kiến tánh Di Đà Phật chánh trung 

Vô lượng pháp môn đều chỉ rõ 

Giác mê ma Phật hiểu hay cùng. 
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Z1. PHẨM DUY TÂM TINH ĐỘ 


- Cáu vãng sanh về Tịnh độ, tức là cầu sanh vë nơi 
quốc độ trong sạch thanh tịnh, mà quốc độ trong sạch 
thanh tịnh đó ở tại lòng của mỗi người. 

- "Tam nghiệp tịnh, tất Tịnh độ”. Đó là ba nghiệp: 
thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, gìn giữ được 
trong sạch thanh tịnh luôn luôn. 

1. Thân không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. 

2. Khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa 
chửi. 

3. Ý không tham lam, sân giận và si mê. 

Công chung là mười điểu thập thiện, nếu kềm chế gìn 
giữ dược trong sạch, đó chính là tạo được cõi Tịnh độ nơi 
lòng của mỗi người. 

- Nếu hiện tại tam nghiệp không thanh tịnh, thì cầu 
cho suốt kiếp muôn đời cũng không hê được sanh về. Сб 
Tinh độ nào khác hơn là cõi lòng của mình được trong 
sạch thanh tịnh. 

- “Тат tịnh tất Tịnh độ". Đúng nơi ý nghĩa “Phật tại 
tâm trung, hà tu bái giả”, nghĩa là Phật ở tại lòng của 
chính mình. Bởi chữ “Phật” là chữ Nhơn và chữ Phất. 
Nghĩa là “Phật giả phát tri nhon sự giả”. Phật là bậc 
hoàn toàn giác ngộ, nên Па xa tất cả các pháp б nhiễm 
của thế gian, thân tâm thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, dứt 
hẳn si mê, tham sân, ái dục. Đó là sanh vào Phật tâm, 
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ấy là vãng sanh vào cõi Phật, chính là cõi trong sạch 
thanh tịnh nơi lòng mình. 

- Người tu học Phật cần thông hiểu yếu lý tuyệt diệu 
siêu đẳng đó, chớ nên cố chấp hình thể pháp tướng, vì 
tất cả các pháp hữu tướng hữu thể hữu hình đều là hữu 
hoại, chỉ có chân tâm thanh tịnh, bổn tánh Như Lai, tuệ 
giác viên minh, bổn lai diện mục, lúc nào cũng thường 
quang tịch chiếu. Đó mới thực là tự tánh Di Đà, duy tâm 
Tịnh độ. Bởi: 


Tâm thanh tịnh đó là tâm Phật 
Tâm buông lung vọng niệm là ma 
Chân tâm là Phật đó mà 

Vọng tâm là quy hiện ra tại lòng. 
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Z2. PHẨM PHẬT TẠI ТАМ TRUNG 


- Người không rõ chân tâm bổn tánh của mình gốc 
là Phật, mà cứ mải chạy rong đi tìm kiếm Phật ở bên 
ngoài, cho Phật ở Ấn Độ, ở bên Trung Quốc, bên Nhật, 
Tây Tạng, Tích Lan, hay núi rừng thâm sơn cùng cốc, 
ngoài hòn bên đảo, chùa lớn xa xăm v.v.. Lại quên rằng: 
Phật tức Tâm, Phật chứng tại lòng. Tâm tức là Tịnh độ, 
lòng thành có Phật. Hay nói rằng: “Phật tại tâm trung, 
hà tu bái giả”. Vậy, chính là Phật ở tấm lòng trong sạch 
thanh tịnh giải thoát giác ngộ của mỗi người, chớ nào 
phải nhọc công tìm kiếm nơi đâu ngoài tâm từ bi bác ái 
bình đẳng giải thoát giác ngộ thanh tịnh chân như ra, đi 
tìm kiếm muôn kiếp ngàn đời cũng không bao giờ thấy 
Phật. 

- Phật thì a xa vọng thức, dứt hẳn si mê tham sân 
ái dục, tứ tướng, tam tâm, thập tam ma đạo, ngũ dục lục 
căn, thất tình ngã mạn, gian tham tật đố, ích kỷ cá 
nhân, ganh ghét ty hiểm, độc ác không còn thì sẽ lộ bày 
chân tướng Như Lai, Phật tâm xuất hiện. Nên nói: 

Ma ma Phật Phật chính do ta 
Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà 
Giác Phật, mê là ma đó vậy 
Chân như là Phật, vọng là ma. 

- “Nhân kiến bổn lai Phật hiện tiển”. Người mà liễu 
ngộ được chân tâm bổn tánh của mình thì mới được gọi 
là thấy Phật. 
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73. PHẨM CÂY KHÔNG TRÒNG 
LỎNG ĐẦU MIỄN TIỆC 


- Ở đời, phán nhiều chúng sanh tâm tánh nhỏ nhen 
ích kỷ, chỉ biết tư lợi cho riêng mình, không khi nào nghĩ 
đến tha nhân hay động lòng thương xót bất cứ trường 
hợp hoàn cánh nào của ai. Những gì của mình thì bo bo 
giữ gìn kỹ lưỡng từ chút, còn đổ chỉ của người khác thì 
tiêu xài hoang phí, dù bể hư tán nát mất mát chẳng 
màng không lòng tiếc rẻ. Vì của không vốn mặc sức tiêu 
dùng, khi bé trái ăn dù non già chẳng kể, ăn không được 
thì liệng bỏ, ăn trái không cần hái bẻ mà đốn cây chặt 
nhánh liệng đập cho nát tan, cũng không hê vun phân 
tưới nước bồi đắp quén vun, giữ gìn bảo trọng. 

- Là dụng ý để cân nhắc người đời tiêu xài phung phí 
của không phải mình sắm tạo, nước mở ngày đêm, điện 
ga không tất, điện thoại gọi suốt ngày, dô vật nửa ăn nửa 
bổ liệng quăng tiêu pha hoang phí, dù của tư hay của 
công mà sử dụng như vậy đều là có tội với lương tâm. Hë 
tâm mình xấu thì hành vi cử chỉ ёи xấu, mà tất cả: đầu 
xấu là ác tâm lội lỗi sa doa và bị quả báo theo nghiệp 
lực của sanh tú luân hồi. 

Cây không trồng lòng đâu mến tiếc 
Con không để dạ nào mến thương 
Ở ăn bất nghĩa vô lương 
Về sau phải chịu trăm đường khổ đau. 
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74. PHẨM CON KHÔNG DÉ 
DA NÀO МЕМ THƯƠNG 


- Con mình dù xấu xa ngỗ nghịch thế nào mình cũng 
hết lòng thương yêu quý mến; trái lại con người khác dù 
đẹp dë hiếu thuận lễ nghi thế mấy mình cũng khó 
thương, là vì mình có lòng phân biệt chỗ thân và sơ, nên 
lắm khi sát phạt giết hại làm đau khổ mọi người khác 
một cách độc ác tội lỗi vô cùng tận, mà không chút xót 
thương. Mình không sanh họ được mà sát phạt bao nhiêu 
cũng được. Mình không nuôi nấng giúp đỡ họ được mà 
làm khổ đau tàn khốc bao nhiêu cũng được. 

- Nếu là Кё có lương tâm, giàu lòng bi mẫn, thì lúc 
nào cũng xét nghĩ người cũng như mình, mình cũng như 
người, không n nào làm tổn hại đến ai. 

- "Kỷ sở bất dục, vật thi и nhân”. Nghĩa là: Điều gì ta 
không muốn, đừng дет điều đó mà дап cho người khác. 
Vì nó trái với tòa án lương tâm của lòng mình. 

Vật không sanh, đâu quyển sát hại 
Ở ăn sao nhân ngãi trọn tình 
Về sau thác xuống Diêm đình 
Khôi дёп nghiệp báo, phận mình an vui. 
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75. PHẨM TIÊN TRÁCH КЎ, 
НАП “TRÁCH NHÂN 


- Кё thế gian thường hay oán trách kể khác mà 
không tự trách lấy mình, cũng như lọ dính mặt người thì 
dễ thấy, còn lem mặt mình thì khó thấy. 

- Nếu bậc trí giá thì thường năng quán chiếu lấy 
mình, cũng như người cẩm gương soi vào mặt hàng ngày 
để tự biết lỗi lầm sai trái của mình mà sửa đổi luôn luôn. 

- Phàm làm người, ít ai được hoàn toàn thiện mỹ, nên 
đừng y lại khinh thường, cho mình là hay giỏi, dưới mắt 
không người, sanh tâm cao ngạo ngã mạn cống cao coi 
thường kë khác, mà phải tự xét lấy mình từng giờ từng 
phút, xem mình là ai, ra sao? Mình đứng vào cương vị thế 
nào? Mình phải làm sao cho khỏi hổ danh, cho xứng 
đáng với ý nghĩa mà mình đặt cho mình, để rồi tự mình 
khiển trách mình, tự phạt mình, và khen thưởng lấy 
mình. Bởi mình có bổn phận cân nhắc sửa đổi trau dồi 
rèn luyện cho chính mình, ấy là “tiên trách kỷ, hậu trách 
nhân”. 


Trước tiên cân nhắc lấy phận mình 
Sửa đổi trau dồi luyện tánh linh 
Mau sớm trở vê ngôi cựu vị 

Khỏi lo quả báo xuống Diêm đình. 
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⁄6. "PHẨY VAN VẬT 
VỐN VÔ THƯỜNG 


- Trên đời này, tất cả cái chỉ cũng đều theo định luật 
của vô thường, thay đổi luôn luôn, còn mất có không, 
chẳng bén iâu chắc thật, không có một vật gì tón tại 
mãi mãi, dù là cha mẹ anh chị em, vợ chồng, con cháu 
hay nhà cửa, xe cộ, tàu bè, đất vườn, ruộng rẫy. Thậm chí 
vàng bạc, ngọc ngà, châu báu.. cả đến núi non hay quả 
địa cầu cũng đều phải trải qua bốn thời kỳ thành trụ hoại 
không, hay sanh trụ dị diệt. Còn xác thân tứ đại của con 
người thì trải qua bốn thời kỳ là sanh già đau chết, chỉ là 
sớm mau chậm muộn đó mà thôi. Vì thế nên nói vạn vật 
vốn vô thường. 

Vạn vật trần gian chẳng có bền 

Khác gì bọt nước nổi lênh đênh 

Mây bay điển chớp sương đầu cổ 

Sắc sắc không không chẳng có bên. 
Đời người діт khác chỉ vầng trăng tó 
Lại ví như hoa nở tỏa hương lan 
Nhưng trải qua thời gian chưa mấy độ 
Rồi phôi pha trăng lặn, đóa hoa tàn! 


* 
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Tuy trời đất bao la trông man тас 

Vũ trụ dường vô thủy với vô chung 

Vòng công lệ cũng chịu đường biến tác 
Khắp không gian thay đổi vốn không cùng.. 
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77. PHẨM THÉ GIAN ĐÂY KHỔ МАО 


- Ở trong cõi thế gian Ta bà dây ngũ trược ác thế này 
là bể khổ: sanh già đau chết khổ, cầu muốn chẳng đặng 
khổ, thương yêu xa la khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, ngũ uán 
xí thanh khổ, nóng lạnh đói rét buôn râu đau khổ. 

- Giàu khổ theo kể giàu, nghèo khổ theo ké nghèo. 
Dù là vua quan công hầu khanh tướng cũng vẫn khổ, chí 
đến cùng đỉnh hạ tiện ăn mày đều là khổ. Điên khùng 
khờ khạo ngu đần đều là khổ. Hay bậc học rộng hiểu 
nhiều đa mưu tài trí hay 0101 tôt cùng đều là khổ. 

- Muôn ngàn sự đau khổ bởi vì có xác thân, bởi thân 
này là nguồn gốc của sự khổ, nên Đức Lão Tử có nói: 
“Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, 
hà hữu chi hoạn”. Nghĩa là: Ta mắc cái nạn lớn là vì có 
thân này, nếu ta không có thân này thì nào có khổ nạn 
chỉ. Như nay đã có xác thân này, thì phải lợi dụng nó mà 
tu tâm sửa tánh, cải hối ăn năn, bỏ tà quy chánh, hầu 
mong giải thoát ra khỏi xác thân này. 

- Sống bằng chân tâm diệu giác, bản tánh chân như 
hay bản lai diện mục, cũng gọi là Phật tánh trường tón 
vô sanh bất diệt. Nên nói: 

Bởi có xác thân khổ vạn trùng 
Sanh già đau chết chẳng thung dung 
Mượn thân tứ đại rèn trau luyện 
Đắc quả vô sanh sống chẳng cùng. 
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78. РНАМ CÁC PHÁP VỐN VÔ NGÃ 


- Các pháp không có cái chỉ của ta, của tôi hay của 
mình. Vì pháp bổn tánh là không, tùy cơ duyên mà kết 
tựu và cũng tùy cơ duyên mà tan rã. Có duyên nó đến, 
chừng hết duyên nó lại đi, vì không phải của ta, nên ta 
không có quyền bắt buộc điểu khiển nó như ý muốn của 
ta được. Như ta muốn nó mạnh khỏe, ап vui, trê hoài, 
không chết, nó cũng chẳng vâng theo, mà trái lại nó 
làm tôi mọi đẩy tớ cho con quý vô thường xúi sai thúc 
giục nó chạy theo riu ríu. 

- Nên ta rất lấy làm tủi hổ. Từ xưa nay ta vẫn mê lầm 
là ta làm chủ nó, ta có quyển sai bảo nó, nó chính là ta, 
ta vẫn còn mãi, chắc thật thường bên. Nên ta gây tạo 
biết bao oan gia tội ác, tưởng ta còn sống mãi hưởng thụ 
đời đời. 

- Nào ngờ quỷ vô thường nó mới là chủ, vì nó đủ 
quyền năng sai khiến thay đổi kéo lôi và bức bách, mà 
không một ai có tài năng nào сап ngăn được. Vì thể cho 
nên Phật dạy các pháp là vô ngã. 

- Và chỉ có chân tâm Phật tánh thì mới gọi là “Chân 
ngã”. 

- Vì Chân ngã này mới là vô sanh bất diệt trường tồn 
Vĩnh cửu. 
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79. РНАМ ВАМ TAY DEP 


- Bàn tay đẹp không phải là bàn tay hoa my, mà là 
bàn tay đoàn kết, thương yêu, xây dựng và kiến tạo đạo 
pháp, dân tộc, gia đình và mọi chúng sanh được an lạc, 
hạnh phúc, yên vui trong mỗi lúc. 

- Bàn tay của kế tiểu nhân: là phá hoại tan nát, sụp 
đổ, gây thảm sầu cho vạn loại. 

- Bàn tay của thánh nhân hiển triết, Phật, Tiên hay 
những người có đạo đức: bất cứ lúc nào họ cũng nhả 
ngọc phun châu, giải mọi khổ sáu cho nhân thế. Những 
bàn tay này đóng góp xây dựng đào tạo nên hòa bình an 
lạc, sự đoàn kết sống chung trong tỉnh thần tương trợ và 
đem lại sự vui tươi hạnh phúc cho mọi người. Đó mới 
chính là bàn tay tuyệt đẹp. 

- Сӧп bàn tay bằng xương da máu thịt, thì bất cứ bàn 
tay nào của ai đi nữa cũng chỉ là dơ hôi tanh thúi mà thôi! 

- Dù cho xác thân con người cũng vậy. Đối với mắt 
phàm tâm tục ý dục chúng sanh, thì cho là có xinh có 
đẹp. Nhưng sự xinh đẹp đó sao bằng tâm hôn trong 
trắng thanh bạch giải thoát và giác ngộ. 
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80. PHẨM CON НАР HỒI 


- Lúc bình thường chạy theo thị dục, nào ai xét nghĩ 
đến cơn hấp hối, nhưng điều chắc chắn là ai cũng phải 
có giây phút cuối cùng của tử thần, mà không một lời 
van xin nào được trì hoãn. Một khi nó đã đến, lúc đó tâm 
thần bán loạn, ngũ thể tê liệt, bá mạch lặng yên, hồn la 
khói xác. Chừng đó tự mình tùy theo nghiệp thức của 
chính mình hổi lúc sanh tiên mình gieo kết nhân quả 
nghiệp báo như thế nào, nó sẽ theo chiểu hướng đó mà 
tái sanh chuyển kiếp. Nếu thiện nghiệp, theo phước báu 
mà tái sanh hưởng phước. Bằng ác nghiệp thì theo nghiệp 
lực mà luân hồi trả quả khổ đau cho hậu kiếp. 

- Соп hấp hối phần nhiều lo nghĩ, sợ sêt, buồn râu, 
thương tiếc v.v.. nên tâm thần dễ bị tán loạn. Những gì 
của quá khứ hay phản ánh trở lại. Nếu đường đời tạo 
nhiều tội lỗi độc ác, phán giác kính trừu tượng đó nó 
hành phạt rất đau đớn khổ sở vô cùng, lắm lúc van xin 
nài nỉ thú tội v.v.. 

- боп hấp hối là tử thần thúc giục, tâm trí bàng hoàng, 
pháp phóng lo sợ, hay tê liệt mê mờ trong cảnh giới u u 
minh minh, đến chừng đó dù có ân hận ăn năn những tội 
lỗi gì cũng không thể kịp. 

Hấp hối ăn năn cũng trễ rồi 
Sao bằng lúc sống гапо vun bôi 
Lập công bòn đức cho đẩy đủ 
Chẳng sợ tử thần lúc kéo lôi. 
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S1. PHẨM PHẬT PHÁP МНІЁМ MÀU 


- Phật pháp thậm thâm, nhiệm mẩu tuyệt diệu. Những 
bậc chân tu đi sâu vào diệu lý thì mới nhận rõ ra Phật 
pháp rất nhiệm máu, hay ho vô cùng tận ngoài sự tưởng 
tượng của thế gian. Nhiều tai nạn rủi ro trăm phần chết 
mà lại không sao, bệnh nặng trăm phần chết mà lại 
sống mạnh, nhiều trường hợp vạn tử nhất sanh mà được 
sống an lành. 

- Tất cả sự linh ứng mầu nhiệm phi thường đó đều 
nhờ nơi đức tin thần lực tư tưởng thanh tịnh điện lực diệu 
mầu nơi những vị giới đức đạo hạnh cao siêu, một khi 
định tâm câu nguyện, giải nạn tiêu tai, dứt trừ nghiệp 
chướng, thật rất phi thường. 

- Tất cả sự thật đều đã có chứng minh, như từ trước 
đến nay trăm phần trăm, để chứng tổ sự thật là Phật 
pháp rất nhiệm mầu thâm diệu, đã đến với người thật 
tâm tin tưởng là Phật pháp rất linh hiển huyền diệu và 
nhiệm mầu, mà thực tế mắt thấy tai nghe tận tường 
nhiều bằng chứng. 
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82. РНАм TU TÂM DƯỠNG TÁNH 


- Người biết tu tâm dưỡng tánh thì lúc nào cũng kém 
chế thúc liễm thân tâm mình luôn luôn, không để cho 
tâm ý buông lung cẩu thả. Mỗi lời nói, việc làm và ý nghĩ 
hết sức thận trọng dè dặt, không dám khởi niệm tà vạy 
bất chánh, dứt hẳn bản tánh ngã mạn cống cao, lúc nào 
cũng biết kính trên nhường dưới, ăn ở ngay thẳng thanh 
liêm trong sạch, mỗi hành động cử chỉ đều quán soi để 
sửa sai, ăn năn tự hối một khi có lỡ lầm sai trái, tìm học 
hỏi với tất cả diu hay lẽ phải, được ai khuyên lơn cân 
nhắc thì biết ơn phục thiện sửa đổi ngay. 

- Tấm lòng hoan hy сӧі mở đại độ khoan dung rộng 
lượng tha thứ mọi người, cũng không hê oán thù phiên 
giận chấp trách đối với ai. 

- Kế đã thực hành đúng pháp tu tâm dưỡng tánh, tâm 
hồn lúc nào cũng an nhiên tự tại, không hé để ý dòm 
ngó bất cứ ai, mà phải tự nung đúc trau dôi rèn luyện tam 
nghiệp thân khẩu ý của mình được trở nên toàn chân 
thiện mỹ. Nhờ vậy mà thúc liễm giới đức đạo hạnh lâu 
ngày trở nên thuần thục, đáng làm gương mẫu cho mọi 
người. 

- Thế nên kể nào biết tự chế lấy mình, hàng ngày io 
tu tâm dưỡng tánh thì sẽ trở nên là bậc hiển minh thánh 
triết hay là siêu nhân vậy. 
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зз. PHẨM KHI SÓNG VÀ LÚC CHẾT 


- Khi sống làm được những gì giúp ích cho đời và tạo 
công hạnh gì cho đạo pháp, thì кё ấy không bao giờ 
chết. Dù có chết cũng chỉ là thay đổi xác thân nhục thể 
tứ đại này, nhưng danh thơm tiếng tốt vẫn còn lưu lại mãi 
mãi về sau, mà cả tâm thức, phúc đức, tuệ căn, huệ 
mạng, đạo đức và tâm linh còn lưu chuyển mãi muôn đời. 
Nên gọi là chết mà vẫn như còn sống, thì chết đó đâu 
có chết. 

- Lại có những Кё còn sống mà như đã chết, vì là họ 
chết mất cả lương tâm, vì là họ không còn nhân từ ái 
đạo nghĩa hiếu trung, họ chết mất cả lương tri và nhân 
tính của con người. Họ không còn màng tiếng tăm danh 
dự, miễn là có được lợi cho họ. Họ cũng bất cần đạo lý 
nhân quả tội phước chỉ chỉ, nên mới gian manh xảo trá, 
cướp bóc, lường gạt, lợi dụng thâm hiểm và độc ác, thì 
họ tuy còn sống nhưng tâm hồn họ đã chết mất rồi, nên 
khi họ đã chết đi thì không còn ai nhắc tới. 

- Đều bởi do tâm linh, đạo đức, quả báo, nghiệp lực, 
hành động, danh thơm, thiện ác, tội phước của mỗi người 
tự tạo nên từ tiên kiếp hay đương đời, nên hậu quả còn 
hay là mất, còn danh thơm tiếng tốt đạo đức luu truyền 
để gương tươi sáng tốt đẹp cho muôn ngàn thế hệ, hay 
là còn để lại cho đời danh nhơ tiếng xấu còn muôn thuở 
ngàn đời mà thế nhân khinh chê nguyền rủa. Nên nói 
chết còn hay chết mất. 
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Chết 
Chết 
Chết 
Chết 
Chết 
Chết 
Chết 
Chết 


mà không chết mới thần tiên 

để noi gương bậc thánh hiển 

bả công danh, mùi phú quý 

mầm dục vọng, giữ tâm thiển 
không quyến luyến mê trần tục 
chẳng tham cầu hết ngửa nghiêng 
vậy té ra là không chết 

như Phật, Thánh thoát siêu liên. 
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84. PHẨY МАЧ VÔ MINH 


- Màn vô minh che ám cả lương tâm lương tri con 
người, không còn biết phân biệt phải trái, lành dữ, tội 
phước siêu doa chi nữa, một khi bị nó che phủ rồi thì ngu 
si dán độn dại dột tối tăm, đó gọi là sa doa. 

- Màn vô minh cũng gọi là mây bất giác, nó bao phủ 
cả Phật tánh chân tâm, những đức tánh thiện lương không 
còn, chừng ấy tuy là con người mà như thể sống trong cõi 
địa ngục, ngạ quý, súc sanh, hung ác ngang tàng, trái đạo 
phi đạo vô nhân. 

- Là nguồn gốc luân hồi sanh tử, xuống lên ra vào đau 
khổ triển miên, đểu cũng do nguồn gốc từ vô minh. Bởi 
có vô minh mới sanh ra hành, hành sanh ra thức, thức 
sanh ra danh sắc, danh sắc sanh lục nhập và xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh và tử mới luân hồi. 

- Bởi vô minh mà trùng độc làm băng hoại tiêu mòn 
thức trí tuệ giác tâm linh, chân như và Phật tánh. 

- Bởi thế nên người tu cần phải phá vỡ cái bao vô vô 
minh, là cẩn phải trau đồi trí tuệ, phải hành thiện, nói 
chánh, tưởng lành, giữ gìn giới luật, thúc liễm thân tâm, 
trau dôi đạo hạnh, nhờ vậy mà năng sanh thanh tịnh 
thiển định. 

- Và nhờ thiển định lắng lòng trong sạch lâu ngày 
khai tâm tỏ ngộ, tuệ trí phát sanh. Đó là ba môn căn bản 
yếu lý của người tu Phật, gọi là tam tu giải thoát. Bởi Giới, 
Định, Huệ song tu thì đồng đăng bỉ ngạn. Do vậy, chỉ có 
nghị lực công năng của tuệ giác mới phá vỡ màn lưới của 
vô minh mà thôi. 
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85. PHẨM GƯƠNM TRÍ TUỆ 


- Gươm trí tuệ là sáng bén, có công năng cắt đứt mọi 
oan gia chướng nghiệp. Trí tuệ là thần thông, là đại lực, 
dũng mãnh, đại hùng, đại bi, đại һу xả. 

- Lý trí thì không thiên vị riêng tư, tình cảm không 
yếu hèn, nhút nhát, nhu nhược, rụt rè. Bởi thế nên mọi 
việc thành công nhờ có trí tuệ sáng bén dũng mãnh 
hùng lực mới có thể cắt đứt mọi chướng ngại. 

- Muốn có trí tuệ, trước nhất phải diệt bỏ bản ngã cái 
ta, tự kiêu ngã mạn, cố chấp khư khư, bấy giờ mới xin cầu 
học từ văn học tự học tự tu, học với tất cả chúng sanh 
vạn vật các pháp và muôn loài.. để nung đúc trau dồi 
cho huệ căn khai sáng. 

- Nhờ vậy lâu ngày tâm minh tó ngộ, vạn pháp liễu 
khai, minh tâm kiến tánh, đúng với mục đích tiến hóa 
của con người: Sống, Biết và Linh. Có cái sống là ta phải 
sống chung. Có cái biết là ta phải học chung. Có cái linh 
là ta phải tu chung. Sống đúng theo chân lý thì sẽ tiến 
hóa và giác ngộ. ` 

- Nhờ có trí tuệ đẩy đủ sự sáng suốt minh mẫn mới 
hóa giải được tất cá mọi oan khiên túc trái nghiệp báo 
của vô lượng kiếp. Bởi trí tuệ là vốn liếng sự nghiệp của 
bậc giác ngộ. Nhờ vậy mà tháo cổi gông cùm, xiểng xích 
trói buộc, và cắt đứt đoạn tuyệt sự tham ô ái nhiễm hồng 
trần. 

- Chính Đức Thế Tôn cũng dùng gươm trí tuệ cắt đứt 
tình thương luyến ái vợ đẹp con yêu, rượu ấm tình nồng, 
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quyển cao lộc cả mà giải thoát tu hành, đắc thành đạo 
quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác Như Lai Phật Tổ. 
Gươm tuệ đoạn tiêu mọi não phiên 
Lìa xa nghiệp chướng mọi căn duyên 
Chân tu giải thoát mau thành Phật 
Chứng đắc Niết bàn bậc hữu duyên. 
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86. РНАМ ĐỨC VI THA 
Dúc vi tha bao la Bó tát 
Cứu muôn loài vạn vật cả chúng sanh. 

- Đức vị tha của hạnh nguyện Bồ tát, lòng từ bi rộng 
lớn bao la thương xót tất cả chúng sanh muôn loài vạn 
vật. Tấm lòng quảng đại của chư Phật, chư Bồ tát 
thương yêu chúng sanh như cha mẹ thương con, nên lúc 
nào các Ngài cũng tìm phương hóa độ. 

- Vậy, chúng sanh những ai muốn tiến bộ, tiến hóa 
giác ngộ giải thoát như các Ngài cũng phải lập hạnh vị 
tha xả kỷ thương người mến vật và trọng nghĩa chúng 
sanh. _ 

- Tấm lòng các Ngài như hạm đội to lớn không chạy 
vào trong mương rãnh nhỏ nhen được. Sự vị tha của hạnh 
nguyện Phật, Bồ tát cũng thế, các Ngài không thể nào 
thu cái tâm nhỏ пһеп chật hẹp ích kỷ được. Vì thế nên 
đức vị tha, lòng bác ái, tánh quảng đại, trí viên thông, 
tâm rộng mở. Lúc nào cũng nghĩ đến vị tha xả ky. đại 
độ, đại lượng, khoan dung đối với tất cả chúng sanh nhân 
loài. Đó là tỏ ngộ Phật tánh lộ bày, chân tâm hiển hiện. 

Tâm rộng thương chung cả vạn loài 
Khắp trong hoàn vũ chẳng riêng ai 
Chúng sanh cha mẹ muôn đời kiếp 
Báo hiếu cứu chung chẳng nệ tài! 
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Nên đức từ bì tâm rộng chứa 

Vì tâm bác ái tánh Như Lai 

Độ sanh siêu thoát qua tam giới 
Quả mãn công viên đáo Phật đài. 
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_ 87. PHẨM MỖI NGƯỜI 
CĂN ТАМН ĐỀU KHÁC NHAU 


- Mỗi cá thể con người đều khác nhau do căn tánh 
ảnh hưởng của tiển kiếp. Có Кё đã tiến hóa trăm ngàn 
kiếp rồi, hoặc Phật, Thánh, Tiên Hiển tái sanh trở lại, 
vì nguyện lực vị tha cứu thế độ đời mà các Ngài trở lại 
thế gian này. Các bậc đó thông minh trí tuệ, phước đức 
tuyệt vời, thân tâm an lạc, may mắn mọi điểu, duyên 
lành cùng khắp để độ chúng sanh, người thương ké 
mến, kính nể kiêng vì, muốn chỉ được nấy, ở ngoài đời 
thì giàu sang vinh hiển, phước báo hơn người, còn tu 
hành ở trong đạo thì thánh trí cao thâm, đức hạnh vẹn 
toàn, hành Вб tát đạo. 

- Và có ké mới tiến hóa một hai đời kiếp, nên tâm 
còn mê muội khờ khạo ngông cuồng. Hoặc thú vật như 
cọp, gấu, trâu bò, heo ngựa mới tiến lên con người, mà 
thú tánh vẫn còn, hung hăng, ác độc, dữ tợn như hùm 
beo, ngu si như bò ngựa, dại dột như heo dê, tánh tình 
hay ganh ty, thù ghét đua tranh, giựt giành như chó, cọp. 
Những kể này tuy mang thân người mà lòng lang dạ thú 
hung dữ ngang tàng giống như beo cọp.. 

- Còn hạng người thứ ba tệ hại hơn nữa, là tiên duyên 
căn kiếp nhiều đời trước họ tạo tội tày trời, gieo nhân ác 
quả, sát phạt giết hại, cướp bóc giựt trộm, lường gạt gian 
tham, bất hiếu vô nghì, gây nhiều tội ác.. thì tái sanh trả 
nghiệp dui điếc câm què, điên khùng khờ khao, ngu muội 
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thiếu căn, ăn do ở bẩn, ta liệt suốt đời.. đó là do quả báo 
của tiền căn. Nên nói: 

Điểu tội phước do ta mà có 

Tự mình làm nên nó theo mình 

Cũng như bóng nọ tủy hình 

Dữ lành hai lẽ công bình thưởng гап. 
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88. PHẨM LỎNG ÍCH КЎ 
VÀ GANH ТҮ 


- Lòng hẹp hòi, nhỏ nhen, ích kỷ, ganh ty là xấu xa 
tệ hại nhất. Người muốn tiến hóa giác ngộ mà còn chứa 
chấp côn trùng vi khuẩn này còn độc hại hơn vi trùng 
Koch, vì bệnh lao còn nhiều thuốc chữa trị chứ bệnh 
ganh ghét, hiểm ty, ích kỷ này dù Phật Chúa hay Ngọc 
hoàng Thượng đế cũng khó mà giải cứu cho được. 

- Vì vô minh mà sanh ra phiển não chướng. Vì ích 
ky mà sanh tánh ghét ganh. Vì tham lam mà khởi lòng 
ác độc. Vì bản ngã mà bảo thủ cố chấp, cho mình là 
đúng đắn, bít tai lấp mắt, dù ai can gián nói phải chỉ 
cũng chẳng nghe, làm theo cuồng tánh bất chấp lẽ 
phải tội phước chi cả, như khùng điên ngu muội. 

- Gũng có kë may mắn sớm hồi tỉnh, cải hối ăn пап, 
thì lần hồi bình tâm trở lại, bằng không thì họ khùng 
điên cho đến chết. 

- Bởi thế nên Phật dạy, người có tấm lòng hướng 
thượng phải tập đức tánh từ bi bác ái, mó rộng tình thương 
đối với vạn loài. 

- Kể hơn ta thì mình nên kính trọng nể kiêng học 
theo, và hết lòng quý mến. Còn kẻ kém hơn mình, thì 
mình hết lòng thương xót nâng đỡ an ủi khuyến khích họ 
kiên tâm bền chí tiến lên, tâm hồn lúc nào cũng thanh 
trong mát mẻ, không khi nào có chút bợn ghét hận thù. 
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- Vì tuân lời Phật dạy, tất cả chúng sanh là cha mẹ 
của mình. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là 
mẹ ta, ta từ trong đó mà sanh ra, chúng sanh trong sáu 
đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu ta làm buồn phiển 
đau khổ cho bất cứ ai đó, đều là làm đau khổ cho cha mẹ 
ta. 

- Nếu dưỡng tâm đại bi, nuôi lòng bác ái như vậy, thì 
suốt đời tìm không khi nào thấy một kë hận thù, thì lòng 
ích kỷ, ganh ty biến mất, tiêu tan như mây khói. Ghừng 
ấy Phật tánh lộ bày, chân tâm hiển hiện, tánh giác quy 
về, mới biết lời Phật dạy là hay ho, cao siêu tuyệt diệu. 
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89. PHẨM? PHẨN ĐẦU, 
СНО KHÔNG TRANH ĐẦU 


- Phấn đấu và tranh đấu khác nhau giữa tình đời và 
nghĩa đạo. Đời thì tranh đua chiến đấu, thắng vua thua 
giặc, mạnh được yếu thua, nên gây lắm điểu tội ác sát 
phạt hận thù triển miên vô lượng kiếp, vì thế mà bị 
nghiệp lực của quả báo sanh tử luân hồi. 

- Сӧп đạo đức thì phấn đấu, tranh với giặc lòng vì nó 
là ác tặc, thắng được nó thì mới thành Phật tác Tiên, 
siêu sanh liễu tử. Sáu tên giặc đó là lục tặc, tức lục căn 
say mê đắm nhiễm lục trần mà sanh ra tội ác gây tạo 
không biết bao nhiêu là quả nghiệp, mà đọa lạc trong 
bánh xe lục đạo tam đồ xuống lên ra vào trong biển sanh 
tử luân hồi muôn kiếp ngàn đời. 

- Vì vậy nên ta phải phấn đấu mà tiêu trừ hết sạch 
lũ giặc lòng, bằng cách thúc liễm thân tâm, trau dồi trí 
tánh, rèn luyện chí hướng, tập sửa bản năng của mình 
cho đến chỗ toàn chân chí thiện chí mỹ. 

- Dũng gọi là tâm sanh tâm sát khởi u ái giả. Nghĩa 
là: vọng tâm mình phát sanh dấy động, mình phải chặt 
đứt cắt lìa diệt tiêu trừ sạch không còn chút mảy may. 
Đó chính là mình thương mình không nó để cho mình 
trầm kha đắm đọa. 

- Đó là phấn đấu: diệt lục căn, trừ lục thức, dứt lục 
trần, hành lục độ, đắc lục thông, thoát vòng lục đạo. 


* 
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Thấy như đui vậy mới là kim cang 
Nghe điếc thinh thần trí mới an 
Ngửi các mùi hương nào có báng 
Nếm vị khác nào gió bay ngang 

Rờ thân bất động thần đâu loạn 
Tưởng đến pháp trần thể có hoang 
Hiểu thấu đạo mầu tâm bất chấp 
Biết rành bổn tánh ánh minh quang. 


DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 129 


90. РНАМ THẬP TAM МА CHUÓNG 
- Thập tam ma chướng tức là thất tình và lục dục. 
Вау tình cộng với 6 dục tức là 13 chướng duyên nghịch 
cảnh này nó làm cho đảo lộn suy đồi tiêu tan sự nghiệp, 
Phật tánh tiêu vong, trầm luân biển nghiệp. 
- Kệ pháp có kể rõ: 
Thập tam ma, khuyên đừng khinh dể 
Gươm huệ mài, trừ nó mới an 
Giải cho thông tứ cú kim cang 
Thì mới thấy bổn lai diện mục 
Diệt tiêu hết thất tình lục dục 
Thì yêu tinh ma quý chẳng còn 
Cảnh khốn gì cũng tiêu mòn giảm dứt 
Thì thể hiện chân tâm Phật tánh lộ bày. 


* 


РА 


- Thất tình là: hy nộ, ái б, ai lạc dục. 

Tức là mừng giận, buổn vui, thương ghét muốn. 

- Lục dục là: nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. 

Mê say đắm nhiễm lục trần là: sắc trần, hương trần, 
thinh trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Vì tham nhiễm 
đó mà đam mê, cố chấp, đắm say, bảo thủ.. cho nên 
khổ lụy đời đời. 

- Ai là người tĩnh tâm giác ngộ, gặp được Chánh 
pháp hay minh sư tiếp độ tu học đúng đường lối chánh 
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đạo giải thoát, thì quyết chắc chắn sớm mau, chậm 
muộn gì cũng đạt được mục đích, sở nguyện của mình. 
Bởi chân tu là Phật, Phật là người tu. 

Phật với chúng sanh bổn tánh đồng 

Khác nhau mê ngộ tự bên trong 

Phật thì bác ái lìa tham vọng 

Phật tánh chân như thể đại đồng 

Khác hẳn ác ma phiển não trược 

Yêu tinh quỷ quái xấu ngoài trong 

Chuyển mê khai ngộ là Tiên, Phật 

Phật với chúng sanh bổn tánh đồng. 
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91. РНАМ CHAP MÊ LÀ TU SÁT 

- Những kể chấp mê hay mê chấp là tự sát. 

- Phật dạy các pháp là hư huyễn, là mộng ảo, bọt 
nổi, điển chớp, sương rơi, mây bay, gió thoảng, trên đời 
không có gì là chắc thật mà mình bảo thủ, cố chấp. Một 
khi thay đổi mất đi thì khổ đau buôn túi, thần thì khốn 
khổ đảo điên, thân thì tiểu tụy đau chết. Đó là vì quá mê 
muội ngu si, vô minh, dốt nát, lại cho mình bảo thủ mê 
chấp vậy là đúng, lời Phật, Thánh dạy cũng chẳng nghe, 
ai khuyên can cũng chẳng sửa. Kë đó chỉ chờ chết mong 
tái sanh nhiều đời mới hôi tâm tỉnh ngộ. 

- Bởi chấp những điều không đáng chấp đó gọi là 
chấp mê, đó là ké ngoan cố, kë lì lợm, bướng binh, cao 
ngạo, tự kiêu, tự thị, cho mình là hiểu biết khôn ngoan, 
chẳng khác nào kể mù đi đêm, điếc không sợ súng, 
bệnh đau tìm độc dược mà uống, leo lên đọt cây nhảy 
xuống hầm chóng tự hủy, hay nằm giữa đường гау cho xe 
lửa cán. Những Кё điên rổ ngu xuẩn như vậy chắc chắn 
là sẽ tan thây mất mạng, gọi chấp mê là tự sát. 

Mê chấp ngu si chẳng kể gì 

Miễn cho thỏa mãn tánh cuồng sỉ 
Lời răn Phật, Thánh không nghe đến 
Thầy dạy bạn khuyên cũng bỏ đi 

Tự đắc tự cao mình hay giỏi 

Tự tôn tự đại cứ ù lì 

Cüng vì mê chấp là tự sát 

Kể giác ngộ rôi bô dứt đi. 
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92. PHẨM TĨNH THƯỜNG 
PHÁI RỘNG LỚN 


- Tình thương rộng lớn là ban vui cứu khổ, tiếp độ 
chúng sanh, là hạnh nguyện vị tha của chư Phật, chư Bồ 
tát hay bậc thánh nhân hiển triết. 

- Còn tình thương hạn hẹp ích kỷ cá nhân sanh ra 
ganh ty hiểm khích và tạo nhiều tội ác. Khi đã khởi ác 
tâm ganh ghét thù hận thì dù một việc tội ác thế mấy 
cũng chẳng từ. 

- Bởi vậy nên Phật dạy, tình thương phải có, nhưng 
dục vọng thì đừng, vì dục vọng thì con người mất quyền 
tự chủ. Bởi thị dục là nguồn gốc của vô minh, si mê và 
tội ác. Khi đã sa vào màn lưới nó rồi thì không còn tự 
chủ, gọi là mê hồn trận. Lúc nó như tuyết bị giá băng 
không còn tự kềm chế lấy mình được. 

- Vì vậy nên hãy mở rộng tình thương đối với tất cả 
chúng sanh muôn loài, vạn vật cũng như mẹ thương con, 
cũng như Phật thương chúng sanh, hay là con mến thương 
cha mẹ. Tâm đại bi như vậy, lòng bác ái như thế, tánh 
hỷ xả khoan dung, trí đại độ đại lượng như vậy mới gọi 
là tình thương rộng lớn. 

Tình thương trùm khắp cá nhân sanh 
Học hạnh từ bị giữ tánh lành 

Vạn vật muôn loài đồng thể sống 
Chúng sanh cha mẹ có gì tranh? 
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Sống trong trời đất đồng như một 
Chết bỏ xác thân đắc đạo thành 
Bởi vậy tình thương càng rộng lớn 


Mới mong đắc quả chứng vô sanh. 
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93. PHẨM MINH РНАІ THƯỜNG MINH 

- Mình là ngã là ta, có hai: Bản ngã và Chơn ngã. 

- Bản ngã là cái ta, bảo thủ, tham gian, cố chấp, ngã 
mạn cống kiêu, tự cao tự đắc, ngạo mạn, chấp ta khinh 
người, tự y cho mình là hay giỏi, tài đức hơn người, khôn 
ngoan lanh le, hay giỏi hơn người, ai ai cũng në phục. Đó 
là Bản ngã. Đó là “cái ta” gian tham ác quấy tội lỗi từ vô 
lượng kiếp đến nay. Cũng vì cố chấp bản ngã “cái ta" 
này mà sanh tử ra vào trong biển nghiệp. “Thiên thượng 
thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận 
hỷ”. Đó là cái ta gian tham ác quấy tội lỗi mà chúng 
sanh mãi mãi si mê cố chấp, cứ cho mình là hay giỏi tài 
đức và đúng đắn hơn tất cả mọi người. 

- Gòn Chon ngã là “cái ta” chân thật, cũng gọi là 
chân như bổn tánh, bản lai diện mục, hay chân tâm diệu 
giác, cũng gọi là Phật tánh hay bản thể chân như v.v.. 
Ngã đây mới chính thiệt là mình. Vậy mình phải thương 
mình, tức mình phải trưởng dưỡng, nung đúc, trau dôi cho 
Chơn ngã này được hoàn toàn viên mãn. Nghĩa là mình 
phải thương chính mình là mình phải tu lấy mình, không 
thể mình tu giùm cho ai, hay ai tu giùm cho mình được, 
nên không y lại vào bất cứ một dáng Tạo hóa, Thượng 
đế hay thần linh Phật, Thánh nào, mà chính mình phải 
tự tu, tự hành, tự thành Phật quả. 

- Vậy không ai thương mình, họ mới làm khổ, thì 
mình phải thương lấy mình. Ngu dại gì mà mình giày vò, 
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buôn phiên, giận tức, bực bội khổ đau, bô ăn mất ngủ, 
đày đọa thân mình, thậm chí đến đỗi quá cố chấp đau 
khổ điên cuồng tự vẫn, đó là si mê vô minh ngu muội, đã 
không biết tự thương lấy chính mình, mà còn làm khổ 
cho mình. 
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94. РНАм ВАМ TAY 
NHIÊU NGÓN KHÁC NHAU 


- Kế ngu và người trí khác nhau ở chỗ biết phân biệt, 
hay không biết phân biệt.. rồi lại tự hỏi tại sao, tại sao? 
Không có chi tại sao cả, mà tại vậy! Vì nhân và quả 
không đồng, cho nên kẻ trả và người thụ hưởng khác 
nhau, cũng như bàn tay, dĩ nhiên phải có ngón nhỏ lớn, 
dài ngắn, thì mới gọi là bàn tay. Nếu ngón nào cũng đều 
đồng bằng nhau thì là bàn tay có tật. 

- Спо như thế, ở trên đời, chúng sanh gieo nhân tạo 
nghiệp đều khác nhau, kẻ tu nhân tích đức, ăn ở nhân từ, 
thương người mến vật, hiếu trung đạo nghĩa, là họ gieo 
giống lành quả ngọt, thì đương nhiên phải hưởng trái tốt 
thơm ngon, từ kiếp này hoặc đời trước. Còn kể bất hiếu 
vô nghì, gian tham quấy ác tội lỗi dẫy đẩy, mưu sâu kế 
độc, bất đức thất nhơn, nên quả nghiệp vần xoay trả lời 
lẫn vốn v.v.. 

- Vå lại, chúng sanh và Phật, Thánh, Tiên Hiên đâu 
khác nhau, tùy theo số kiếp căn duyên của mỗi cá nhân, 
kë thì đã tiến hóa nhiều đời kiếp có tu hành trước nay 
tiếp nối tái sanh trở lại nên tâm hồn họ rộng rãi bác ái 
từ bi, thương người mến vật, đại độ khoan dung, rộng 
lòng tha thứ, tuy xác người mà tâm Phật, hay thánh hiên 
minh triết. 

- Сӧп có kể tuy cũng thân người mà tâm hồn là kiếp 
thú mới tiến lên, nên thú tánh vẫn còn, dữ hung như beo 
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cọp, khờ khạo ngang ngược như trâu bò; hay tiến hóa mới 
lên người đôi ba kiếp, nên khác hẳn với nhau, khác nào 
bàn tay nhiều ngón nhỏ lớn, dài ngắn không đồng, vì 
căn tánh chúng sanh nhân quả cũng không đồng, thì 
bảo sao giống nhau cho được hết. 

- Bởi ảnh hưởng của tiến hóa, nhân quả và tiên kiếp, 
nên mỗi chúng sanh biệt nghiệp khác nhau, thì kiếp nay 
hay hậu lai biệt nghiệp của mỗi cá nhân dều cũng phải 
sai khác như vậy. 
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95. РНАМ CHUYÊN ХОЛУ QUÁ NGHIỆP 

- Định nghiệp bất năng chuyển là thế nào? Và thế 
nào gọi là chuyển xoay quả nghiệp? Điểu ấy có trái 
ngược và mâu thuẫn nhau không? 

- Xin trả lời: Quả nghiệp mà tạo gây ra rồi thì trước 
sau cũng phải trả, cách này hoặc bằng cách khác, nặng 
nhẹ hay mau chậm là tùy theo họ chuyển đổi được phần 
nào. Đối với kë thường nhân thì vay sao trả vậy, hoặc lời 
vốn nhiều hơn. 

- Nhưng đối với người biết tu hiển đạo đức, nhờ có trí 
tuệ xuất thông, nên chuyển xoay quả nghiệp một cách 
rất dễ dàng. Đó là bậc thượng đẳng, thượng trí, thượng 
căn, họ khéo léo chuyển xoay quả nghiệp gì cũng tan 
biến. Nhờ có tâm từ bi rộng mở, đức bác ái bao la, lòng 
vị tha vô lượng, và trí tuệ cao thâm, sẽ tùy cơ ứng biến, 
phương tiện tuyệt vời, hóa giải được tất cả oan gia nghiệp 
báo tiển khiên túc trái. 

- Họ trả nghiệp bằng cách giáo hóa chúng sanh, giải 
oan thù hận, thực hành pháp nhẫn, giữ hạnh từ bi, tập 
tánh khoan dung, rộng lòng hỷ xả, lúc nào cũng kể mình 
như đã chết, hay sống mà dui, điếc, câm, khùng, khó 
khao, dại dột, đối với kể ác ý, cố tâm bôi bác đả kích, 
chống đối miệt thị, phao ми mạ ly v.v.. mà ta mặc nhiên 
lờ đi không trả đáp biện bạch, gánh chịu tất cả những gì 
khổ nhục v.v.. Trái lại, còn ban rải tấm lòng từ bi bác ái, 
khuyên lon dạy dỗ, để chuyển đổi được lòng người hồi tâm 
tỉnh ngộ, sám hối ăn năn, cải tà quy chánh, bỏ dữ theo 
lành, nương về đạo đức, giữ giới ăn chay, niệm Phật tu 
hiển.. thì dù cho quả nghiệp gì cũng chuyển xoay được hết. 
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96. РНАм CHÍ NGUYÊN 
Ат VIÊN THÀNH 


- Phàm làm bất cứ một việc gì đều phải có ý chí bổn 
nguyện, lập trường vững chắc, kiên chí bén tâm, một 
lòng bất thối, thì sự việc mới viên thành. 

- Đối với bậc tu hành cũng thế: “Vô thệ bất lập. Vô 
nguyện bất thành. Vô thệ nguyện bất thành Phật đạo". 

- Thệ nguyện đây không phải là thể thốt qua loa cho 
lấy có, hay làm vậy để cho ké khác tin, mà chính mình 
phải có bổn nguyện và ý chí tự nơi tấm lòng chân thật 
của mình. 

- “Giới luật Phật cấm không được rủa sả, chửi bới, thể 
thốt làm mất phẩm hạnh người tu”. Nó khác hẳn với chí 
nguyện hay bổn nguyện để giữ vững niêm tin, lập trường 
bền vững, cương quyết một lòng, nhất tâm bất thối. Tâm 
nguyện như vậy nhất định phải có mới mong kết quả 
thành công. 

- Giả sử như một người đi tu, hoặc ăn chay mà thường 
nói và có ý nghĩ như vây: Tôi tu được ngày nào nên ngày 
nấy, không chắc gì tôi tu mãi được; hay tôi ăn chay được 
chút nào hay chút nấy, đến đâu hay đến đó. Tôi không 
dám nhất định là bao lâu hay đến chừng nào! Thì kể ấy 
chỉ được một thời gian rồi thối chuyển và sa ngã. Khi nào 
kể ấy có chí nguyện xin Phật chứng minh, giữ vững lập 
trường, niểm tin vững chắc, cương quyết một lòng, nhất 
tâm bất thối, thì dù phải nghiệp lực hay chướng ngại đến 
bậc nào đều cũng lướt qua vượt khỏi, thì chắc chắn chí 
nguyện đạo nghiệp mới viên thành. 
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97. PHẨ1⁄ TĨNH ĐỜI THƯỜNG GHÉT 


- Thương thì sanh hại, oán ghét sanh thù. 

Tâm bệnh của chúng sanh từ vô thỉ đến nay vẫn là 
tâm tham lam, ích kỷ, ganh ghét, hiểm ty, đua tranh, cố 
chấp, bảo thủ, độc ác v.v.. nên khi thương thì muốn cho 
lấy được, lại muốn cho mọi người đều phải thương, hoặc 
ngược lại muốn cho tất cả không ai được thương, hay bắt 
buộc người phải thương. Đó là sự muốn vô lý và tội lỗi, 
mà họ cho là phải. 

- Đến khi họ muốn không được hoặc hết muốn thì 
sanh lòng oán ghét, thì họ ghét đắng ghét cay, muốn 
cho tất cả mọi người đều phải ghét, lắm khi họ muốn 
giết cho chết vì họ không ưa. Họ bày đủ trò gian manh, 
xảo trá, quy quyệt, điêu ngoa, thêm bớt, dối gạt, thâm 
độc đủ điều, dù ai có khuyên can họ cũng không từ bỏ. 
Kẻ ấy sẽ trở nên mất trí điên cuồng và sa đọa. 

- Bởi thế nên Phật dạy: Phải dùng trí tuệ mà quán 
xét hàng ngày. Tất cả trên đời này, cho đến bản thân 
của ta đều là: vô thường, khổ não, vô ngã, không có chỉ 
là của ta, của tôi, hay của mình; cũng không có vật gì 
chắc thật lâu dài. Tất cả chúng sanh vạn vật đểu do 
nhân duyên tan hợp, tùy theo thời gian mau chậm theo 
định luật của vô thường, con người không ai có quyển 
năng gì bắt buộc theo ý muốn của mình được, mà mình 
chỉ có quyển tự kểm chế, thúc liễm thân tâm mình để 
sửa đổi những gì sai trái. Trước nhất phải diệt trừ tánh tự 
cao ngã mạn khinh thường, khiêm tốn hạ mình tầm học 
Phật pháp đạo lý cho uyên thâm, mở mang trí tuệ, phá 
võ vô minh, ghét thương sẽ dứt. 
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98. PHẨM CHÂN TÂM DIỆU GIÁC 


- Chân tâm diệu giác là bản thể chân như. Tất cả 
chúng sanh đều có chủng tử Phật tánh ấy, vì bị mây bất 
giác của vô minh che khuất lu mờ, nên tâm trí của con 
người bị ngu muội, nay nhờ ánh từ quang của chư Phật, 
của Chánh pháp, chư Hiển Thánh Tăng dẫn đường chỉ lối 
tìm được chân lý, đi đúng con đường trở về bến giác, 
thoát khỏi bờ mê. 

- Chân tâm có sẵn tánh giác thường quang tịch chiếu, 
tự ngộ phá mê, nên gọi đó là Phật tánh, khác hẳn với vọng 
tâm, vì đảo điên cuồng vọng, cố chấp đam mê, tham ô 
đắm trược, phiển não nhiễu nhương, vô minh và tội ác. 

- Vì.vậy nên phải diệt vọng hoàn chơn, Па mê đến 
giác. Tuy biết thế nhưng không phải ai cũng làm được, 
mà phải là bậc hữu duyên đủ thiện căn phước đức, do 
ảnh hưởng của tiền kiếp nhiều đời có tu nhân tích đức, trì 
trai giữ giới, nhập định tham thiển, tu tâm luyện tánh, tạo 
kết phước lành, là hạt giống Phật đã gieo trồng sẵn rồi, 
nay vun phân tưới nước thêm thì sớm đơm bông trổ trái 
kết quá lẹ mau. 

- Chẳng khác kể giàu sang của sẵn, khi mở tủ sắt ra 
thì vàng bạc ngọc ngà châu báu аду đầy, muốn cán 
dùng vào việc chi cũng được. Khi họ mở tú lấy của ra một 
giờ bằng người đi làm công trăm năm cũng chưa sánh 
được. Cũng thế, người có căn duyên tiên kiếp sẵn, họ đi 
iu được một ngày bằng người mới biết tu trăm năm, bậc 
có thần thông trí tuệ cao thâm xuất thông điểu ấy, còn 
kế ngu muội cứ than trách đủ điều. 
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99. PHẨM TAI SAO МО GIỚI TU NHIÊU? 


- Vẫn biết rằng Phật tánh thì không phân biệt nữ, 
nam. Nếu ai thức tỉnh giác ngộ tu hành đều là quý cả. Tuy 
nhiên, nói chung phần nhiều nữ giới sống đa tình cảm, 
hay bảo thủ, cố chấp, tự kiêu, khinh thường, ngã mạn, 
hay ghét ganh, hiểm ty, thù vặt, tự cao v.v.. nên giới luật 
Phật bắt buộc Ni giới phải thực hành Bát kỉnh pháp, mà 
giới Tỷ kheo ni 348 giới (thay vì Tỳ kheo tăng giữ 250 
giới). Đó là Bắc tông Đại thừa rộng mở độ sanh (còn 
Nam tông thì Ni giới không có). 

- Vả lại, cuộc đời nữ giới khổ đau nhiều, dù là nữ hoàng, 
hoàng hậu, công chúa hay giàu sang thế mấy, quyền thế 
đến đâu, phận nữ lưu lúc nào cũng gánh lấy mang nặng đẻ 
đau, ăn cay uống đắng, cực khổ chồng con, tể gia nội trợ. 
Đối với thời phong kiến còn phải giữ tứ đức tam tòng, khép 
mình trong thể chế “Nam thất bửu chỉ tinh, nữ ngũ lậu chỉ 
thể”. Nghĩa là: Nam có bẩy báu có quyển làm chủ, còn nữ 
có năm lậu là mất năm chủ quyền. 

- Tóm lại, cuộc đời nữ giới đau khổ nhiều hơn nam nhân, 
nên họ tu nhiều hơn là phải. Bởi những kë khổ đau nhiều thì 
giác ngộ tu nhiều. “Nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu". Nếu nói 
nữ giới ít phước, sao phần nhiều sống lâu hơn nam nhân. 
Phải, phần nhiều nam nhân chết sớm là vì rượu trà bài bạc, 
trụy lạc phong lưu, hao mòn thể xác. Nếu chết sớm thì cũng 
bớt khổ đau, chớ phần nhiều tuổi già hay ốm đau lẫn lộn 
V.V.. mà gọi là “đa thọ đa nhục" thì dù sống lâu cũng chưa 
hẳn là có phước. Tuy nói thế chớ cũng có trường hợp trái 
ngược với lý luận trên, nhưng áp dụng cho phần đông là nữ 
giới phải gánh lấy sự hy sinh cực nhọc và khổ đau nhiều 
nhất, nên giác ngộ lo tu để giải khổ nhiều nhất. 
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100. PHẨM KẾT 


Này Phật dược, tiên đơn thầy phân giải 
Cứu nhân lòai, vạn vật khắp quần sanh 
Ai có tâm và cố chí thật hành 

Sẽ chữa trị trăm ngàn muôn chứng bệnh. 


Từ vô thỉ cho đến nay vướng dính 

Bởi vô minh tập nhiễm mới thành quen 
Khó dứt đi, bó hẳn tánh đê hèn 

Tâm độc ác, cố hại người, sát vật. 


Lòng ích kỷ, ghét ganh thêm chồng chất 
Tánh tự cao, ngã mạn chẳng kiêng vì 
Mải đam mê dục lạc tánh cuồng sỉ 

Say đắm đuối trong thất tình lục dục. 


Tính mưu kế, gian tham thêm từ chút 
Cướp giựt giành vật chất, tưởng mình khôn 
Tham sân si càng chất chứa dập dồn 
Hung tàn bạo, càng tưởng mình hay giỏi. 


Vô số bệnh, không làm sao kể nói 

Nay sơ sài, chỉ trăm bệnh đây thôi 
Phật Thánh Tiên thương xót đã đành rồi 
Nên xuống thế, ra tay mà cứu độ. 
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Nếu chúng sanh, ai sớm mau tỉnh ngộ 

Nương thuyền từ, đuốc huệ sớm cần tu 

Mới thoát ra khỏi khám tối ngục tù 

Không chìm đắm trong sông mê biển nghiệp. 


Ké thức tỉnh, sớm nhanh chân bước kịp 
Người say mê, đắm đuối mãi trầm luân 
Bánh xe lăn, cứ tiến mãi không ngừng 
Muôn ngàn kiếp, biết đời nào ra khỏi. 


Ai thức tỉnh sớm ra công tìm hỏi 

Phương thuốc này là Phật dược tiên đơn 
Uống vô rồi, muôn ngàn bệnh hết trơn 
Bao nghiệp chướng, oan khiên đều tiêu hết. 


Lúc sanh tiên cũng như sau khi chết 
Khỏi sợ lo đọa lạc chốn trầm kha 

Chẳng xuống lên tam giới cõi Ta bà 
Lời dõng дас, Đức Thế Tôn chỉ dạy. 


Tôi trùng tuyên, xin ghi qua nhắc lại 

Cho mọi người hiểu biết cố tu theo 

Cả chúng sanh mang chứng bệnh hiểm nghèo 
Nào phân biệt màu da và chủng tộc. 
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Vì ích ky cá nhân mà đâm thọc 

Ghét thù nhau mới giết hại tương tàn 
Gây oan gia, nghiệp báo khắp nhân gian 
Càng tạo tội tày trời không xiết tả. 


Lời Phật dạy, khắp mọi người tất cả 
Máu đỏ hồng, đều giống hệ như nhau 
Nước mắt đều một chất mặn khác nào 
Đồng úy tử tham sanh, y có một. 


Lại xét nghĩ cho cùng, cho tận 101 
Cả chúng sanh là cha mẹ của mình 
Vì ân sâu nghĩa trọng phải hy sinh 


Quyết độ tận chúng sanh sang bến giác. 


Là bổn nguyện của người tu giải thoát 
Vừa lợi mình, vừa lợi cả chúng sanh 

Tự giác mình và giác cả vạn loài 

Đến giác hạnh, công viên đầy quả mãn. 
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PHÁP MÔN TINH ĐỘ 


Pháp môn Tinh dó là môt pháp môn rãt vi diëu, dë 
thật hành và cũng dễ tu chứng. Vì thế cho nên từ xưa nay 
các chư Tổ thường chỉ dạy phương pháp niệm Phật này, 
gọi là pháp môn Niệm Phật. Vì là trong kinh A Di Đà, 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, từ đây qua đến Tây 
phương cách mười muôn ức cõi có nước Cuc Lạc, nơi đây 
có Đức Phật A Di Đà đang ngự. Cảnh Tây phương này 
tràn dây bảy báu, nào là: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, ха cù, 
xích châu, mã não, san hô, hổ phách, mặt đất trải vàng, 
có chim nói pháp, nhạc trời reo trôi ngày đêm, muốn ăn 
có ăn, muốn mặc có mặc, không có ác đạo, hoàn toàn 
vui sướng, không hê khổ đau, không già không chết v.v.. 
Đó là một cảnh cực kỳ vui sướng nhất đời. Đức Phật A Di 
Đà còn phát nguyện độ tận chúng sanh nào có lòng 
niệm tưởng đến danh hiệu của Ngài từ một ngày cho đến 
bảy ngày tâm không rối loạn, đến lúc lâm chung có chư 
Thánh chúng đem tràng phan bảo cái tiếp rước về cối 
Tây phương v.v... 

Kinh A Di Đà vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà Đức 
Phật tùy cơ ứng dụng về pháp lý huyển giáo, rất hay ho 
tuyệt diệu, vừa là phương tiện chỉ dạy cho ông Xá Lợi 
Phất là bậc Đại trí tuệ, cùng các vị Bồ tát khác học được 
bí pháp siêu diệu chưa từng có mà cũng vừa chỉ dạy cho 
các hạng bậc sơ cơ có một đức tin vững chắc ngày đêm 
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mong mỏi được vãng sanh vé cõi Tây phương, nên thành 
tâm nhất niệm, từ tà niệm vọng niệm trở về với chánh 
niệm và chơn niệm thì sẽ đến chánh định.. đại định, mà 
có định thì đắc huệ, mà định huệ viên mãn, đó chính là 
cảnh giới Tây phương, Tịnh độ, Cực Lạc v.v.. Сб Tịnh độ 
là quốc độ trong sạch thanh tịnh của mỗi người, và Đức 
Phật cũng ám chỉ Giáo hội Tăng già Khất sĩ giải thoát 
của Ngài đó cũng chính là cõi Tây phương, Tịnh độ hay 
Cực Lạc mà Ngài là hiện thân của Phật A Di Đà, vì vị 
Phật nào A Di Đà cũng đều có sáu đức tánh: Vô lượng 
quang, Vô lượng thọ, Vô lượng cam lồ vương Như Lai, bình 
đẳng tánh, niệm không tranh và vô tránh niệm.. Vì 
phương Đông là mặt trời mọc buổi sáng ồn ào náo nhiệt 
của người đời vì sự sống phải bon chen chạy nhảy đua 
đòi theo thế sự. Cầu vãng sanh là các bậc xuất gia giải 
thoát lìa bố sự đời sanh qua bên đạo là cõi thanh tịnh 
yên lặng trong Giáo hội của Ngài chẳng khác gì trở về 
chiêu. 

Mặt trời tàn lặng là cõi phương Tây, hữu thất bảo trì, 
bát công đức thủy, nghĩa là ao bảy báu có chứa tám nước 
công đức, đó là đệ tử của Ngài gồm có bảy chúng: Tỳ 
kheo tăng, Ty kheo пі, Thức xoa та па (tập sự Tỳ kheo 
ni), Sa di, Sa di пі, thiện nam và tín nữ, thường giảng 
pháp lành Bát chánh đạo như nước mưa cam lồ nhuần 
gội v.v.. Đức Phật khen ngợi Phật A Di Đà và Phật A Di 
Đà đã có trước Ngài mười kiếp, nhưng rồi Phật A Di Đà 
cũng khen ngợi Đức Phật Thích Са Маи Ni ở trong cõi đời 
ngũ trược ác thế mà Ngài vẫn đắc đạo quả Vô thượng 


148 DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 


Chánh đẳng Chánh giác.. Mới nghe vừa như mâu thuẫn, 
vì là Phật Thích Ca sau Đức Phật A Di Đà mười kiếp, thế 
mà Ngài đã khen ngợi trước cách mười kiếp, lúc mà Phật 
Thích Ca chưa ra đời. Sự thật thì không có gì mâu thuẫn 
cả, bởi pháp có đốn, có tiệm, có quyền, mà đây là một 
pháp môn quyển giáo, vừa chỉ dạy pháp môn phương 
tiện chỉ cho bậc Đại trí tuệ Bồ tát, mà cũng vừa khuyến 
nhắc cho các hạng bậc Thanh văn, Duyên giác về sau 
này có niềm tin vững chắc để thường hành chánh niệm 
sẽ lợi ích quý báu vô cùng. Bởi thế cho nên gọi pháp 
môn Niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh là pháp môn 
Tịnh độ. Nếu ai giữ vững niềm tin nhất tâm trì niệm đến 
chỗ thuần chân, di đứng ngồi nằm ngày đêm không 
gián đoạn thì chắc chắn người ấy tam nghiệp thân khẩu 
ý sẽ được thanh tịnh, mà tam nghiệp đó là Tịnh độ, vì 
chính quốc độ Tây phương nơi mình được tột vui trong 
sạch và thanh tịnh. Đó mới thật là mình tạo được một 
cảnh giới Tây phương Cực Lạc hay Tịnh độ ở tại nơi chính 
mình. | 

Lời khuyên: Pháp tu thì vô lượng, tùy khả năng và căn 
tánh của mỗi chúng sanh với trình độ và sở thích của 
từng người miễn sao cho khế hợp, vì pháp bất định tướng 
vô ngôn vô luận lý.. Sở dĩ nó có là do tắm bệnh của 
chúng sanh, khi nào chúng sanh hết bệnh thì các pháp 
cũng hoàn về hư vô. Để këm tâm phục ý cho tam nghiệp 
của mình được trở nên an vui thanh tịnh và trong sạch 
ấy, đó gọi là pháp môn tu Tịnh độ vậy. Sau đây là bài kệ 
pháp môn Niệm Phật cầu về Tịnh độ: 
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Trước khi ngồi niệm Phật 
Gác bỏ việc trần lao 

Quán tưởng thân mát mẻ 
Hào quang tròn phủ bao 
Thám xem trên sống mũi 
Lắng nghe hơi ra vào 
Dường như mèo rình chuột 
Chẳng khác kể qua cầu 
Ra vào mỗi hơi thổ 

Thẩm niệm Phật một câu 
Hơi thở vừa chừng mực 
Không chậm cũng không mau 
Hơi thở cùng tâm niệm 
Hai việc đều nương nhau 
Tâm niệm hằng tưởng Phật 
Đừng để vọng chen vào 
Đến chừng tâm được định 
Chẳng còn chút vọng xao 
Hơi thở cùng câu Phật 
Thảy đều quên như nhau 
Thâm tâm đồng vắng lặng 
Cùng hư không khác nào 
Năng làm như thế ấy 
Trong lòng thật quen lâu 
Chon tâm thanh tịnh sẵn 
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Huệ trí hiện bày mau 

Ai thật hành đúng pháp 

Tịnh độ dễ bước vào 

Cõi Tây phương Cực Lạc 

Sẽ thể hiện làu làu 

Đây pháp môn Tịnh độ 

Tu chứng đắc chóng mau. 

Phật quốc Tây phương cũng tự ta 
Trừ tiêu thập chướng lũ tam ma 
Thất tình lục dục xa lìa hẳn 

Tứ tướng tam tâm {һау bỏ qua 
Niệm Phật nhất tâm thường tưởng Phật 
Di Đà lục tự mãi ngâm nga 

Đến khi nhất cú không còn niệm 
Tịnh độ tại lòng chẳng có xa. 


Phu lue 


TI TIN SIÊU NHÂN 


của Toàn Chân 


L 
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7и tưởng siêu nhân là tư tưởng siêu trần thoát tục, người mà 
tâm niệm và tư tưởng giải thoát cao siêu hơn người thường. 
©Wgười được hạnh phúc là thân tâm lúc nào cũng được 
an lạc. 


* 


Ngudi không sáu lo thì lúc nào cũng được vui tươi. 
Су kë đau khổ mà anh có lòng thương xót, đó là tâm 
từ “Phật tánh” của anh thể hiện. 

Zhấy người may mắn, giàu sang hạnh phúc.. mà bạn 
rất vui mừng cho họ, đó là thể hiện tấm lòng quảng đại 
và thanh cao của bạn. 

©Жапд ngày anh quán chiếu, nhận thấy lỗi lầm sai trái 
của anh, đó là anh có tinh thần giác ngộ biết tự hối. 
Ot khi anh thấy biết lỗi lầm của kë khác, đó là anh 
tự biết răn lòng. 

œ@Wgười mà cư xử thanh cao quảng đại, thì được gọi là 
bậc quân tử, trượng phu. 

eqười mà ăn ở hẹp hài, ích kỷ thì gọi là Кё đê tiện hay 
tiểu nhân. 
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Ngudi mà cư xử có ân, tình, hiếu, nghĩa thì không bao 
giờ phụ bạc với ai. 

GZ hi anh thấm thía sự khổ đau, thì anh phải thương xót 
với người cùng cảnh ngộ. 


ж 


'Zường ngọt, nhưng không phải ai đều cũng thích dùng. 


ж 


bi khen ngợi tán tụng không phải ai cũng đều ưa cả. 


* 


@ cay nhưng vẫn có nhiều người ưa thích. 

Zdi nói chánh đáng, trên tỉnh thần xây dựng, người trí 
lại ưa thích mến nghe. 

cofnh đừng lầm tưởng bung bít ninh hót mà ai cũng thích 
hết đâu. 


* 


сё hung ác thì ưa thích người khen tặng. 


* 


ОЛ дий trung thực thì mong được kế khác khuyên. 
СЖ nói nhiều, lắm khi nói cũng có lúc vô duyên. 
СЉ diện của mọi người không giống nhau là vì tâm 
niệm của mỗi người đều sai khác. 


ж 
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cX biết tự trọng giữ mình, đó là người trí. 
©Жапа ngày không thấy hổ then với lương tâm là nhờ 
anh có tinh thần tự giác. 


* 


Oi khi anh thấy người chết, bệnh đau hay tai nạn mà 
anh nhiếp tâm cẩu nguyện cho họ, thì anh là người có 
tâm từ và đức độ. 

{hi thấy người thất bại, hay tai nạn, hoặc khổ đau mà 
anh vui mừng, đó là ác tâm dấy động. 

оЛбдибі sống cuộc đời thanh bạch và tịnh hạnh, thì đó 
cũng gọi là bậc siêu nhân. 

c#ỗỡng cho riêng mình, đó là lối sống cá nhân ích kỷ. 
đZhường tình ai cũng say mê vật chất, thế mà anh 
không đắm nhiễm, đó chứng tó anh là bậc thoát trần. 


* 


eqười mà độ lượng rộng lớn, ấy là đức khoan dung. 


* 


cofi đều cũng có tư tưởng, nhưng khác nhau chỗ trong 
trắng hay nhơ bợn. 
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eXš mê, thì cái gì cũng ưa thích 
Người trí biết chọn lọc tầm thanh. 


* 


@Xfhi vào vườn hoa, dĩ nhiên là ai cũng thích hoa thơm và 
tươi tốt, thế sao sống đời không biết lánh trược tầm thanh. 


* 


efqười ta không thương anh mới làm khổ anh, thì tại sao 
anh cũng không thương anh? Thế nên anh mới sanh 
phiển não. 
cofnh vẫn biết kể gian tà không ai ưa thích, thế sao tự 
mình không cải hối ăn năn? 
cofnh thường biết khen người tốt, thì tại sao anh không 
làm diu hay? 
©Жаі кё ngu tranh giành, để người trung gian hưởng lợi. 
ofn trái ngon phải bảo tổn cây nhánh 

Hưởng lộc trời phải tích đức tu tâm. 
Zhẩy mình, mình biết khen. Thầy người, sao mình lại 
chê? Như thế là mình dốt về tâm lý. 


* 


cofnh phải tự chê trách anh trước, hơn là để người ta chê 
trách anh. 
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ао là con đường muôn nẻo, đừng nên nghĩ chỉ có con 
đường của mình là duy nhất không hai. 


* 


ё thường ai cũng thích khen, tại sao bạn không tim 
điều tốt của họ mà tặng? 
@ йй không ai thích minh bị chê. Thế mà bạn di phê 
phán, chỉ trích lỗi lầm của họ, đó là bạn tự đào cái hố, 
và còn gây thêm hờn oán. 


* 


Øhật dạy: Trong các thứ bệnh, được gọi là nặng nhất, 
đó là nuôi dưỡng bản ngã, ai ai đều cũng biết, mà 
chẳng bao giờ chịu chừa bỏ. 


* 


franh chấp thấp, cao, thừa thặng.. Đó là ngã kiến và 
sở chấp. 


* 


đốất cả chúng sanh là cha mẹ trong muôn đời, ai có 
duyên hướng dẫn tiến đến con đường giải thoát giác ngộ 
thì mình cũng nên mừng, xin chớ tranh giành nhau mà 
độ. Dù ai có duyên hóa độ, thì cũng như mình độ. 


* 


Hai kë khó khao tranh giành nhau, để người xử lý 
hưởng lợi cả hai. Dá đem tiền cho họ ăn, mà còn nói 
xin thành thật cảm ơn họ. 


* 
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Sủõng hổ tương tranh, thợ săn đắc thịt 

Ngao cò đấu chiến, ngư phủ bắt ăn thịt cả hai. 
Dùng nên tưởng phước báu có quá nhiều, mà tiêu xài 
cho hết vốn. 


* 


y đức anh đã gieo trồng, thì nhất định sớm muộn gì 
cũng hái được quả ngon. 

eX{hởi một niệm chánh tà gì, thần linh cũng biết rõ. Qua 
mặt được người đời, chớ dễ gì qua mặt Phật, Thánh, Tiên! 


* 


tung theo lúc, mềm dẻo theo thời, đó là người biết xử sự. 


* 


Сас ngộ là Phật, giải thoát là Tiền, trong sạch là 
Thánh, nhân đức là Hiển, đều cũng gọi là bậc siêu nhân. 


* 


cốất cả mọi người, ai cũng có thể trở nên là bậc siêu 
nhân. Miễn là họ chịu từ bó gian tham ác quấy tội lỗi của 
kiếp người, thì đương nhiên họ là bậc siêu nhân hay xuất 
chúng. 


oÁgười mà biết tu tâm, sửa tánh, rèn lòng, trau dồi hạnh 
đức, trở về với chân, thiện, mỹ, thì cũng gọi là bậc siêu 
nhân. 
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оп thân an lạc thì tâm phải an. Muốn tâm an lạc thì 
tam nghiệp thân khẩu ý phải trong sạch. Muốn thân 
khẩu ý trong sạch thì phải giữ gìn thập thiện. Mười điều 
lành được trọn vẹn. 


зс 


cofnh phải tự tin nơi chính anh, chớ đừng ý lại vào bất cứ 
một đấng thần linh nào, nếu không khéo thì anh sẽ trở 
nên cuồng tín. 


* 


Digu tội phước do nơi mình, cũng như hình với bóng. 
Nhân với quả gắn liền, điểu trước mắt chẳng sai. 


ÇA đời sống của anh, có ích lợi gì cho nhân thế? Khi anh 
đã chết đi rồi, còn để lại gì cho nhân gian? 
anh vọng, quyển lợi vật chất u? Không! 

Gia tài sự nghiệp, vợ con vàng bạc ư? Không! 

Mà chỉ để lại: Tội hay phước. 

Thiện thì được siêu, ác thì bị đọa. 

Thế sao anh không tích tạo phước lành, tránh xa tội lỗi? 


зс 


ZBan có lắng nghe tiếng lòng ai oán! Nó rên rỉ tỉ tê của 
muôn loài cầm thú, vì bạn cố ý hoặc vô tình sát hại nó từ 
vô thủy đến nay, thế mà bạn chưa chịu đổi cái ăn mạng, 
để dùng những món thanh trai, hầu bớt đi oan nghiệp của 
quả báo, mà phải chịu nghiệp lực của sanh tử luân hồi? 


зс 
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chiên địa háo sanh, bất háo sát. Ai ai cũng đều nhìn 
nhận đúng, nhưng có mấy ai chịu làm theo! 
ØÖao ác bạo tàn vì quả báo, mê danh mê lợi bởi si mê! 
Hung tàn ngang bạo gây sáu khổ, bác ái từ bi cứu thoát 
trần! 
по tham ác, nguyên nhân gây sáu khó! 

Đạo cứu đời, đem lại nỗi niểm vui! 


* 


Ø?ăng rụng hai lần vì quá cứng 

Lưỡi mềm không gãy, bởi dẻo dai. 
оЛбої mật chết гибі ai cũng biết 

Nhưng làm được vậy mới là hay. 
cøính không muốn người ta chê, thì đừng có hành động 
xấu! 
cười ta khen anh, mà tự thấy mình còn xấu hổ, thì anh 
nên buồn! 


* 


оЛдибі ta chê anh, mà tự thấy mình trong sạch thanh 
bai, thì anh nên vui mừng. 


* 
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cX hen chê chẳng qua là thử thách. Người trí hãy tự xét 
lấy mình, chớ chẳng vì tiếng thị phi. 


* 


e§ười hết lòng giúp đỡ ta, mà không có chút chỉ vụ lợi, 
đó chính là người ân. 

сойп thì dên, nghĩa thì trả, phước thì ban, tội thì phạt, đó 
là định luật của Chí công. 


* 


Фоп rắn cắn con nhái, nghe tiếng kêu xin cẩu cứu, đó là 
nghiệp sát của chúng, nhưng ta vẫn xót thương cho các 
loài hẻn yếu. 


* 


Ot niệm chi dù cho nhỏ nhơi, thì cũng nên hướng thiện. 
ОЖ học giỏi có tài năng xuất chúng mà không đạo đức, 
thà ngu dốt còn hơn. 


* 


eÁười có giá trị hay không, là do ở nơi tư cách! 
оЛ/дибі ở nhà sang mà lòng không tốt, sao bằng người 
ở nhà rách mà tâm tánh hiển lành. 

оё ngửa mặt phun nước miếng lên trời, là ké ngu. Vì 
nước miếng ấy sẽ rớt lại trúng vào mặt họ. 


* 
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o Ai lén người vì sợ người; đã là sợ người thì không nên nói. 
⁄ tha thứ cho người rồi, thì đừng bao giờ nhắc đi lặp lại. 
“бап muốn đi tới, thì chuyện cũ phải bô qua. 

à đất này có ngày cũng tiêu hoại, thì trên đời có việc 
gì mà ta phải chấp nê! 

«оп người sanh ra để tu học tiến hóa, chớ không phải 
sanh ra để gieo rắc thảm sáu cho vạn loại! 


©4+gười mà tiến hóa đến hạng thứ năm. Dưới người còn 
bốn bậc: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A tu la. Trên người 
còn tám bậc: Thiên, Tu đà hườn, Tư đà hàm, A na hàm, 
A la hán, Bích chi, Bồ tát và Như Lai. Vậy người cần phải 
tiến lên. 

(ch ở đáy giếng cho bầu trời bằng miệng thúng. Người 
mang kiếng sậm thấy trời đất tối đen. Kẻ ngã kiến chấp 
nê và bảo thủ cũng như thế. 


оХе đi châu du, học nhiều cái khôn giúp đời hữu ích. 
Trái lại cũng có kể học hiểu biết nhiều, dùng đa mưu túc 
trí, lừa bịp đời bằng lối gian manh. 


* 
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dai sao người bạn thương, lại muốn mọi người đừng 
thương. Và người bạn ghét, thì lại muốn cho mọi người 
đều ghét? Đó là tâm trạng của kế hẹp hòi ích kỷ vậy! 


Фб kë tốt với người này mà ở xấu với người nọ, thì cũng 
có Кё ở tốt với người nọ mà ở xấu với người kia. Đó là tùy 
nhân duyên và biệt nghiệp của mỗi chúng sanh. 
ung người như dùng cây; nếu người biết khéo sử dụng, 
thì bất cứ loại nào đều dùng cũng được. 


Kè gan da, có lúc nên mà có lúc chẳng nên, là tùy 
theo hoàn cảnh của mỗi lúc mỗi thời.. 


* 


cZ yếu nhược thấp hèn cũng có khi thất bại. Bằng can 
cường ngang ngạnh cũng có lúc nguy vong. 

SKR không biết lội mà ham vớt người là kế ngu, Д1 có 
ngày chết ngộp. 

Ngudi biết lội gặp Кё đắm chìm mà không ra tay cứu 
vớt, đó là ké bất nhân. 

8 thi ân mà mong cầu báo đáp, đó là кё mượn cớ để 
lợi dụng. 
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eXïến nghĩa bất vi vô dõng giả 

Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng 

Thấy nghĩa không làm đâu dũng sĩ 

Cứu người tai nạn mới hùng anh. 
оЛ/дибі có đạo đức không bao giờ lợi dụng ai và cũng 
không để cho ai lợi dụng. 
Sho ân người phải mong dên trả 

Giúp đỡ người đừng có kể công. 
Oi ngày bạn tham thiên, dùng tư duy thanh lọc tất cả 
tư tưởng xấu, chắc chắn bạn sẽ trở nên bậc quân tử 
trượng phu. 
оЛ@ёс lọc thanh trong, thì ngọt ngon rất quý 
Người biết trau dồi tâm trí thì sẽ được toàn thiện mỹ chân. 
“đống rác bẩn nho, kë biết sử dụng, sẽ trở thành phân bón 
Người cùng đỉnh đê tiện, mà biết sửa tánh tu tâm, thì 
cũng trở nên bậc hiển nhân thánh triết. 


* 


©Лпһ thương cần phải có, nhưng dục vong mê nhiễm thì 
chặn dừng. 
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Oi bước chân đi thường niệm Phật 
Xếp bằng ngồi lại định chân tâm. 

Dinh tĩnh thì không loạn vọng 
Vọng động thì tâm trí đảo điên 
Tâm trí đảo điên thì hay sanh phiển não chướng 
Phiển não chướng là nguồn gốc của khổ đau 
Vậy muốn dứt khổ đau phải hướng về tu thiển định. 

Zí tuệ là phá võ nguồn gốc của vô minh, mà vô minh 

là cội nguồn của bao sự đau khổ. 

hổ đau cần mau tỉnh giác 

Tỉnh giác là trở về với bản tánh chân tâm 

Bản tánh chân tâm thì thường minh tịch chiếu 

Liễu ngộ bổn lai diện mục, diệu giác chân như, kiến tánh 

minh tâm, cũng gọi là Phật. 

сїйї hành dễ hay khó? 

Dễ cũng có, mà khó cũng phải! 

A. Dễ là người có thiện duyên căn lành tích tạo tiển kiếp 
nhiều đời gieo nhân phúc đức, tuệ mạng dư thừa, nên 
kiếp này tiếp nối, phát tâm cầu đạo, giữ vững niêm tin, 
lập trường chắc chắn, công hạnh kiên trì, bền chí kiên 
tâm, quyết lòng thệ nguyện, chết sống không màng, 
đói no chẳng kể, thì việc tu hành có chi là khói 
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B.Khó là sao? Kë mới tiến hóa, chỉ vài kiếp đầu, thú 
tánh vẫn còn, vọng tâm ó nhiễm, dục lạc đam тё, 
tham sân nghiệp chướng, phiển não nhiễu nhương, 
ham mê vật chất, danh lợi sắc tài, tiền tình ngũ dục, 
tự đắc tự cao, cống kiêu ngã mạn, chấp ta bảo thủ, tự 
ái tự do, ham ăn mê ngủ, thích thú trò vui, lòng tham 
gian ác v.v.. thì việc tu hành khó vô cùng tận. 


* 


Off như nhà giàu tỷ phú tiên bạc dư thừa, làm chi cũng dē.. 
Trái lại, kë nghèo khổ cùng đỉnh, muốn làm gì cũng khó; 
kế có phúc đức, dù đạo hay đời muốn gì cũng được nấy. 
Còn kë vô phúc đức, đời đạo muốn làm gì cũng vô cùng 
gian khó, bởi cái khó nó bó cái khôn. Vậy ta nên lập 
công bồi đức, tích tạo phước lành, dành sẵn hậu lai. 


Z tưởng sao gọi là siêu nhân? 

Tư tưởng được nung đúc trau dôi rèn luyện. Tư tưởng 

được thanh trong chọn lọc. Tư tưởng hàm chứa tràn đầy 

lòng bác ái, từ bi, bình đẳng, giải thoát và giác ngộ, là 

tư tưởng thanh cao siêu thoát. 

Đó gọi là tư tưởng siêu nhân. 

e(Wgười viết tư tưởng siêu nhân, vậy mà người ấy có được 

siêu nhân không? 

- Đã nói như trên, tư tưởng siêu nhân là bài học chung 
của tất cả. Với tư tưởng tốt, tư tưởng được chọn lọc 
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thanh cao quý báu, tốt đẹp hơn mọi tư tưởng binh 
thường, hay tư tưởng bẩn nhơ ác quấy, tội lỗi của thế 
nhân, thì không riêng gì tác giả, mà hầu hết trên mặt 
đất, vũ trụ này ai ai đều cũng phải học và thật hành 
theo tư tưởng siêu nhân, thì mới được trå nên là siêu 
nhân. 


* 


@Qng như lời Phật day: Mọi người ai đều cũng có Phật 
tánh, nghĩa là có hột giống mầm non của Phật tánh, chớ 
chưa phải là thành Phật, mà là phải tu y như Phật mới 
được thành Phật. Bởi Phật là Phật đã thành, còn chúng 
sanh là Phật sẽ thành. 

Đó là lời cảnh giác sách tấn khuyến tu bình đẳng của 
Đức Phật. 


ж 


oi ngày anh cố làm được một việc tốt dù nhỏ, lâu 
ngày anh sẽ được nhiều phước đức lớn to. 


ы 


eZõi ngày bạn cố ý hoặc vô tình làm một việc 101 ác 
nhỏ, tích lũy lâu ngày sẽ trở thành một cái hố sâu của tội 
ác. 


* 


© thế nên việc làm to nhỏ, thiện lành, phúc đức... bạn 
phải cố gắng bòn mót từng chút, cũng như bạn bòn 
vàng, bòn ngọc, thì vë sau bạn sẽ trở nên giàu to. 


ж 
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ої có uống nước vào mới biết nóng lạnh. Кё đã từng 
gian khổ cùng khốn, khi đã được lên voi, thì hãy nhớ 
thương người cùng cảnh ngộ như mình. 


* 


oÁ4§ười làm công phải trung thành với chủ, cũng như ăn 
trái phải dưỡng cây, cành lá, mới là kế nhân hậu. 
ож làm chủ phải tưới nước vun phân cho cây đâm chổi 
nảy nhánh, hoa lá xinh tươi, trái đơm đẩy nhánh, là tính 
sao xứng đáng ban thưởng hữu công, là người có trí có 
nhân nghĩa. 


* 


Об thì nói, không biết thì lắng nghe. Chó nên nói íu, 
nói càn những điều mà mình không biết rõ. 

оЛӧі những gì nên phải nói, và không nên nói những gì 
không đáng nói. 

Zam những việc cần phải làm, và không nên làm những 
điều không nên làm. 


OPi ganh ty mà bôi nhọ thóa та ké khác, ví như кё lấy tay 
bóc dầu hắc bôi trây người thì tự tay mình đã dính dơ trước. 
Су kë khác ó báng chê người, lại а hùa làm theo, ấy 
là kë xu hướng tội lỗi. 
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ЖФ được nhiều người kính trọng mến thương, mình lại 
sanh lòng ganh ghét khinh chê, đó là kẻ mặc cảm tội lỗi. 
SKR có tình người, thì dù cho một việc nhỏ nhen bé tí, 
khi gặp phải làm được, cũng không thể bỏ qua. 

© lòng nhân, nên giúp người đáng giúp, và cũng vì lòng 
nhân, mà không nên giúp người không đáng giúp, ấy là 
kë lợi dụng, lười biếng. 

Z bi là phải có trí tuệ. Nếu từ bi không đúng chỗ, thì 
trở nên sâu bi. 


* 


ба hoa còn thơm là nhờ búp kín 
Khi іда hương rồi át phải nhạt phai. 
©Віёп rộng lớn không chứa gì ô trọc (sóng đánh đưa hết 
lên bờ) 
Phật pháp bao la, không dung chứa kẻ lợi dụng, ác gian. 
Z⁄⁄4m đội to không đi vào sông nhỏ 
Thuyển nan bé không vượt biển trùng khơi. 
Либї chí cả không thể sống cuộc đời cá nhân ích kỷ 
Kë tiểu nhân khó giữ lòng đại độ khoan dung. 


* 
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eMqười có đạo đức, tấm lòng tốt, ai xúi giục bảo làm 
chuyện tội lỗi ác quấy cũng quyết không làm. Trái lại, 
người không đạo đức, tâm hồn xấu xa tội lỗi, bảo làm 
việc nghĩa nhân phước đức, họ cũng không làm. 

“i xử một ngàn lần tốt với họ, thì họ ít để ý đến, 
nhưng có một điều gì mà không си lòng thì họ trở mặt 
ngay và phản bội, thì bạn nên tự nhủ lấy lòng, vì đó là 
thường tình của thế gian, không chỉ mới lạ. 


* 


DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG chẳng riêng ai 
Giúp ích lợi chung cả vạn loài 

Pháp đốn tiệm huyển tùy căn tánh 
Khế cơ phương tiện chẳng phân hai 
Miễn sao dẫn dắt quy về сді... 

Kiến tánh minh tâm ngộ bổn lai 

Bất thối Вб tát đồng bạn lữ 

Phật tại tâm mình chẳng có sai. 


DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 171 


10. 


WUÓI DIÈU TÂM NIÊM 


Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, 
vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sanh. 


. Ü đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn 


nạn thì kiêu sa nổi dậy. 


. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, 


vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 


. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma 


chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện 
không kiên cường. 


. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành 


thì lòng khinh thường, kiêu ngao. 


. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất 


đạo nghĩa. 


. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý 


mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu 
căng. | 

Thi ân đừng cầu dën đáp, vì cầu đển đáp là thi 
ân có ý mưu dô. 

Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì sỉ mê 
phải động. 

Оап ức không cần biện bạch, vì biện bạch là 
nhân quả chưa xả. 
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BỞI VẬY, ĐỨC PHẬT DẠY: 
- Lấy bệnh khổ làm thuốc thần 
- Lấy hoạn nạn làm giải thoát 
- lấy khúc mắc làm thú vị 
- Lấy ma quân làm bạn dạo 
- Lấy khó khăn làm thích thú 
- lấy кё tệ bạc làm người giúp đỡ 
- Lấy người chống đối làm nơi giao du 
Coi thi ân như đôi dép bỏ 
- Lấy sự xả lợi làm vinh hoa 
Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. 

Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong 
cầu thông suốt thì së bị trở ngại. Đức Thế Tôn thực hiện 
huệ giác Вб để ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật 
hành hung, Để Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho 
thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống 
đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại lại làm sự tác 
thành cho ta? 

Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn 
mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại áp đến 
thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy 
mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào! 


(LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI) 
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NGƯỜI IN KINH ÁN TỐNG НОАС TẠO TƯỢNG РНАТ 
SẼ BƯỢC 10 ÐIËU LỢI ÍCH LÔN 


1. Từ trước đã gây tội lỗi, nếu tội nhẹ thì liền tiêu mất, 
còn tội nặng thì cũng được trở thành nhẹ. 

2. Thường được Thiên thần ủng hộ, giúp đỡ khỏi tai nạn 
bệnh truyền nhiễm, tai nạn nước lụt, lửa cháy, giặc 
cướp, chiến tranh, lao ngục. 

3. Đối với kể oán thù trước kia, đều nhờ pháp lợi ích 
mà được giải thoát, trọn khỏi khổ về nạn báo thù. 

4. Quỷ dạ xoa, quy ác không thể xen vào làm tổn hại 
và rắn độc, cọp đói cũng không thể làm hại. 

5. Tâm được an ổn, ngày không gặp sự nguy hiểm, 
đêm chẳng thấy chiêm bao dữ, sắc mặt bóng 
ngời, sức mạnh rất dồi dào, việc làm được ích lợi 
tốt. 

6. Lòng thành hiến dâng pháp, dầu không cầu mong 
nhưng sự ăn mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa 
thuận, hưởng phước lộc lâu dài. 

7. Lời nói, việc làm được Người, Trời hoan hy, mặc 
tình đến nơi nào cũng thường được nhiều người vui 
mừng thương yêu, tôn trọng, cung kính lễ lạy. 

8. Người ngu trở thành bậc trí, ké bệnh hoạn trå 
thành khỏe mạnh, người khốn khổ trở thành hưởng 
phước, kë mang thân phụ nữ nhanh chóng trở 
thành thân nam. 
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9. Trọn la ác đạo, sanh vë cõi lành, tướng mạo xinh 
đẹp, bản tính vốn khôn hơn người thường, hưởng 
phước lộc đặc biệt hơn ai hết. 

10. Hay làm cho tất cả chúng sanh gieo trổng căn 
lành, vì tâm chúng sanh mà làm thửa ruộng phước 
lớn, được vô lượng thắng quả, sanh về chỗ thường 
được thấy Đức Phật, nghe pháp, thẳng đến mở 
rộng tâm huệ, đích thân chứng lục thông, chóng 
được thành Phật. 

Người in kinh, tạo tượng Phật đã có công đức thù 
thắng như nói trên, cho nên phàm khi gặp chúc thọ đem 
phẩm vật tặng chúc mừng khỏi tai nạn, khỏi tai họa, cầu 
phước, sám hối, tiến cử nhân tài, đều phải hoan hỷ mạnh 
dạn thật hành bố thí cúng dường. 
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100. Phám kët 

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ 

PHỤ LỤC: TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN CỦA TOÀN CHÂN 
MƯỜI ĐIÊU TÂM NIỆM 

NGƯỜI IN KINH ẤN TỐNG HOẶC TẠO TƯỢNG PHẬT 
SẼ DUOC MƯỜI ĐIÊU LỢI ÍCH LỚN 
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